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PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong Lời tựa giới thiệu cuốn sách “Mỹ thuật sân khấu kịch nói Việt Nam” của họa sĩ, NSND Phùng Huy Bính, GS. TS. NSND Đình Quang viết: “Tuy sân khấu nước ta đã có lịch sử lâu đời, nhưng trong cảnh lang thang qua các thôn ổ, lưu diễn qua các sân đình bến chợ, với đôi hòm gánh trên vai - và do đó thường được mệnh danh là “gánh” hát - thì làm sao có thể nghĩ tới một thứ mỹ thuật sân khấu hoàn chỉnh được” [9. tr. 5].

Sự thật, khái niệm mỹ thuật của sân khấu Tuồng, Chèo cổ xưa chỉ có phục trang, hóa trang và những đạo cụ cần thiết nhất, chứ chưa hề có trang trí. Không gian trong vở diễn Tuồng, Chèo cổ đều dựa vào nghệ thuật diễn xuất (những tổ hợp động tác vũ đạo) của các diễn viên đóng vai. “Ngay phục trang, hóa trang, đạo cụ cũng rất nghèo nàn” [9. tr. 5]. Có thể xác định rằng, vào những thập niên đầu thế kỷ XX, khi Chèo ra thành phố và biểu diễn trên sân khấu hộp trong rạp cố định, “bắt chước” kịch phương Tây, bấy giờ mới có trang trí. “Theo đòi hỏi của người xem thành phố, Chèo văn minh và Chèo cải lương cũng như tuồng cổ buộc phải có trang trí bối cảnh và những yếu tố tạo hình cho các vở diễn để thêm phần hấp dẫn” [9, tr. 6].

Vấn đề mỹ thuật Chèo mới chỉ được đặt ra và giải quyết một cách toàn diện từ khi Đoàn Chèo Trung ương dựng lại trò diễn Quan Âm Thị Kính vào năm 1956. Nhóm họa sĩ  tham gia công trình gồm Sĩ Ngọc, Quang Phòng và Nguyễn Đình Hàm. Cả ba đều tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Đông Dương, nhưng không phải chuyên ngành thiết kế mỹ thuật sân khấu. Với vốn hiểu biết sâu sắc về mỹ thuật cổ Việt Nam và kỳ công nghiên cứu nghệ thuật Chèo cổ, họ đã dấn thân cống hiến cho nền mỹ thuật Chèo truyền thống nước nhà, mà mỹ thuật của vở diễn Chèo cổ Quan Âm Thị Kính là vở diễn Chèo cổ đầu tiên có thiết kế mỹ thuật đồng bộ, bám sát phương pháp thể loại của Chèo: “tự sự - ước lệ nhằm tả ý”. Cái hay của thiết kế mỹ thuật Chèo hiện đại là quá trình học tập, ổn định của nó lại được song song nghiên cứu lý luận và thực hành cùng thiết kế mỹ thuật cho các vở diễn Chèo cổ (sau khi đã sưu tầm được, tiến hành chỉnh lý kịch bản… và dàn dựng).

Khi các họa sĩ trang trí sân khấu Chèo bắt đầu thấm nhuần ngôn ngữ nghệ thuật Chèo, khai thách các phương pháp sáng tạo ước lệ, tượng trưng. Mỹ thuật Chèo bỏ được “thói đa dùng” - một thiết kế mỹ thuật lắp ghép cho nhiều vở diễn. Thay vào đó các họa sĩ nhận thức được rằng vở diễn nào thì thiết kế mỹ thuật ấy: Khắc họa những không gian “…nơi diễn trò (sân khấu)”, nơi diễn ra những hoàn cảnh cụ thể (môi trường sống) của nhân vật; Thể hiện rõ đề tài, thể tài, tính chất xung đột của vở diễn. Thông qua đó lịch sử nhân vật được làm sáng tỏ trong sự phối kết hợp với những sáng tạo và thể hiện của nghệ thuật diễn viên, vũ đạo, âm nhạc, ánh sáng, tiếng động... Mỹ thuật sân khấu Chèo đã tiến tới ổn định và tự khẳng định mình “… là một trong những thành phần quan trọng làm nên yếu tố “nhìn”, đóng góp một nửa hiệu quả nghệ thuật cho vở diễn” [83, tr. 9]. Các họa sĩ cần kể đến như: Nguyễn Đình Hàm, Nguyễn Dân Quốc, Bùi Huy Hiếu, Phạm Duy Tùng, Lê Văn Ngoạn, Phùng Huy Bính, Nguyễn Hồng, Đường Tài, J.Muller (CHDC Đức), Văn Cao, Đinh Quý Thêm, Lê Huy Quang, Bùi Vũ Minh, Hoàng Song Hào... Trong các họa sĩ nói trên phải kể đến họa sĩ, NSND Nguyễn Đình Hàm là người đầu tiên phát hiện và khai thác thành công tính ước lệ của mỹ thuật dân gian, đưa chúng vào trang trí các vở Chèo. Người họa sĩ thứ hai sử dụng  chất liệu mỹ thuật dân gian cho trang trí sân khấu Chèo đó là họa sĩ, NSND Nguyễn Dân Quốc. Ông là một trong những học trò ưu tú của họa sĩ Nguyễn Đình Hàm, tiếp nối con đường mà họa sĩ Nguyễn Đình Hàm đã gợi mở. Ông là người đưa phương pháp thiết kế trang trí sân khấu Chèo vận dụng mỹ thuật dân gian thành một phong cách sáng tạo mẫu mực, góp phần vào sự phát triển của trang trí sân khấu Chèo, tạo cho Chèo một diện mạo mới, rất riêng, phù hợp với đặc trưng nghệ thuật của Chèo.
Hai họa sĩ, NSND: Nguyễn Đình Hàm và Nguyễn Dân Quốc để lại số lượng thiết kế trang trí sân khấu Chèo lớn (khoảng 170 vở) ghi dấu ấn trong lòng công chúng và đóng góp to lớn trong kho tàng nghệ thuật sân khấu Chèo. Giá trị nghệ thuật có trong các thiết kế trang trí của hai ông chính là ở ngôn ngữ ước lệ trong tạo hình từ chất liệu mỹ thuật dân gian. Đặc biệt, hai họa sĩ đã khai thác chất liệu mỹ thuật dân gian để thiết kế trang trí sân khấu Chèo một cách tinh tế, khoa học, giàu ý nghĩa thực tiễn và đạt tới độ tin cậy cao đối với khán giả và các nhà nghiên cứu Chèo. Vì thế NCS chọn “Sự tiếp nhận mỹ thuật dân gian trong thiết kế trang trí sân khấu Chèo của họa sĩ Nguyễn Đình Hàm và Nguyễn Dân Quốc” làm đề tài nghiên cứu của luận án tiến sĩ nghệ thuật sân khấu của mình.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu
Phát hiện và lý giải tư duy sáng tạo của hai họa sĩ - NSND: Nguyễn Đình Hàm và Nguyễn Dân Quốc trong thiết kế trang trí sân khấu Chèo. Hiệu quả của việc vận dụng các yếu tố mỹ thuật dân gian Việt Nam trong quá trình thiết kế trang trí sân khấu Chèo của hai họa sĩ này.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu, phân tích những biến đổi trong từng giai đoạn cụ thể của hai họa sĩ Nguyễn Đình Hàm và Nguyễn Dân Quốc trong thiết kế trang trí sân khấu Chèo.
- Nhận diện phương pháp trang trí sân khấu Chèo của hai họa sĩ khẳng định việc vận dụng mỹ thuật dân gian là một phong cách thiết kế trang trí sân khấu Chèo ngày nay.
- Bài học áp dụng thực tiễn cho các thế hệ họa sĩ tiếp nối trong xây dựng hình tượng nghệ thuật của vở diễn Chèo hiện đại từ phong cách thiết kế trang trí của hai ông.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu

Các thiết kế trang trí Chèo của hai họa sĩ Nguyễn Đình Hàm và Nguyễn Dân Quốc trong quan hệ ảnh hưởng từ mỹ thuật dân gian cả về lý luận và thực tiễn là đối tượng nghiên cứu của đề tài.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu, khảo sát, phân tích sự thành công và hạn chế về phương diện thiết kế trang trí từ chất liệu mỹ thuật dân gian Việt Nam ở một số vở chèo mẫu mực do hai họa sĩ Nguyễn Đình Hàm và Nguyễn Dân Quốc. Trên cơ sở đó đối chiếu, so sánh giữa chúng để tìm ra những đặc trưng cơ bản và khẳng định giá trị của chúng như một phong cách thiết kế trang trí sân khấu Chèo ngày nay.
4. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

4.1. Câu hỏi nghiên cứu
- NSND Nguyễn Đình Hàm và NSND Nguyễn Dân Quốc đã tiếp nhận mỹ thuật dân gian trong sáng tạo của họ như thế nào?
- Hiệu quả của sự tiếp nhận là gì?

- Ảnh hưởng của hai ông đối với các họa sĩ thế hệ sau như thế nào?

4.2.  Giả thuyết nghiên cứu
- Họa sĩ Nguyễn Đình Hàm và Nguyễn Dân Quốc tiếp nhận mỹ thuật dân gian với sự nhận thức sâu sắc về mục đích hướng tới xây dựng hình tượng vở diễn.
- Họa sĩ Nguyễn Dân Quốc tiếp thu mỹ thuật dân gian đồng thời chịu ảnh hưởng của họa sĩ Nguyễn Đình Hàm, như vậy có sự tiếp nối từ họa sĩ Nguyễn Đình Hàm đến họa sĩ Nguyễn Dân Quốc và các thế hệ họa sĩ thiết kế sau này trên phương diện tiếp nhận mỹ thuật dân gian trong thiết kế trang trí sân khấu Chèo. Tuy nhiên, mỗi họa sĩ lại có một phương pháp để tạo dấu ấn riêng.
5. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
5.1. Cơ sở lý thuyết
Đề tài áp dụng các cơ sở lý thuyết: Lý luận sân khấu học, lý thuyết về sân khấu truyền thống và lý thuyết tiếp biến văn hóa. Qua sự soi chiếu cơ sở lý thuyết vào thực tiễn sáng tạo trong một số vở Chèo của hai họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm, Nguyễn Dân Quốc, NCS nhận thấy: Mỹ thuật dân gian, sân khấu chèo, nghệ thuật trang trí sân khấu Chèo đều đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, chính vì vậy việc tiếp thu có chọn lọc yếu tố mỹ thuật dân gian trong thiết kế trang trí các vở diễn Chèo là một phát hiện khoa học. Đồng thời, khẳng định một lần nữa về vai trò của trang trí trên sân khấu Chèo là cần thiết, phù hợp với sự phát triển của sân khấu thế giới ngày nay.
Hai họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm, Nguyễn Dân Quốc là những người có tầm ảnh hưởng đối với sân khấu Chèo, đã tạo ra cho Chèo một diện mạo riêng biệt và định hình khi mà thời đại kỹ thuật số tác động vào mọi mặt của đời sống xã hội. Mối tương quan trong dòng chảy văn hóa - lịch sử giữa đời sống và sân khấu đã đặt ra hướng tiếp cận xã hội học cho đề tài. Để đánh giá trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn các thiết kế của hai họa sĩ - NSND này, đề tài nghiên cứu cần những góc nhìn mới có tính chất nghiên cứu liên ngành trong đó có Sử học, Văn hóa học, Khảo cổ học, Dân tộc học/Nhân học, Xã hội học nghệ thuật, Sân khấu học, Mỹ thuật truyền thống. Phương pháp so sánh sân khấu Chèo với mỹ thuật dân gian sẽ phát hiện những nguyên lý chưa từng được chỉ ra trong lịch sử nghiên cứu về thiết kế mỹ thuật (đặc biệt là thiết kế trang trí) của các vở diễn Chèo hiện đại. Như vậy, đề tài sẽ đánh giá định hướng sáng tác mỹ thuật nói chung và thiết kế trang trí sân khấu Chèo nói riêng một cách cụ thể để xây dựng hình tượng nghệ thuật của vở diễn Chèo.

5.2. Phương pháp nghiên cứu

5.2.1. Phương pháp điền dã
Do hướng nghiên cứu của luận án là mỹ thuật dân gian trong thiết kế trang trí sân khấu Chèo, dựa trên nền tảng mỹ thuật sân khấu Chèo và mỹ thuật dân gian Việt Nam, nên một trong những phương pháp nghiên cứu là điền dã, nhưng trong quá trình điền dã, đề tài không chỉ tìm hiểu các dữ liệu về thiết kế trang trí sân khấu Chèo mà còn tìm hiểu những dữ liệu mỹ thuật dân gian trong kho tàng văn hóa dân tộc, có mối liên hệ gần gũi với giá trị hiện thực và giá trị thẩm mỹ của mỹ thuật dân gian trong thiết kế trang trí sân khấu Chèo. Do vậy, khối lượng dữ liệu thu thập không bị bó hẹp mà có tính đa dạng, phong phú, có mối quan hệ liên ngành sâu rộng.

5.2.2. Phương pháp tiếp cận liên ngành

Đề tài của luận án chú trọng đặt đối tượng nghiên cứu vào tình hình xã hội, lịch sử xã hội, lịch sử nghệ thuật…trong từng giai đoạn. Phương pháp nghiên cứu liên ngành là sự kết hợp giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, giữa các ngành khoa học xã hội với nhau, như sử dụng các phương pháp Dân tộc học/Nhân học, Xã hội học nghệ thuật, Khảo cổ học, Mỹ thuật học, Sân khấu học, Văn hóa học,…

Với những ưu điểm đó cùng đối tượng nghiên cứu là một hệ thống mỹ thuật dân gian và trang trí sân khấu Chèo, có sự ảnh hưởng lớn tới việc kế thừa và phát huy di sản văn hóa vật thể trong nghệ thuật sân khấu Chèo về mặt lý luận và ứng dụng nói riêng, cũng như trong xã hội Việt Nam đương đại trên bối cảnh toàn cầu hóa nói chung… việc sử dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành là một lựa chọn không thể bỏ qua đối với đề tài và cũng là những điểm mới cho luận án khi được soi sáng bởi một phương pháp nghiên cứu phổ biến tại Việt Nam trong khoảng thời gian vài thập niên gần đây.

Phương pháp nghiên cứu liên ngành cho phép người tiến hành nghiên cứu có được cái nhìn tổng thể và toàn cảnh đối với một hệ thống di sản quý giá về mỹ thuật dân gian trong một không gian và thời gian lịch sử cụ thể, trong tiến trình đấu tranh, xây dựng, phát triển đất nước với những mối quan hệ tương tác giữa nền tảng nội sinh cùng những yếu tố mới phát sinh. Chỉ khi có cái nhìn tổng quát giữa nhiều ngành khoa học, đề tài mới có được những nhận định chung và đầy đủ trong những góc soi chiếu như điều kiện chính trị, xã hội, sự biến đổi của các giá trị, các chuẩn mực văn hóa ở từng giai đoạn lịch sử của một xã hội vốn thuần nông từ trong gốc rễ suốt bao đời.

Phương pháp nghiên cứu liên ngành là một phương pháp nghiên cứu phù hợp với đối tượng là hiện tượng văn hóa ngoại sinh tác động vào đời sống nghệ thuật biểu diễn Việt Nam. Đặc biệt, cần đặt vào tình hình xã hội, chính trị, lịch sử xã hội, lịch sử nghệ thuật… ở từng giai đoạn. Phương pháp nghiên cứu liên ngành là sự phát triển biện chứng trong tiến trình lịch sử phát triển của tư duy khoa học, khi đi từ tư duy nguyên hợp đến tư duy phân tích để rồi khi đạt tới những thành tựu cao khi dùng tư duy phân tích ở từng chuyên ngành thì người nghiên cứu cần tới sự tổng hợp, phối kết hợp giữa các chuyên ngành mới có được cái nhìn tổng quát và chính xác, toàn cảnh về đối tượng nghiên cứu.
5.2.3. Phương pháp so sánh, đối chiếu

Để phân tích, đánh giá sự biến chuyển của mỹ thuật dân gian trong thiết kế trang trí sân khấu Chèo, sự biến hóa của nó trong ứng dụng đối với nghệ thuật sân khấu Chèo đương đại, cụ thể là các vở diễn sân khấu Chèo có đề tài lịch sử, việc vận dụng phương pháp so sánh đối chiếu là một kỹ năng đòi hỏi tính khoa học, có chiều sâu của thực tiễn khi lấy hai hay nhiều đối tượng nghiên cứu nhằm làm sáng rõ nét giống nhau và khác nhau theo nguyên tắc đồng đại, lịch đại.

5.2.4. Phương pháp phân tích, tổng hợp

Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp cho phép đi sâu phân tích, giải mã mỹ thuật dân gian trong thiết kế trang trí sân khấu Chèo từ kết cấu, họa tiết trang trí, phong cách nghệ thuật của trang trí sân khấu Chèo, đối chiếu với những vở diễn có đề tài lịch sử tương ứng để khảo cứu sự tương quan của thiết kế trang trí sân khấu Chèo đương đại với cái gốc lịch sử dưới góc độ mỹ thuật dân gian.

Do đặc điểm riêng của nghệ thuật sân khấu nói chung, sân khấu Chèo nói riêng mang tính tượng trưng, ước lệ, khái quát cao, nên thiết kế trang trí sân khấu Chèo không nhất thiết phải mô phỏng tuyệt đối với yếu tố mỹ thuật dân gian. Nhưng từ những tinh hoa mỹ thuật dân gian được trang trí trên sân khấu Chèo đương đại, mỹ thuật dân gian của cha ông xưa đã được bảo tồn, sáng tạo và phát huy như thế nào là một vấn đề cần được sự quan tâm nghiên cứu, phân tích, đánh giá đúng với giá trị cần có. Đồng thời, sự vận dụng phương pháp phân tích, tổng hợp cũng giúp cho đề tài từng bước được trình bày một cách hệ thống hoá tiến trình phát triển và định hình của mỹ thuật dân gian trong thiết kế trang trí sâ khấu Chèo, cũng như sự bảo tồn và phát huy giá trị mỹ thuật dân gian Việt Nam qua những thành tựu - tồn tại trong công tác thiết kế trang trí sân khấu Chèo bằng cả hình ảnh và văn bản.
5.2.5. Phương pháp chuyên gia: Phương pháp chuyên gia rất cần thiết không chỉ trong quá trình nghiên cứu mà còn cả trong quá trình đánh giá và đề xuất giả thuyết nghiên cứu để lựa chọn phương pháp nghiên cứu và củng cố các luận cứ khoa học. Để sử dụng có hiệu quả phương pháp này, đề tài lựa chọn những chuyên gia thiết kế trang trí mỹ thuật sân khấu Chèo để tham vấn, đặc biệt là những họa sĩ hiểu biết sâu về hai họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm, Nguyễn Dân Quốc và cả hai họa sĩ lớn này mà đề tài lựa chọn làm đối tượng nghiên cứu, khảo sát.
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án
6.1. Ý nghĩa khoa học

Trong quá trình xây dựng một vở diễn Chèo, một trong những khó khăn thường gặp là thiết kế trang trí sân khấu phù hợp với nội dung tư tưởng và phong cách dàn dựng của đạo diễn. Với kết quả bước đầu của luận án, mong rằng có thể đem đến cho những người làm nghề những lựa chọn sáng tạo phù hợp cho thiết kế trang trí sân khấu Chèo của mỗi cá nhân họa sĩ sân khấu. Với công tác tạo dựng một hình ảnh cụ thể về vở diễn Chèo, việc hiểu rõ tính tượng trưng sân khấu thông qua thiết kế trang trí sân khấu và những khoảng cách từ thực tế đến nghệ thuật là điều cần thiết với nghệ thuật thiết kế trang trí sân khấu Chèo từ yếu tố mỹ thuật dân gian. Từ đó xác định yếu tố mỹ thuật dân gian hay thiết kế trang trí sân khấu Chèo đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với nghệ thuật sân khấu Chèo, yếu tố nào quan trọng hơn trong thực tiễn, đem tới những cái nhìn đồng thuận cho quá trình sáng tạo. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng cố gắng trình bày theo một hệ thống về những thành tựu và tồn tại trong công tác thiết kế trang trí sân khấu Chèo, phần nào giúp định hình thiết kế trang trí sân khấu Chèo thông qua mỹ thuật dân gian đã thực hiện được bao nhiêu đối với yêu cầu về nội dung và nghệ thuật của vở diễn, và khả năng phục dựng những yêu tố mỹ thuât dân gian đã đạt đến mức nào, cũng là những bài học trực quan sinh động cho những cá nhân muốn theo đuổi công việc thiết kế trang trí sân khấu Chèo đầy khó khăn, nhưng rất hấp dẫn này.
Trên cơ sở nhận thức khoa học về lý luận mỹ thuật sân khấu Chèo soi chiếu vào thực tiễn sáng tạo trong một số vở Chèo được hai họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm, Nguyễn Dân Quốc thiết kế trang trí và tiếp nhận có chọn lọc sự xác định về vai trò của mỹ thuật trong sân khấu thế giới ngày nay, lý giải các nguyên tắc cho sự sáng tạo của hai họa sĩ - NSND này trong thiết kế trang trí sân khấu chèo hiện nay, đặng hình thành nên hệ thống lý luận về thiết kế mỹ thuật sân khấu Chèo nói chung, thiết kế trang trí sân khấu Chèo từ chất liệu mỹ thuật dân gian Việt Nam nói riêng.

6.2. Ý nghĩa thực tiễn
Hiện nay, trong giai đoạn những năm đầu thế kỷ XXI, hầu như chưa có ai tiến hành nghiên cứu một cách có hệ thống về mỹ thuật dân gian trong thiết kế trang trí sân khấu Chèo, đặc biệt là việc vận dụng yếu tố mỹ thuật dân gian của hai họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm, Nguyễn Dân Quốc trong thiết kế trang trí sân khấu Chèo thời kỳ mới. Sự kế thừa, tiếp nối mỹ thuật dân gian trong quá trình thiết kế trang trí của sân khấu Chèo là điều đã được thừa nhận. Tuy nhiên, quá trình thẩm thấu của văn hóa mỹ thuật truyền thống Việt Nam, đặc biệt là mỹ thuật dân gian trong thiết kế sân khấu Chèo hiện nay đã xứng đáng với di sản cha ông để lại như thế nào rất cần những nghiên cứu cụ thể có tính hệ thống, chuyên sâu. Những họa sĩ sân khấu Chèo đã từng đi trên con đường đầy tính bản năng nghệ thuật tự thân để tái hiện những vở diễn gần gũi với ý niệm vọng tưởng của người dân, được nhiều thế hệ khán giả đón nhận, trong bối cảnh mới có thể kiến tạo nghệ thuật thiết kế trang trí sân khấu Chèo với sự bổ trợ của hệ thống lý luận và kinh nghiệm thực tiễn có được hiện nay.
Các thiết kế trang trí sân khấu Chèo của hai họa sĩ Nguyễn Đình Hàm và Nguyễn Dân Quốc cần được nghiên cứu, tập hợp, hệ thống hoá một cách khoa học bằng cả văn bản và hình ảnh; giúp cho mỹ thuật dân gian hiện ra trên sân khấu chèo đầy đủ hơn, sắc nét hơn làm cơ sở cho sự vận dụng và sáng tạo trong các thiết kế trang trí Chèo ngày nay. Kết quả nghiên cứu sẽ được dùng làm tài liệu tham khảo cho các trường đào tạo nguồn nhân lực sân khấu, các nhà hát, các nghệ sĩ yêu thích sân khấu Chèo. Trên cơ sở hiệu quả thực tiễn, luận án sẽ góp phần hệ thống, đánh giá các biểu hiện mang lại những khắc họa trang trí trên sân khấu Chèo hôm nay khi tư duy sáng tạo phản ánh đặc điểm tâm lý tính cách người Việt Nam. Tìm ra những điểm mạnh cần phát huy và những hạn chế cần khắc phục trong thiết kế trang trí sân khấu Chèo nhằm nâng cao hiệu quả nghệ thuật; khích lệ sự sáng tạo của các họa sĩ yêu sân khấu Chèo; phát triển thể loại sân khấu Chèo hiện đại theo hướng đi lên từ cội nguồn văn hóa dân tộc.
7. Cấu trúc của luận án

Tổng số các phần chính văn của luận án là 124 trang. Ngoài phần Mở đầu, phần Tổng quan tài liệu, Danh mục công trình đã công bố liên quan đến đề tài luận án, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục. Phần Nội dung luận án được chia làm 03 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. (35 trang)
Chương 2: Tiếp nhận mỹ thuật dân gian trong thiết kế trang trí Chèo của họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm. (27 trang)
Chương 3: Sự kế thừa và phát triển phong cách thiết kế từ mỹ thuật dân gian trong trang trí sân khấu Chèo của họa sĩ – NSND Nguyễn Dân Quốc và bài học cho các thế hệ họa sĩ tiếp nối. (28 trang)
PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Nói đến tài liệu nghiên cứu về Chèo, mỹ thuật sân khấu Chèo nói chung và thiết kế trang trí sân khấu Chèo nói riêng là nói đến hệ thống các tài liệu từ các bài báo nhỏ lẻ đến các công trình nghiên cứu lớn và phân tích trên cơ sở các thành tố của thiết kế mỹ thuật sân khấu Chèo, đó là trang trí bài trí sân khấu, phục trang, hóa trang và đạo cụ biểu diễn. Trong hệ thống các loại tài liệu tổng quan, nghiên cứu sinh (sau đây viết tắt là NCS) xắp xếp các tài liệu các nhóm nội dung liên quan đến vấn đề nghiên cứu, bao gồm:
1. Nhóm tài liệu về thiết kế mỹ thuật sân khấu nói chung và sân khấu Chèo nói riêng
Bàn về thiết kế mỹ thuật sân khấu nói chung, sân khấu Chèo nói riêng các nhà nghiên cứu từ trước tới nay đều có đánh giá chung: Sân khấu Chèo có tính ước lệ, nên các vở Chèo trước đây (Chèo sân đình) đều không có trang trí mà không gian của vở diễn chỉ được thể hiện qua các động tác diễn xuất và lời nói của diễn viên. Sân khấu Chèo ngày nay đã có trang trí. Tuy nhiên, tùy từng quan niệm, chủ đề, giai đoạn mà trang trí sân khấu Chèo có rất nhiều xu hướng thiết kế khác nhau và góp phần rất quan trọng trong việc hình thành các vở diễn Chèo hiện đại. Hệ thống tài liệu của các nhà nghiên cứu hiện nay trước tiên phải kể đến các bài báo đăng trên các báo, tạp chí, kỷ yếu hội thảo...; sau đó phải kể đến cuốn “Mỹ thuật sân khấu kịch nói Việt Nam” của họa sĩ - NSND Phùng Huy Bính và các cuốn: “Mỹ  thuật Chèo truyền thống”, “Trang trí Chèo 50 năm một chặng đường phát triển (1951 - 2001)”, “ Mỹ thuật Chèo”  của họa sĩ - NSND Nguyễn Dân Quốc là những công trình tầm cỡ duy nhất đề cập kỹ lưỡng về trang trí mỹ thuật sân khấu Chèo và một số luận án tiến sỹ, luận văn, tiểu luận thạc sỹ và cử nhân,...

Trước tiên đề cập đến vấn đề mỹ thuật sân khấu nói chung, trong cuốn sách “Mỹ thuật sân khấu kịch Việt Nam” của họa sĩ - NSND Phùng Huy Bính, đã có những đánh giá chính xác về mỹ thuật sân khấu ở thời kỳ mà các vở diễn đều trong cảnh lang thang qua các làng xã, lưu diễn tại các sân đình, bãi chợ, bến sông, sân tư gia, với đôi hòm gánh trên vai (gọi là gánh hát) nghèo nàn về vốn liếng trang thiết bị vật chất, nên mỹ thuật sân khấu thật sự chưa thể có chỗ đứng, mà chỉ thu hẹp lại trong những gì có liên quan trực tiếp đến yếu tố biểu diễn của diễn viên như phục trang, hóa trang, đạo cụ, trang trí sân khấu là thông qua lời giao đãi và những động tác tả ý của diễn viên gợi lên. Như vậy, khái niệm mỹ thuật của sân khấu Chèo cổ xưa chỉ có phục trang, hóa trang và những đạo cụ cần thiết nhất, chứ chưa hề có trang trí. Các không gian trong vở diễn Chèo cổ đều dựa vào nghệ thuật diễn xuất (những tổ hợp động tác vũ đạo) của các diễn viên đóng vai. Tác giả, họa sĩ - NSND Phùng Huy Bính cũng cho rằng, vào những thập niên đầu thế kỷ XX, khi Chèo ra thành phố và biểu diễn trên sân khấu hộp trong rạp cố định, “bắt chước” kịch phương Tây, bấy giờ mới có trang trí. Trong cuốn sách này, tác giả, họa sĩ, NSND Phùng Huy Bính đã dẫn người đọc đi ngược thời gian, nhìn lại mỹ thuật sân khấu kịch nói từ thời kỳ sơ khai, những vở diễn chỉ là họa sĩ mỹ thuật tranh thủ sang làm giúp thiết kế mỹ thuật sân khấu, trong đó có Chèo; mãi đến khi có khái niệm thiết kế mỹ thuật sân khấu, thì lúc ấy mới có khái niệm về tính “ước lệ, cách điệu, tượng trưng” của mỹ thuật trên sân khấu Chèo. Cũng có thể nói, vì phát triển trong cùng một bối cảnh xã hội, nên sân khấu Chèo đã luôn sánh vai cùng mỹ thuật sân khấu kịch nói và tuồng, và thường là theo cách cắt cúp, cách điệu hoặc ước lệ sao cho tạo ra được một không gian (khắc họa những địa điểm) thích hợp nhất cho những hoàn cảnh của các nhân vật, một không khí, một trạng thái cảm xúc, một phong cách… thích hợp nhất của vở diễn, chứ chưa chắc xuất phát từ phương pháp, phong cách thể loại của Chèo,... Để có thể nêu lên những nét chính, thiết yếu, cơ bản của hoạt động sân khấu kịch nói mà chủ yếu là của mỹ thuật sân khấu kịch nói trên những giai đoạn hình thành và phát triển của chính nó, cuốn sách của họa sĩ - NSND Phùng Huy Bính được trình bày thành các phần như: i) Phần thứ nhất: Mỹ thuật sân khấu kịch nói giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám (1920-1945); ii) Phần thứ hai: Mỹ thuật sân khấu kịch nói giai đoạn Cách mạng tháng Tám thành công và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); iii) Phần thứ ba: Mỹ thuật sân khấu kịch nói giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống Mỹ cứu nước (1955-1975); iv) Phần thứ tư: Mỹ thuật sân khấu kịch nói giai đoạn Độc lập và thống nhất đất nước (1975-2000).

Nói đến các tài liệu nghiên cứu về mỹ thuật sân khấu Chèo cần phải kể đến họa sĩ, NSND Nguyễn Dân Quốc. Năm 2007, ông đã cho xuất bản một cuốn sách nói về mỹ thuật Chèo mang tên “Mỹ thuật Chèo truyền thống” [83]. Trong cuốn sách này, tác giả, họa sĩ - NSND Nguyễn Dân Quốc tập trung nghiên cứu, phân tích về mỹ thuật Chèo truyền thống và những bộ phận cấu thành nên mỹ thuật Chèo truyền thống. Tuy chưa đề cập sâu đến yếu tố mỹ thuật dân gian trong thiết kế trang trí sân khấu Chèo, nhưng những gì được viết ra trong cuốn sách của họa sĩ - NSND Nguyễn Dân Quốc đã phản ánh đúng con người và sự nghiệp của ông. Những luận điểm trong cuốn sách có sự gắn bó chặt chẽ với những tác phẩm của tác giả. Đọc những trang ông miêu tả những đồ mặc, đồ đội, đồ đi trong phục trang, những cách hóa trang, những vật thực, vật hư trong đạo cụ người ta hiểu được một cách chính xác về công việc của người họa sĩ trong thiết kế và thực hiện phần mỹ thuật cho một vở diễn Chèo.
Có thể khẳng định rằng, cuốn sách này là công trình nghiên cứu có tính chất chuyên sâu về lý luận và thực tiễn của mỹ thuật sân khấu Chèo truyền thống, phù hợp với định hướng nghiên cứu và hoạt động thực nghiệm của Nhà hát Chèo Việt Nam trong những năm đầu của thế kỷ XXI và nằm trong định hướng chung về đường lối văn hóa của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện rõ qua Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về việc bảo tồn, phát huy và làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc…

Một trong những tài liệu quan trọng cần kể đến là cuốn “Trang trí Chèo 50 năm một chặng đường phát triển (1951- 2001) [85], cuốn sách đã tập trung khảo sát những khía cạnh của trang trí Chèo từ năm 1951 đến 2001: Lịch sử trang trí Chèo ở các giai đoạn phát triển; trang trí Chèo với những đề tài, những phong cách, khuynh hướng nghệ thuật khác nhau, đồng thời phân tích những vấn đề dựa trên cơ sở thực tiễn của các vở diễn. Cuốn sách đã phát hiện ra những cái hay, cái đẹp để đối chiếu, so sánh tìm ra các giá trị thẩm mỹ và phân tích, đánh giá những thành tựu, những hạn chế của thiết kế trang trí sân khấu Chèo giai đoạn 1951 – 2001.
Bên cạnh các bài nghiên cứu, các bài báo, các sách chuyên khảo nghiên cứu về mỹ thuật sân khấu Chèo, còn có nhiều nghiên cứu sinh, học viên cao học cũng lựa chọn chủ đề thiết kế mỹ thuật sân khấu Chèo cho hướng nghiên cứu của luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ. Luận án tiến sĩ “Những vấn đề về trang phục truyền thống (tuồng và Chèo)” của Đoàn Thị Tình [98] là một công trình nghiên cứu chuyên sâu và có nhiều giá trị. Tính chất của công trình chủ yếu thiên về lịch sử trang phục, đối tượng nghiên cứu là mỹ thuật ở giai đoạn Chèo truyền thống. Tuy vậy, đây là công trình nghiên cứu chuyên sâu đầu tiên, cung cấp nhiều tư liệu mỹ thuật quý, hiếm cho các họa sĩ thiết kế trang trí Chèo. Bên cạnh đó, luận án “Những yếu tố mỹ thuật của Chèo cổ và ứng dụng những yếu tố đó vào Chèo hiện đại ngày nay” của họa sĩ Đinh Quý Thêm là những nghiên cứu đáng quý cho thiết kế mỹ thuật sân khấu Chèo [93]. Năm 2012, trong luận văn thạc sĩ nghệ thuật sân khấu “Một số khuynh hướng thiết kế mỹ thuật trong Chèo” [48], tác giả Trần Đức Minh trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của phương pháp sáng tạo nghệ thuật Chèo, cũng như các nguyên tắc trong sáng tạo thiết kế mỹ thuật sân khấu Chèo, đã phân tích và đưa ra một số khuynh hướng chính trong sự phát triển của thiết kế mỹ thuật sân khấu Chèo; nhằm phát hiện những cái hay, cái đẹp của các khuynh hướng thiết kế mỹ thuật Chèo. Đồng thời, thông qua những phân tích về yếu tố thiết kế mỹ thuật Chèo ở một số vở diễn cụ thể, tác giả đưa ra những nguyên nhân thành công và chưa thành công của từng khuynh hướng đó. Trong luận văn, tác giả đã giới thiệu sự hình thành và phát triển của mỹ thuật sân khấu Chèo, như: Khái lược về sự hình thành và phát triển nghệ thuật Chèo, đưa ra một số khuynh hướng thiết kế mỹ thuật trong sân khấu Chèo và từ đó vận dụng một số phương pháp xử lý không gian trong Chèo truyền thống vào thiết kế mỹ thuật sân khấu Chèo đương đại. Đây cũng có thể coi là một nguồn tư liệu hữu ích về chủ đề thiết kế mỹ thuật sân khấu Chèo nói chung và thiết kế trang trí sân khấu Chèo từ yếu tố mỹ thuật dân gian Việt Nam nói riêng.

2. Nhóm tài liệu về không gian sân khấu và xử lý không gian sân khấu
Trong nhóm tài liệu này NCS quan tâm trước tiên các khái niệm cũng như lịch sử xử lý không gian sân khấu phương Tây, vì sân khấu kịch nói của phương Tây đã cất cánh trước sân khấu nước nhà hàng trăm năm: Những cảnh trí, trang phục, đạo cụ, hóa trang, ánh sáng và các thành phần khác của mỹ thuật tạo nên không gian biểu diễn (môi trường sống tự nhiên và xã hội của các nhân vật) trong câu chuyện kịch gần như đã hiển thị một phần quan trọng của nội dung và không khí của vấn đề hiện thực đời sống được phản ánh trong vở diễn. NCS tham khảo các tài liệu bằng tiếng nước ngoài như: “Esthétique générale du décor de théâtre de 1870 à 1914 (Cái đẹp tổng quát của trang trí sân khấu từ năm 1870 đến năm 1914)”[115], “Le théâtre Anamite (Sân khấu Việt Nam)”[116], “Le Théâtre et L’existence ( Sân khấu và sự tồn lưu)” [117], “Cogniat cinquante les décorteurs de théâtre (Cuộc tranh luận lần thứ 50 của các nhà họa sĩ sân khấu)”[118],…
Tiếp theo trong nhóm tài liệu này cần nhắc đến nghiên cứu về không gian của sân khấu, tác giả Nguyễn Thị Hợp trong cuốn sách “Không gian sân khấu và nghệ sĩ” [35] đã ghi nhận những đóng góp của người họa sĩ đã tạo nên không gian sống cho các nhân vật trong vở diễn, những không gian môi trường sống ấy còn tạo điều kiện cho đạo diễn, diễn viên, âm nhạc, vũ đạo, ánh sáng, tiếng động,... sáng tạo đường nét, tính cách, đời sống nội tâm nhân vật, khắc họa không khí, gợi cảm giác thể tài, tiết tấu, tốc độ, chất thơ, tính xung đột... và tạo nên diện mạo riêng của từng vở diễn. Như vậy, nếu không bàn về kịch chủng và thông qua phân tích một số vở diễn được chú ý thì chắc hẳn sự biến đổi không gian và thời gian từ sân khấu truyền thống (trong đó có thể loại Chèo) lên sân khấu hiện đại phải có những nguyên tắc nhất định. Cùng nghiên cứu về khía cạnh này, tác giả Vũ Minh trong cuốn “Thời gian và không gian sân khấu” [47] cũng luận bàn về không gian và thời gian sân khấu, nơi xẩy ra những giả thử sân khấu dùng để phản ánh, phán xử và dự báo về con người cho người xem đương đại.

Khi nói đến không gian sân khấu Chèo cổ, người ta thường nhắc đến sân đình, sân đình tạo nên một không gian biểu diễn linh hoạt, thoáng đãng, mở rộng suy tưởng, đồng sáng tạo giữa khán giả với nghệ nhân đóng vai trên sân khấu; song cũng có hạn chế của cái “không gian trống rỗng” này là tạo ra những vở diễn có bố cục nội dung lỏng lẻo, ít tính kịch và khó có thể đưa yếu tố mỹ thuật mới vào được. Để khắc phục nhược điểm này, khi bắt tay vào khôi phục, chỉnh lý, cải biên, dựng lại một số vở Chèo cổ, việc đầu tiên phải làm là soạn lại kịch bản; đó là việc sắp xếp lại bố cục bằng cách phân ra thành các cảnh, các lớp diễn,... để tăng kịch tính, mạch lạc hóa hoàn cảnh của các nhân vật, khiến bố cục của trò diễn chặt chẽ hơn, mà vẫn giữ được tính ước lệ, cách điệu, ẩn dụ, tượng trưng... của phương pháp thể loại Chèo, giúp khán giả dễ bề theo dõi cốt truyện và lúc ấy yếu tố mỹ thuật đương nhiên tham gia vào vở diễn như vốn dĩ nó cần phải có. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của yếu tố mỹ thuật tham gia vào vở diễn sân khấu nói chung và sân khấu Chèo cổ nói riêng là vấn đề “vật thể hóa” (hữu thể hóa)  không gian sân khấu, người họa sĩ thiết kế mỹ thuật có nhiệm vụ sáng tạo - xử lý không gian vở diễn tương lai theo một ý đồ nhất định dựa trên cơ sở quy định của kịch. Từ đó hình thành nên một bộ phận ngôn ngữ đa sắc màu tổng hợp vào ngôn ngữ tổng thể (do các thành phần sáng tạo khác cùng tham gia xây dựng vở diễn) tạo nên hình thức của vở diễn. Như vậy quá trình đưa Chèo vào sân khấu hộp, các họa sĩ thiết kế cho vở diễn Chèo bằng rất nhiều phương pháp khác nhau nhưng vẫn cần đảm bảo tính ước lệ vốn có của nó.

3. Nhóm tài liệu về Nghệ thuật Chèo dưới góc nhìn của văn hóa - nghệ thuật dân gian
Vào năm 1954, Ban Nghiên cứu Sân khấu trực thuộc Vụ Nghệ thuật - Bộ Văn hóa được thành lập, trong đó có Tổ chuyên nghiên cứu về Chèo, gồm một số tác giả và nghệ nhân Chèo. Sau này từ Tổ phát triển thành Ban Nghiên cứu Chèo (1958) gồm những nhà hoạt động Chèo có uy tín như: Trần Huyền Trân (1913-1989), Hà Văn Cầu (1927-2017), Trần Bảng, Trần Việt Ngữ (1927-2015), Hoàng Kiều (1925-2017), Bùi Đức Hạnh...; các nghệ nhân như bác Cả Tam (1888-1971), bác Trùm Thịnh (1883-1973), bác Năm Ngũ (1890-1984), bác Dịu Hương (1919-1994), bác Minh Lý (1910-1997),... Ở miền Nam (trước giải phóng) có một số nhà nghiên cứu về Chèo như: Vũ Khắc Khoan (1917-1986) và nhóm Nguồn Việt... Trong các công trình của mình, ở mỗi khía cạnh nghiên cứu, các tác giả đề cập đến nhiều vấn đề về Chèo: Từ nguồn gốc đến thời điểm ra đời, từ đặc trưng thể loại đến nghệ thuật biểu diễn, đến kỹ thuật hát, múa, âm nhạc trong Chèo... nhưng riêng phần mỹ thuật sân khấu Chèo thì chưa được các học giả quan tâm nghiên cứu chuyên sâu với độ dày của một cuốn sách, hay một công trình nghiên cứu riêng. Ở một số chương trong công trình "Khái luận về nghệ thuật Chèo" [5], khi bàn về những đặc trưng và phương pháp xây dựng, xử lý và chuyển hoá mô hình trong nghệ thuật Chèo, GS, NSND, đạo diễn Trần Bảng đã đề cập đến phần mỹ thuật trong sân khấu Chèo. Ông cho rằng, sân khấu Chèo hiện đại ngày nay rất có thể có trang trí và cảnh trí cụ thể, song ở mức độ nào để không hạn chế sự phát triển của tích trò, không ảnh hưởng đến lối diễn ước lệ của diễn viên, trái lại phải đóng góp một ý gì đó cho nội dung của vở diễn.
Cũng bàn về vấn đề này, nhà nghiên cứu Chèo Trần Việt Ngữ trong tác phẩm "Nguyễn Đình Nghị và Chèo cải lương" cũng đã có đề cập đến phần yếu tố mỹ thuật trong sân khấu Chèo. Trong cuốn sách "Đường trường phải chiều” [53], tác giả Trần Đình Ngôn cũng dành một chương để bàn đến những yếu tố mỹ thuật của Chèo, trong đó ông bàn sâu về phần sử dụng đạo cụ trong sân khấu Chèo. Hơn nữa, trong “Con đường phát triển của Chèo”[55], tác giả Trần Đình Ngôn cũng đề cập đến mỹ thuật sân khấu Chèo, từ các vở thời kỳ đầu khi Chèo được dàn dựng trên sân khấu, trang trí bằng các phông vẻ cảnh như thật, hết sức cố gắng tạo cho khán giả thấy như cảnh thật đang bày ra trước mắt, dùng kỹ thuật ánh sáng tạo ra ảo giác về một bầu trời thật, vầng trăng thật, sóng nước thật v.v…Những cảnh nội thất được bày biện đủ bàn ghế, chõng tre, tràng kỷ, ấm chén v.v…như ở các gia đình đương thời  (theo không gian tích Chèo, hay nói chính xác hơn là chuyện kịch xảy ra). Phục trang y hệt đời thực, rất ít khi cách điệu về chất liệu vải và màu sắc đến các vở trang trí dùng phương pháp cách điệu, có ước lệ, cá biệt, tả ý, trang phục được cách điệu về màu sắc, làm điểm nhấn trên sân khấu.
Ngoài ra, một số bài nghiên cứu về mỹ thuật sân khấu Chèo đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành như: "Mấy ý kiến về trang trí trong nghệ thuật Chèo" của Trần Việt Ngữ [59];  "Mỹ thuật sân khấu Chèo hiện đại", “Vấn đề mỹ thuật sân khấu trong liên hoan Chèo truyền thống năm 2001” của Đoàn Thị Tình [97], [99]; “Mỹ thuật sân khấu Chèo đôi điều trăn trở”, “Mỹ thuật sân khấu vở diễn Liệt nữ trời Nam”, “Trang trí Chèo truyền thống-Suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo”, “Mỹ thuật Chèo hành trình một vở diễn”,“Người giữ vẻ đẹp trong sáng cho Chèo” của Nguyễn Dân Quốc [78], [80], [82], [84], [86] và một số bài nghiên cứu khác trên các tạp chí Mỹ thuật, Văn hóa nghệ thuật như: “Nghệ thuật Chèo trong hành trình đổi mới” của Trần Minh Phượng [73]; “Phục trang và hóa trang nhân vật trong Chèo cổ”, “Bài trí sân khấu trong Chèo cổ” của Đinh Quý Thêm [94], [95];... đã bàn đến các yếu tố mỹ thuật trong sân khấu Chèo, song phần lớn trong các bài nghiên cứu này chỉ là những ý kiến đặt ra và kêu gọi cần có thiết kế mỹ thuật đích thực của sân khấu Chèo, chứ chưa từng có ai đặt vấn đề nghiên cứu chuyên sâu về những vấn đề thiết kế mỹ thuật (trong đó thiết kế trang trí) của sân khấu Chèo hiện đại... Tuy vậy, cũng cần nhắc tới bài nghiên cứu: “Nghệ thuật Chèo truyền thống phục hồi và phát triển” của Trần Trí Trắc [100], bởi vì ông có bàn về trang trí sân khấu Chèo. Theo ông, “Chèo cổ vốn không có trang trí, mọi công việc của họa sĩ đã được thể hiện bằng ngôn từ và hạnh động của nhân vật.  Nguyên nhân của sự thật này, hoàn toàn không phải do kinh tế hay điều kiện vận chuyển của các phường Chèo khi xưa, mà bởi chính từ đặc trưng nội tại của loại hình Chèo sinh ra. Khi Chèo có sự tham gia của họa sĩ trong việc trang trí, là lúc Chèo cổ từ bỏ sân đình, để chui vào sân khấu hộp và biến thành Chèo- văn minh, Chèo- cải lương ở đô thị, nhằm thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ của khán giả thành phố. Từ đó cho tới nay có thể nói, lịch sử mỹ thuật Chèo đã được trải nghiệm ngót một thế kỷ và ở liên hoan lần này, chính là sự phản ánh quá trình trải nghiệm ấy. Do đó, thông qua 15 vở, NCS nhận thấy những phương thức sáng tạo của các họa sĩ trong trang trí Chèo như sau: Thứ nhất, họa sĩ đã thể hiện chân thực không gian của nghệ sĩ biểu diễn trong hình thức Chèo cổ xưa ở chốn sân đình. Như vậy, họa sĩ trang trí cho vở diễn không phải hướng tới mục đích thể hiện không gian hành động của nhân vật, mà cố tình trả lại những gì vốn có của Chèo cổ và chỉ gợi ý cho khán giả về quá khứ của một loại hình nghệ thuật Chèo cổ mà thôi. Thứ hai, họa sĩ trang trí theo không gian hành động của nhân vật trong từng màn của vở diễn, với phương châm: dân gian, tả ý, gắn bó với tình- cảnh- sự của nhân vật tạo đất diễn cho nghệ sĩ và đạt hiệu quả cao trong cảm thụ của khán giả. Cung cách này, trang trí đậm chất thơ, thoáng đãng, gợi cảm, ý nhị và mang theo hình tượng, hương sắc của vở diễn. Thứ ba, họa sĩ cũng trang trí theo không gian hành động của nhân vật trong từng màn của vở diễn, nhưng được thực hiện với một lý do, là kết hợp hài hòa giữa thủ pháp tả ý với tả thực, giữa dân gian với hiện đại, giữa khái quát với cụ thể, giữa hoành tráng với đơn giản và tạo điều kiện cho diễn viên biểu hiện trong tình- cảnh- sự của nhân vật được thuận lợi. Thực tế đã cho thấy, có họa sĩ trong vở diễn này thì thành công, đến vở diễn khác lại thất bại, vì đầy thừa những trang trí ở sân khấu, choán hết sàn diễn của nghệ sĩ và đôi lúc làm khán giả không hiểu họa sĩ vẽ gì, nói cái gì, để làm gì v.v… Ba cung cách trang trí này, khán giả của liên hoan phần lớn đã ủng hộ cung cách thứ hai và cung cách thứ ba, nhưng lại mong muốn hai cung cách đó tránh được sự giản đơn, sơ lược hoặc cồng kềnh, chật chội, pha tạp trong một vở diễn thuộc phong cách Chèo truyền thống” [100, tr.73-74].

Hơn nữa, nghiên cứu về múa, âm nhạc trong nghệ thuật Chèo không thể không kể đến những công trình như: “Nghệ thuật múa Chèo” [10], “Nghệ thuật múa trong Chèo truyền thống” [37], “Múa tính cách Chèo trong giai đoạn hiện nay” [38], “Đến với nhạc Chèo” [112], “Âm nhạc sân khấu Chèo nửa cuối thế kỷ XX” [69], “Về âm nhạc trong diễn trình nghệ thuật Chèo trước Cách mạng” [70]… là những tài liệu quý báu về lý luận và thực tiễn mà NCS tiếp thu, vận dụng trong luận án này.
4. Nhóm tài liệu về mỹ thuật dân gian

Gồm các tài liệu về mỹ thuật dân gian như: Điêu khắc trên đình chùa, các dòng tranh dân gian Việt Nam, các hình trang trí trên trống đồng...

Các cuốn sách: “Tranh dân gian làng Hồ” của Từ Thị Loan [50], “Hoa văn Việt Nam từ thời tiền sử đến nửa đầu thời kỳ phong kiến” của Nguyễn Du Chi [22], “Hoa văn Đại Việt” [67] và các tư liệu là các bài nghiên cứu trên Tạp chí Mỹ thuật...

5. Nhóm tư liệu là các bản thiết kế sân khấu Chèo của các họa sĩ

Trong nhóm tài liệu này cần kể đến trước tiên là bộ sách “Mỹ thuật Chèo” [87] của họa sĩ - NSND Nguyễn Dân Quốc gồm 3 tập trong đó tập 1 thể hiện các thiết kế trang trí Chèo đề tài truyền thống, dân gian và lịch sử. Một mảnh trăng tròn chiếm lĩnh cả không gian sân khấu biểu tượng cho hạnh phúc tái hợp trong tích trò Trương Viên. Ở Lọ nước thần, trang trí mang đậm tính lãng mạn với những dải mây ngũ sắc. Chính không gian trình diễn khoáng đạt của nghệ thuật Chèo sân đình đã giúp cho họa sĩ tạo dựng kiểu trang trí đơn giản, mộc mạc, song vẫn không kém phần độc đáo, mới lạ và đặc sắc như trang trí ở vở Chèo Nàng Thiệt Thê. Ở tập 2, tác giả đã tập trung khai thác mỹ thuật dân gian trong thiết kế trang trí những vở Chèo hiện đại như: Điêu khăc gỗ (Cô hàng rau), tranh lụa (Bão rừng, Ngôi sao Hạ Long), sơn mài, sơn khắc (Ni cô Đàm Vân), tranh xé giấy (Nhớ về Bắc Mã),... Những nét thiết kế của họa sĩ - NSND Nguyễn Dân Quốc phần lớn là nguyên chất, tươi rói, thanh thoát gợi nhớ khắc họa của những bức tranh dân gian Việt Nam. Tập 3 trình bày về trang phục với mấy trăm thiết kế phục trang cho các vở diễn, từ tích cổ đến những vở Chèo dân gian, hiện đại, tất cả đã góp phần khắc họa hình tượng nhân vật và vẻ đẹp của trang phục sân khấu Chèo. Vì thế,  tuyển tập Mỹ thuật Chèo còn thể hiện phần phục trang của họa sĩ Dân Quốc cũng rất đáng trân trọng. Thông qua ma két những đồ mặc của nữ (yếm, áo cánh, váy dài, váy ngắn, quần, áo tứ thân, áo tứ thân đổi vạt, áo dài năm tà, áo có lót, áo mớ ba mớ bảy, áo mã tiên, áo mệnh phụ, áo tiên nữ, khăn vấn, thắt lưng…), rồi áo sơ mi, váy đầm, quần áo dân tộc thiểu số, quần áo nông dân, công nhân. Những đồ mặc của nam (áo cánh, áo vạt buồm, quần lá tọa, quần ống sớ, áo dài thư sinh, áo dài trùng, áo quan văn, áo quan võ, áo vua…) và áo sơmi, áo âu phục, áo lính tây. Ta thấy, họa sĩ Dân Quốc đã dày công nghiên cứu, tính toán công phu, tỷ mỷ, thận trọng qua mô hình tính cách nhân vật, qua chất liệu, màu sắc, kiểu cách của từng vai, từng nghệ sĩ đóng vai cho phù hợp. Hơn nữa, phục trang trong sáng tạo của Dân Quốc không đứng biệt lập mà đã hòa vào với trang trí, hóa trang, diễn xuất và ánh sáng, tạo thành một chỉnh thể nương tựa vào nhau, tác động lẫn nhau một cách hiệu quả trong mối quan hệ âm dương ngũ hành. Mỹ thuật Chèo của họa sĩ Dân Quốc đã mang tính kế thừa của những họa sĩ bậc thầy Nguyễn Đình Hàm, Bùi Xuân Phái, Sỹ Ngọc, Nguyễn Hồng… mở đường tiên phong; đã có phần nào tiếp thu những tinh hoa của sân khấu hiện đại phương Tây; đã có thực tiễn hoạt động hơn 40 năm trong làng Chèo Việt Nam… nên tác phẩm của ông đã mang đậm tính lý luận, tính thực tiễn, tính hiện đại. Mỹ thuật sân khấu Chèo của Dân Quốc đã tạo thành cái đẹp đương đại; đã tác động vào thị giác và tâm hồn của khán giả đương đại; mang hồn cốt của Chèo đương đại và là một trong những phong cách để khẳng định vai trò vị trí của mỹ thuật sân khấu trong Chèo đương đại Việt Nam. Mỹ thuật Chèo của họa sĩ Dân Quốc (Tuy ở một số vở, trong trang trí có đôi nét trùng lặp lại nhau và trong trang phục, ở một số vở mang đề tài hiện đại chưa đạt tới sự hoàn hảo của tả ý với tả thực), nhưng vẫn là công trình lao động nghiêm túc, công phu và hữu ích cho làng Chèo hôm nay. Công trình này của ông không chỉ thể hiện về không gian, thời gian, tính cách các nhân vật mà còn thể hiện cả cảnh, tình, sự vật và âm vang của chất thơ, chất nhạc, chất múa, chất Chèo… “Ông là NSND sẽ đẹp mãi trong làng Mỹ thuật sân khấu Chèo đương đại Việt Nam” [87,tr.73]… Có thể khẳng định rằng, những cuốn sách của họa sĩ, NSND Nguyễn Dân Quốc là tài liệu căn bản, thiết yếu và rất quan trọng cho những người quan tâm, tìm hiểu về mỹ thuật sân khấu Chèo tham khảo.

Viết về cuộc đời và sự nghiệp của họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm có những bài viết như: “Người giữ vẻ đẹp trong sáng cho Chèo” của Nguyễn Dân Quốc [86], “Mỹ thuật Chèo - Hành trình một vở diễn” của Nguyễn Dân Quốc [84] … Trong bài báo “Mỹ thuật Chèo - Hành trình một vở diễn”, họa sĩ, NSND Nguyễn Đình Hàm được đánh giá: “Vở Quan Âm Thị Kính được Nhà hát Chèo Thái Bình (Đoàn Chèo Thái Bình) dàn dựng năm 1972. Họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm thiết kế phần mỹ thuật. Họa sĩ cảm nhận vở diễn mang nhiều chất thơ cả ở diễn xuất, hát, múa, mang đậm nét dân gian, nên không thể dùng phương pháp tả thực. Ông trao đổi kỹ từng cảnh với đạo diễn, xem dàn dựng, suy ngẫm và khai thác từ mỹ thuật dân gian. Cuối cùng ông lựa chọn phong cách của tranh dân gian làng Hồ để đưa vào trang trí. Vẻ đẹp của trang trí đã để lại trong lòng khán giả những ấn tượng không quên qua thiết kế mỹ thuật của họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm”. Đặc biệt, họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm cùng các họa sĩ: Sĩ Ngọc, Quang Phòng là những người đặt nền móng đầu tiên cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy vốn cổ trong mỹ thuật sân khấu Chèo truyền thống. Mỹ thuật sân khấn Chèo dần khẳng định tiếng nói riêng bên cạnh các loại hình sân khấu khác. Sự đóng góp của các bậc tiền bối là rất quan trọng, có ý nghĩa mở đường cho một thời kỳ mới trong sáng tạo mỹ thuật sân khấu Chèo. Điều đáng ghi nhận nhất là, họa sĩ, NSND Nguyễn Đình Hàm có nhiều công lao trong việc gìn giữ vẻ đẹp trong sáng của mỹ thuật sân khấu Chèo và khẳng định vai trò của người họa sĩ trong vở diễn. Ảnh hưởng của ông đến lớp họa sĩ kế cận là rất lớn, kể cả với những người không được ông trực tiếp đào tạo. Đội ngũ kế cận ấy ngày càng trở nên đông đảo, hùng hậu, tiếp bước các họa sĩ bậc thầy phát triển nền mỹ thuật sân khấu [84, tr.25-26]. Và GS, NSND, đạo diễn Trần Bảng xác nhận: họa sĩ, NSND Nguyễn Đình Hàm là người “… đặt những viên gạch ban đầu cho nền mỹ thuật Chèo hiện đại” [83. tr. 6] với thiết kế mỹ thuật cho hai vở diễn Chèo hiện đại vào năm 1972 và 1973 là Lọ nước thần và Tình rừng.
Về thân thế và sự nghiệp của họa sĩ - NSND Nguyễn Dân Quốc có nhiều bài viết như: “NSƯT Dân Quốc với Mỹ thuật sân khấu Chèo” (Hà Hải, http://suckhoedoisong.vn), “Dân Quốc với bộ tác phẩm mỹ thuật Chèo” của Trần Bảng [8], “NSND Nguyễn Dân Quốc - người nặng lòng với mỹ thuật Chèo” của tác giả Việt Khuê [44], “Cảm nhận về Mỹ thuật Chèo của NSND- Họa sĩ Nguyễn Dân Quốc” của tác giả Trần Trí Trắc [106],... Cũng theo tác giả Trần Trí Trắc, họa sĩ Nguyễn Dân Quốc là người con của Chiếng Chèo Đông với thiên mệnh làm họa sĩ ở Nhà hát Chèo Việt Nam luôn tìm tòi và sáng tạo ra hướng đi cho riêng mình. Ông đã trở thành hạt giống tốt của xứ Chèo, được ươm trồng trên mảng đất quý, họa sĩ Nguyễn Dân Quốc đã thành NSND - một con người có trí, có tâm và có tài trong ngành Mỹ thuật Chèo Việt Nam… Không phải ngẫu nhiên, mà hầu hết các tác phẩm trang trí vở diễn của ông đã tràn đầy những: trăng, mây, trúc, mai, tùng, liễu, chuối, cau… Đặc biệt hơn, thiên nhiên trong sáng tác của ông tất cả đều biết hoạt động, đều biết múa Chèo với những tâm tư, tình cảm vô cùng phong phú, đa dạng. Vầng trăng trong trang trí mỹ thuật của họa sĩ Nguyễn Dân Quốc phần lớn là khuyết, mây là mây bay, cây là cây vui trong gió… Tất cả như đang cùng hành động kể chuyện với nghệ sĩ và khán giả. Thế giới thiên nhiên trong trang trí ở các vở diễn, được họa sĩ Nguyễn Dân Quốc sử dụng hai gam màu cơ bản là nóng và lạnh. Gam nóng thường giành cho các vở mang tính cung đình, quan quý, giàu sang để tạo nên chất hoành tráng cho tác phẩm như: Lời sấm truyền từ quán Trung Tân, Kỹ nữ Ái Châu, Từ Thức, Hoàng tử có đôi tai bò, Trương Viên, Tấm Cám, Trần Anh Tông, Người lái đò sông Vị… Còn gam lạnh là gam chủ yếu trong trang trí của NSND Nguyễn Dân Quốc (Chèo thuộc âm) giành cho những vở đậm tình đời, tình người và đã tạo nên chất trữ tình, chất thơ lãng mạn, sâu sắc. Nếu gam màu là tâm hồn, là thái độ thẩm mỹ, là phong cách Chèo của họa sĩ Nguyễn Dân Quốc đối với các đề tài, chủ đề tác phẩm, thì thiên nhiên đã là phương tiện cần thiết để thể hiện những gam màu ấy của ông. Thiên nhiên và gam màu đã luôn luôn quan hệ thống nhất, biện chứng với nhau trong tư duy trang trí Chèo của họa sĩ Nguyễn Dân Quốc và mối quan hệ đó đã được ông thể hiện sinh động, phong phú, đa dạng trong từng tác phẩm theo một phong cách Chèo nhất quán của mình. Chèo là một loại hình sân khấu theo phương pháp tả ý. Nhiều năm qua, phương pháp này bị tả chân hóa, Kịch Thái Tây hóa và không ít vở đã bị Gieo vừng ra ngô. Đứng trước thực trạng đó, họa sĩ Nguyễn Dân Quốc vẫn tự tin, tự quyết và trung thành với phương pháp tả ý của Chèo truyền thống. Nghiên cứu phương pháp tả ý trong mỹ thuật Chèo của Nguyễn Dân Quốc, ta thấy ở ông có thủ pháp: Lấy ý để tả thực và lấy thực để tả ý. Vế thứ nhất mang tính khái quát, tính biểu tượng, tính triết lý và đậm chất Chèo như trang trí vở Lọ nước thần, Trương Viên, Từ Thức… của Nhà hát Chèo Việt Nam. Đặc biệt là vở Súy Vân (Đoàn Chèo Hà Nam, 2001): Chỉ một hình ảnh thái cực trên nền vầng trăng vàng với mạng nhện và bốn tấm bình phong: “Xuân hạ thu đông” đã nói lên cái thực về số phận người phụ nữ dưới thời phong kiến xa xưa như thế nào. Còn vế thứ hai mang tính tả thực và thông qua cái tả thực để nói về cái ý nào đó của những số phận nhân vật. Như vở Bão giữa nhà ông (Nhà hát Chèo Việt Nam, 1995): Mỗi cảnh là một bức tranh dân gian Đông Hồ để nói về cái ý của một gia đình bão tố hôm nay. Bằng thủ pháp này mà trang trí của họa sĩ Nguyễn Dân Quốc được thể hiện qua nhiều hình thức thể loại: Lụa, sơn mài, tranh dân gian, điêu khắc… đã mang đậm tính dân gian, dung dị, trang nhã, tạo đất tốt cho các nghệ sĩ biểu diễn và mang đậm hồn cốt của Chèo truyền thống. Nhờ có thủ pháp này mà họa sĩ Nguyễn Dân Quốc khi làm việc với các đạo diễn mang ý thức cách tân đổi mới Chèo đến mức xa Chèo nào đó, thì ông vẫn “Dĩ bất biến, ứng vạn biến để không bị đánh mất mình, đánh mất hồn Chèo của mình” [106, tr.72-73]. Họa sĩ Nguyễn Dân Quốc đã tránh được xu hướng sáng tác tả trân theo kịch Thái Tây một phần là do sự tiếp thu phong cách của thầy Nguyễn Đình Hàm. Ông theo thầy không chỉ học về sáng tạo nghệ thuật mà còn ở niềm đam mê với mỹ thuật dân gian. Thăm xưởng vẽ của ông, ta nhận thấy ở đây như một bộ sưu tập về tranh dân gian, các mẫu hình khắc gỗ cổ, những bộ ảnh về lễ hội, các đình chùa, các ký họa về tượng, kiến trúc cổ… 
Một đóng góp quan trọng của họa sĩ, NSND Nguyễn Dân Quốc cho sân khấu Chèo là đã ứng dụng một cách sáng tạo mô hình chiếu Chèo sân đình vào sân khấu Chèo hiện đại. Năm 1972 và năm 1973, ông đã cùng với họa sĩ, NSND Nguyễn Đình Hàm thiết kế trang trí thành công hai vở Lọ nước thần và Tình rừng. Sau đó, kế tục sự nghiệp của người thầy tại Nhà hát Chèo Việt Nam, trung thành với hướng nghệ thuật đã chọn định, ông đã trình làng những bộ thiết kế trang trí, phục trang vừa mang đậm màu sắc mỹ thuật dân gian Việt Nam, vừa chứa đựng tính hiện đại, được đánh giá cao trong các cuộc triển lãm, liên hoan sân khấu Chèo.  Có lẽ vì thế, họa sĩ - NSND Nguyễn Dân Quốc đã nhận được nhiều giải thưởng về sân khấu Chèo tại các Hội diễn sân khấu toàn quốc, giải thưởng hội họa tại triển lãm Thủ đô và toàn quốc.
6. Kết luận về tổng quan tài liệu
Ở thời kỳ đầu khi đưa Chèo vào sân khấu hộp, Trang trí sân khấu Chèo đã không tránh khỏi tình trạng lai pha, bất cập, giản đơn, lổn nhổn giữa thật và ước lệ, cách điệu, ẩn dụ…. Thiết kế trang trí sân khấu Chèo cũng mới chỉ khắc họa địa điểm chung chung, kể cả chất đầy sàn diễn những bục bệ (trí uẩn), kiểu cách “sắp đặt” có vẻ mới; song, thực tế không những chẳng nói được gì, mà còn gây khó khăn cho việc thực hiện những điều độ sân khấu. Nhưng rồi các họa sĩ mỹ thuật sân khấu nói chung, mỹ thuật Chèo nói riêng trưởng thành dần, thoát khỏi tình trạng ấu trĩ, nghiệp dư ban đầu, nhiễm sâu sắc phương pháp của từng thể loại và chuyên nghiệp hóa sự sáng tạo của mình - mỹ thuật Chèo bỏ được “thói đa dùng” - một thiết kế mỹ thuật lắp ghép cho nhiều vở diễn,…; mà vở diễn nào thì thiết kế mỹ thuật ấy: khắc họa những không gian “…nơi diễn trò (sân khấu)”, trong đó diễn ra những hoàn cảnh cụ thể (môi trường sống) của các nhân vật, thể hiện không khí đề tài, thể tài, tính chất xung đột của vở diễn; phục trang, đạo cụ, hóa trang… cụ thể lịch sử của các nhân vật trong sự phối kết hợp với sự sáng tạo và thể hiện của nghệ thuật diễn viên, vũ đạo, âm nhạc, ánh sáng, tiếng động,… nhất là những cảnh diễn mang tính hội hè hoành tráng. Có thể khẳng định rằng, thiết kế mỹ thuật sân khấu Chèo là một phần của nghệ thuật Chèo. Thiết kế mỹ thuật sân khấu Chèo không chỉ đơn thuần là cảnh trí, phông, bệ... các điều kiện hỗ trợ cho nghệ thuật biểu diễn mà tự thân nó cũng góp lên tiếng nói nghệ thuật của vở - tiếng nói của đường nét, màu sắc, phối cảnh... qua đó người xem hiểu được tinh thần của tác phẩm Chèo. Chính vì vậy, mỹ thuật sân khấu Chèo góp phần tạo nên màu sắc tinh hoa của nghệ thuật Chèo.

Mỹ thuật sân khấu Chèo góp phần quan trọng trong nghệ thuật Chèo, tuy nhiên những nghiên cứu về mỹ thuật sân khấu Chèo còn quá ít, những vấn đề nghiên cứu đặt ra chưa thành một tập hợp hệ thống, chưa bàn sâu trong những chuyên luận cụ thể, chưa có một công trình nào tìm hiểu những yếu tố mỹ thuật của Chèo cổ và việc ứng dụng những yếu tố đó vào Chèo hiện đại ngày nay.
Qua tổng quan những công trình nghiên cứu của các học giả trong nước về nghệ thuật Chèo, NCS nhận thấy: Trong các công trình nghiên cứu về nghệ thuật Chèo, các tác giả cũng đã khai thác các khía cạnh khác nhau từ nguồn gốc, lịch sử ra đời, đặc trưng thể loại, nghệ thuật biểu diễn, các kỹ thuật múa, hát, âm nhạc trong Chèo. Mỹ thuật Chèo được đề cập đến trong nghiên cứu của các tác giả Trần Bảng, Trần Việt Ngữ, Trần Đình Ngôn, Phùng Huy Bính,... Bên cạnh đó, mỹ thuật sân khấu Chèo cũng được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành như tạp chí Nghiên cứu nghệ thuật, tạp chí Sân khấu, tạp chí Mỹ thuật, tạp chí Văn hóa nghệ thuật của các tác giả như Trần Việt Ngữ, Đoàn Thị Tình, Nguyễn Quân, Dân Quốc, Đinh Quý Thêm... những bài viết này là những tài liệu quan trọng để NCS gợi mở góc nhìn mới, góc nhìn về thiết kế mỹ thuật sân khấu Chèo từ mỹ thuật dân gian để giải quyết các vấn đề của mỹ thuật của sân khấu Chèo hiện đại.

Mỹ thuật Chèo bắt đầu được nghiên cứu toàn diện, độc lập qua công trình “Mỹ thuật Chèo truyền thống”, “Trang trí Chèo 50 năm một chặng đường phát triển (1951-2001) và “Mỹ thuật Chèo” của tác giả, họa sĩ - NSND Nguyễn Dân Quốc. Nghiên cứu đã bao quát mọi vấn đề về mỹ thuật sân khấu Chèo truyền thống từ hình thức trang trí, phục trang, hóa trang đến đạo cụ. Đồng thời, ông đã đưa ra nhận định, mỹ thuật sân khấu Chèo truyền thống mang những đặc tính cơ bản như tính dân tộc, tính thẩm mỹ, tính hình tượng, tính thống nhất, đồng bộ trong sáng tạo nghệ thuật. Tuy nhiên, ông cũng đã để lại một khoảng trống trong nghiên cứu này khi không đề cập đến sự chuyển biến từ chiếu Chèo sân đình lên sân khấu hộp với thiết kế mỹ thuật sân khấu Chèo hiện đại, mà trong đó phải kể đến sự ảnh hưởng của mỹ thuật dân gian trong tư duy sáng tác của các họa sĩ thiết kế mỹ thuật sân khấu Chèo.
Bộ sách 3 tập “Mỹ thuật Chèo” là toàn bộ những tác phẩm của họa sĩ, NSND Nguyễn Dân Quốc dành cho nghệ thuật sân khấu Chèo trong suốt 40 năm gắn bó với nghệ thuật Chèo. Họa sĩ đã tập hợp lại, phục hồi và trình bày công phu, tỉ mỉ thành từng tập theo những chủ đề khác nhau. "Mỹ thuật Chèo" không những là bộ sưu tập trọn vẹn những tác phẩm mỹ thuật sân khấu Chèo ông đã thực hiện mà còn là một tập sách lần đầu tiên tập hợp khá đầy đủ những chi tiết thiết kế mỹ thuật liên quan đến các vở diễn truyền thống và hiện đại của nhiều đoàn Chèo Trung ương và địa phương từ áp phích quảng cáo đến thiết kế trang trí sân khấu, phục trang.  Mặc dù mới dừng lại ở việc sưu tầm, tập hợp những bức ảnh về thiết kế mỹ thuật sân khấu Chèo, song bộ sách đã cho thấy tầm kiến thức, khả năng sáng tạo và sự am hiểu sâu sắc của tác giả với nghệ thuật sân khấu Chèo, luôn nắm bắt được cái "thần" của vở diễn, của nhân vật theo cách vừa giản dị lại vừa sâu sắc. Hơn thế nữa, với những người quan tâm đến loại hình nghệ thuật Chèo và lĩnh vực mỹ thuật sân khấu Chèo, đây thực sự là một bộ sách quý, nó không chỉ cho thấy bản sắc và sự gắn bó của riêng tác giả với nghệ thuật sân khấu Chèo, mà nói như NSND Trần Bảng: "Ngoài giá trị nghệ thuật, bộ sách còn phản ánh một cách sinh động tiến trình lịch sử của nghệ thuật Chèo trong nửa thế kỷ qua bằng ngôn ngữ hội họa. Điều này, nếu chỉ bằng ngôn từ thì không thể nào đạt tới được"[8].
Từ những năm 80 của thế kỷ XX trở đi, nhất là từ khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, mở cửa, kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội… nghệ thuật có điều kiện giao lưu rộng rãi với thế giới, trong đó có sân khấu Chèo cũng không đứng ngoài những hoạt động hòa nhập, nhưng không “hòa tan” ấy. Theo yêu cầu phản ánh (tìm tòi, khám phá, phát hiện và phản biện) tương thích hiện thực mới, đáp ứng thỏa đáng những đòi hỏi của người xem (trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa), bắt buộc nghệ thuật sân khấu Chèo phải tự đổi mới mình một cách đồng bộ và toàn diện. Để đúng với sự xác định của thế giới về vai trò của mỹ thuật trong sân khấu hiện đại và thực tế sáng tạo của nó trong một vở diễn: Là một loại ngôn ngữ đa dạng giầu chất thơ, tính kịch, tính triết học sâu sắc, tính gợi tưởng phong phú, có sức mạnh biểu cảm, nhiễm sâu sắc tính lịch sử và phẩm chất thời đại, trực tiếp thỏa mãn khán giả về phương diện “nhìn” và đồng sáng tạo. Ngôn ngữ mỹ thuật sân khấu Chèo hiện đại phải là một thành phần quan trọng trong tổng thể ngôn ngữ xây dựng hình tượng của vở diễn. Tuy nhiên sáng tạo trong thiết kế trang trí phải đảm bảo yếu tố đặc trưng của Chèo mà trong đó yếu tố mỹ thuật dân gian đã được hai họa sĩ, NSND: Nguyễn Đình Hàm, Nguyễn Dân Quốc và một số họa sĩ thiết kế trang trí sân khấu Chèo tiêu biểu khác khai thác một cách hiệu quả. Chính vì vậy, các vấn đề đặt ra và cần giải quyết trong luận án là:

Một là nghiên cứu, phân tích và so sánh yếu tố mỹ thuật dân gian Việt Nam trong các thiết kế trang trí sân khấu Chèo của hai họa sĩ Nguyễn Đình Hàm và Nguyễn Dân Quốc.
Hai là đánh giá và định hướng những phương pháp và phong cách nghệ thuật trong thiết kế trang trí những vở Chèo hiện đại.
PHẦN NỘI DUNG

Chương 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Các khái niệm
Khái niệm “Mỹ thuật” hiểu theo nghĩa thông thường là “nghệ thuật của cái đẹp”, bao gồm các lĩnh vực của nghệ thuật tạo hình như: Hội họa, đồ họa, điêu khắc, kiến trúc. “Mỹ thuật dân gian” là một phạm trù của “mỹ thuật” bao gồm hội họa, đồ họa, kiến trúc, điêu khắc dân gian. Những loại hình mỹ thuật dân gian có ảnh hưởng đến thiết kế trang trí sân khấu Chèo, bao gồm: Điêu khắc phật giáo, đồ họa tranh in (các dòng tranh dân gian, tranh thờ), kiến trúc đình, chùa, đồ họa in khắc trên các vật dụng cổ, trên trống đồng… Mỹ thuật dân gian có tư duy nặng về cảm xúc, luôn mơ ước về một sự hòa đồng giữa con người và thiên nhiên theo phương pháp tư duy của người Á Đông. Các chi tiết trong trang trí thường được quy nạp, nhóm gộp thành những hình học cơ bản, đơn giản hóa. Nếu mỹ thuật cổ phương Tây chú trọng vào cấu trúc sự vật, tả khối, tả chất, tả ánh sáng thì màu sắc trong mỹ thuật cổ phương Đông nói chung và mỹ thuật dân gian Việt Nam nói riêng sử dụng các màu phẳng với các sắc độ đậm nhạt, nền phẳng ít vờn khối, chủ yếu gợi tả nên thần thái của sự vật với những hình tượng nghệ thuật đặc trưng nét dân gian như: Mái đình, cây đa, trăng, tùng, cúc, trúc, mai…

Khái niệm “Mỹ thuật sân khấu” là nghệ thuật của cái đẹp trong lĩnh vực sân khấu. Trong sân khấu học, mỹ thuật được coi là một trong những thành phần quan trọng, bên cạnh múa, âm nhạc, nghệ thuật diễn xuất… để xây dựng nên tác phẩm sân khấu, một tác phẩm nghệ thuật tổng hợp. Mỹ thuật sân khấu quán xuyến về hình thức cho toàn bộ các thành phần khác để xây dựng nên hình tượng nghệ thuật cho vở diễn. Mỹ thuật sân khấu bao gồm nhiều yếu tố cấu thành, đó là: Trang trí sân khấu, trang phục, đạo cụ và hóa trang sân khấu…

Về “Trang trí sân khấu” đó là việc bài trí, trang hoàng cho sân khấu đẹp mắt hơn, cùng với âm thanh và ánh sáng trên sân khấu để xác định không gian, thời gian và địa điểm cho cảnh diễn, góp phần thể hiện nội dung và tư tưởng cho vở diễn. Trang trí sân khấu không thể tách rời trang phục, đạo cụ và hóa trang sân khấu vì giữa chúng cần có sự thống nhất về phong cách sáng tạo, mang dấu ấn của từng họa sĩ cũng như thể hiện loại hình sân khấu của vở diễn như: Kịch, Múa, Tuồng, Chèo, Cải lương… tùy thuộc vào đặc trưng của từng loại. 
Khái niệm “Thiết kế trang trí sân khấu” ở đây ta hiểu là thiết kế trang trí cho sân khấu hộp, hình thức sân khấu phương Tây do người Pháp du nhập vào nước ta hồi đầu thế kỷ XX. “Thiết kế trang trí sân khấu” là việc tư duy đưa ra phương án trang trí (ma két) cho vở diễn trên sân khấu hộp. Sân khấu hộp là sân khấu bịt kín ba mặt, mặt thứ tư được mở ra quay về phía khán giả được ngăn cách bằng dãy đèn “răm pơ”. Người họa sĩ thiết kế trang trí cho vở diễn có nhiệm vụ sáng tạo - xử lý không gian vở diễn theo một ý đồ nhất định dựa trên cơ sở kịch bản và loại hình sân khấu, từ đó hình thành nên một bộ thiết kế bằng hình ảnh giàu ý nghĩa cho các cảnh diễn, góp phần vào ngôn ngữ tổng thể (do các thành phần sáng tạo khác cùng tham gia xây dựng vở diễn) tạo nên hình thức của vở diễn.

Khái niệm “Sân khấu Chèo”: Là một loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền của Việt Nam. Từ thủa sơ khai, nghệ thuật Chèo bắt nguồn từ vùng Đồng bằng châu thổ sông Hồng - cái nôi của nền văn minh lúa nước của người Việt. Người Việt từ xa xưa cứ mỗi khi vụ mùa được thu hoạch, họ lại tổ chức các lễ hội để vui chơi và cảm tạ thần thánh đã phù hộ cho vụ mùa no ấm. Từ âm nhạc và múa hát dân gian đó, Chèo bắt đầu hình thành vào khoảng thế kỷ thứ X. Qua thời gian, người Việt đã phát triển các tích truyện ngắn của Chèo dựa trên các trò nhại này thành các vở diễn dài và trọn vẹn hoàn chỉnh. Vào những năm 1920, Chèo được đưa lên sân khấu thành thị trở thành Chèo Văn minh, có thêm một số vở mới ra đời dựa theo các tích trò mới, chỉnh sửa những tích trò cũ mạch lạc hơn. Chèo tiến vào sân khấu hộp thể hiện khả năng phối hợp cao với những hình thức nghệ thuật khác như: Mỹ thuật, âm nhạc, múa, ánh sáng, âm thanh… mở ra một hướng đi mới cho Chèo phát triển đến một dạng sân khấu biểu diễn hiện đại. Từ đó với có khái niệm “Thiết kế trang trí sân khấu Chèo”. Tác phẩm sân khấu là một tác phẩm tập thể, người họa sĩ thiết kế trang trí sân khấu Chèo phối hợp cùng ê kíp sáng tạo: Đạo diễn, nhạc sĩ, biên đạo… dựa vào chủ đề, thể loại, nội dung kịch bản và phương thức sáng tạo của đạo diễn để tạo ra các bản ma két thiết kế mỹ thuật cho vở diễn. Sau đó, cùng đội ngũ cộng sự thực hiện bối cảnh, chế tác đạo cụ, may phục trang nhân vật… để triển khai trên sân khấu với sự tương tác cộng hưởng của các chuyên gia ánh sáng, đội ngũ hậu đài, tạo nên không gian sống cho các nhân vật trong vở diễn, những không gian môi trường sống ấy lại tạo điều kiện cho đạo diễn, diễn viên, âm nhạc, vũ đạo, ánh sáng, tiếng động... sáng tạo nên hình tượng nghệ thuật cho vở diễn Chèo. Trong luận án này, NCS đi sâu phân tích các bản vẽ thiết kế trang trí sân khấu Chèo của hai họa sĩ Nguyễn Đình Hàm và Nguyễn Dân Quốc, trong sự tiếp nhận mỹ thuật dân gian và hiệu quả của nó khi thực hiện ra sân khấu thực với vở diễn thực, đặt trong bối cảnh lịch sử, những thăng trầm của sự hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Chèo.
1.2. Xử lý không gian trong Chèo cổ
Chèo cổ còn được gọi là Chèo sân đình: Là loại hình diễn xướng dân gian của những phường Chèo xưa, thường được biểu diễn ở các sân đình, sân chùa, sân nhà các gia đình quyền quý. Sân khấu Chèo sân đình thường chỉ là một chiếc chiếu trải ra, đằng sau treo chiếc màn nhỏ, diễn viên và nhạc công ngồi hai bên mép chiếu tạo dàn đế. Chèo sân đình diễn theo lối ước lệ, cảnh trang trí chỉ được thể hiện theo ngôn ngữ, động tác cách điệu của diễn viên, nên nó tạo ra một không gian biểu diễn linh hoạt, biến ảo, mở rộng suy tưởng, đồng sáng tạo giữa khán giả với nghệ nhân đóng vai trên sân khấu. Tuy nhiên, việc thể hiện không gian theo lối “kể” này cũng có hạn chế của cái gọi là “không gian trống rỗng”, tạo ra những vở diễn có bố cục nội dung lỏng lẻo, ít tính kịch và Chèo cổ đã hình thành các đặc tính nghệ thuật như: Tự sự, ước lệ, cách điệu, tượng trưng. Những đặc tính này chi phối toàn bộ các thủ pháp sáng tạo của Chèo cổ từ việc soạn tích trò, nghệ thuật biểu diễn, đến các khâu nghệ thuật khác như: Âm nhạc, múa và hát.
Trong Chèo cổ, không gian được thể hiện qua lời nói, lời hát và diễn xuất của diên viên, đó chính là nét riêng thể hiện tính ước lệ đặc trưng của sân khấu Chèo. Không gian diễn xướng của Chèo không có cảnh trí cụ thể, mà chỉ là không gian quy ước của mảnh chiếu được chải ra giữa sân đình làm sàn diễn. Một nơi biểu diễn Chèo đầy đủ thường có màn đường phía trước chiếu diễn và một bức trướng làm tấm màn hậu. Trên chiếu, trước màn hậu thường có hòm đồ làm bục bệ hỗ trợ cho nghệ thuật biểu diễn của diễn viên Chèo. Khoảng không gian biểu diễn được quy ước bên trái là cửa sinh, bên phải là cửa tử, người diễn viên Chèo xưa luôn đi ra biểu diễn bằng cửa sinh và vào cửa tử khi kết thúc vai diễn.
Trang trí sân khấu trong Chèo cổ có thể hiểu như là: Những đồ vật được bày đặt trên chiếu diễn, từ đó thông qua nghệ thuật biểu diễn của nghệ nhân, giúp khán giả tưởng tượng ra không gian của lớp diễn, nơi xảy ra chuyện kịch. Trong Chèo cổ, câu chuyện được kể lại bằng trò diễn theo trình tự thời gian tự nhiên, câu chuyện cứ diễn ra hết nơi này đến nơi khác, từ chỗ nọ sang chỗ kia, không gian địa điểm luôn thay đổi cho đến khi câu chuyện được kết thúc. Với lối soạn tích trò theo kiểu kể chuyện tự do như vậy, khó mà đưa trang trí cụ thể từng cảnh diễn vào được. Làm sao mà có thể thay đổi cảnh trang trí đến vài ba chục lần trong một tích trò của một đêm diễn, cho dù có sự hỗ trợ của các phương tiện kỹ thuật hiện đại ngày nay, huống chi chiếu Chèo xưa cơ sở vật chất, kĩ thuật lại rất hạn chế, chính vì vậy mà sân khấu Chèo cổ đã giải quyết vấn đề này bằng thủ pháp ước lệ, tượng trưng: Trời, đất thu gọn trên mảnh chiếu trải nơi sân đình, địa điểm không quy định bằng một cảnh trang trí nhất định, cụ thể mà gắn liền vào nghệ thuật biểu diễn của diễn viên. Vả lại, điều kiện hoạt động của các phường Chèo xưa là bán chuyên nghiệp, hằng năm phường mới tập trung diễn viên vài ba tháng trong lúc nông nhàn để đi lưu diễn nhiều nơi, lưng vốn anh chị em trong phường không được bao nhiêu, phương tiện đi lại của phường rất khó khăn, chủ yếu là trông chờ vào đôi vai của diễn viên, đường xá ở nông thôn lại không được tốt, vậy nên trang trí của các tiết mục phải rất gọn nhẹ, đơn giản, tất cả chỉ thu gọn trong đôi bồ, đôi hòm. Nhìn vào trang trí sân khấu của những vở Chèo cổ, ta thấy nổi lên một số đồ vật được người xưa bày đặt trên chiếu diễn, ngoài nhiệm vụ giúp nghệ nhân biểu diễn, gợi mở sức tưởng tượng của khán giả, các đồ vật trên còn có chức năng trang trí cho vở diễn, đó là:

- Chiếu Chèo: Chiếc chiếu này là nơi trình diễn của nghệ nhân Chèo cổ, cũng mang yếu tố trang trí cho vở diễn. Chiếu ở đây không phải là đôi chiếu bình thường, nhem nhuốc mà là đôi chiếu đậu khổ rộng, sạch và đẹp. Ở chính giữa chiếu có in hình chữ thọ màu đỏ tươi, xung quanh in hình những hoa văn trang trí, mép ngoài cùng của chiếu có viền lớp vải điều (cạp điều). Cũng có nơi người ta dùng 4 chiếc chiếu hoa khổ nhỏ ghép lại, vừa tiện cho việc vận chuyển mỗi khi thay đổi địa điểm biểu diễn, vừa có thể dùng để ngả lưng mỗi lúc nghỉ ngơi. Chiếu Chèo trải nơi sân đình trong ngày làng mở hội để trình diễn các tích trò, mà ngày hội ở đình làng được trang hoàng cờ hội, ô lọng, cửa võng... trông đẹp hơn ngày thường rất nhiều, người đi xem hát Chèo trong ngày hội cũng mặc những bộ quần áo mới, chỉn chu, sạch sẽ. Bởi vậy, chiếc chiếu Chèo trải nơi sân đình để làm nơi biểu diễn, làm trò góp vui cho bà con dân làng trong ngày hội cũng rất được người xưa chú ý chăm chút làm cho đẹp. Đây là ấn tượng đầu tiên đối với phường hát khi khán giả vây quanh nhìn vào “sân khấu”, nơi chỉ ít phút nữa sẽ diễn ra những tích trò. Ở Chèo cổ, với chiếc chiếu trải nơi sân đình, ở đây sẽ trình diễn những tích trò có nội dung là những câu chuyện hằng ngày nơi thôn dã, khuyến giáo đạo đức: trung, hiếu, tiết, nghĩa... tuy không phải là thánh đường, nhưng cũng cần phải đẹp, sạch sẽ, trang trọng. 
- Tấm màn hậu: Tấm màn này lúc đầu chỉ có tác dụng như một thứ dùng che chắn buồng trò, để khán giả khỏi nhìn thấy phần hậu đài lủng củng phía sau, sau này một số phường dùng tấm màn hậu với ý thức như một yếu tố mỹ thuật trang trí cho sân khấu hơn là tác dụng che chắn. Người ta đã ý thức trong việc dùng những tấm màn hậu có màu sắc ý nghĩa tương ứng gần với nội dung câu chuyện và phục trang nhân vật để khán giả dễ bề cảm nhận. Ví dụ: “Có phường dùng tấm màn hậu đỏ sẫm khi diễn Quan Âm Thị Kính, Trương Viên, dùng tấm màn hậu màu thanh thiên khi diễn vở Kim Nham, Lưu Bình - Dương Lễ, điều đó góp phần tăng cường mỹ cảm cho khán giả, đồng thời gây được không khí nhất định cho vở diễn.” [60, tr.115].

Như vậy, màu sắc trên tấm màn hậu không phải chỉ làm cho sân khấu đẹp, lộng lẫy lên, mà còn có vai trò như một yếu tố mỹ thuật giúp khán giả tiếp nhận nội dung của tích trò một cách có hiệu quả. Đó là cách sử dụng màu sắc ước lệ, tượng trưng trong nghệ thuật Chèo cổ theo cảm nhận của người xưa về các gam màu nóng - lạnh; vui - buồn để biểu hiện tâm trạng, tình cảm của mình với thế giới xung quanh. Trên sân khấu Chèo cổ, không thấy người xưa sử dụng tấm màn hậu màu đen hoặc màu trắng để biểu hiện sắc thái tình cảm vui, buồn, có lẽ các cụ cho là những sắc màu trên không hợp với Chèo cổ, bởi nghệ thuật Chèo cổ không phân biệt rạch ròi về mặt thể loại bi hay hài. Ở trong một vở Chèo cổ cái bi, cái hài xen kẽ, cho nên các cụ chỉ dùng tấm màn hậu có màu sắc mang ý nghĩa tương ứng với nội dung câu chuyện. Tấm màn hậu có màu sắc làm nền cho vở diễn cũng chỉ mang tính ước lệ, tượng trưng, không cụ thể dành riêng cho một vở nào, hơn nữa lại chẳng vẽ gì trên đó, không hề nêu rõ không gian, địa điểm cố định nào, do vậy tấm màn hậu trở nên đa năng, chính đặc điểm ấy, đã làm cho nó tồn tại được rất lâu trên sân khấu Chèo cổ. Sau này, vào khoảng những năm đầu của thế kỷ XX, một số phường Chèo ở mấy thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định có xu hướng đi theo phong trào Chèo văn minh, Chèo cải lương, mạnh dạn đưa trang trí, phục trang mới vào Chèo. Tấm màn hậu được các hoạ sĩ vẽ lên những cảnh trí mô phỏng hiện thực theo lối tả chân, song khi diễn các tiết mục Chèo cổ - đặc biệt là những vở truyền thống như: Quan Âm Thị Kính; Tống Trân - Cúc Hoa; Lưu Bình - Dương Lễ... thì họ vẫn dùng tấm màn hậu trang trí ban đầu của Chèo sân đình. Tuy nhiên, tấm màn hậu ấy đã được thêu thêm vào các họa tiết trang trí hoa lá, chim chóc, thậm chí có phường còn cho viết luôn cả các quảng cáo buôn bán vào. Cho dù vậy, tấm màn hậu vẫn chỉ giữ chức năng làm nền cho nghệ thuật diễn viên, chứ chẳng mô phỏng một địa điểm, không gian cố định nào của chuyện kịch, nó vẫn chỉ là một cái nền trang trí cho toàn bộ vở diễn.

- Tấm rèm: Cùng với tấm màn hậu trang trí làm nền cho vở diễn, trước Cách mạng tháng Tám, một số phường Chèo đã sáng tạo thêm tấm rèm (đơzem) treo ngang sân khấu. Khác với tấm màn hậu, tấm đơzem ngăn đôi sân khấu theo chiều ngang để giải quyết không gian sân khấu theo cách: Hạ đơzem là cảnh ngoài đường (còn gọi là màn đường); kéo đơzem là cảnh nhà (nội thất). Tấm rèm này thường làm bằng vải thưa, hoặc vải màn, khi ánh sáng chiếu vào có thể nhìn xuyên rõ nửa sân khấu bên kia. Tấm rèm có chức năng ngăn đôi sân khấu, tạo thành hai không gian khác nhau trong cảm nhận của khán giả.
- Mồi lửa: Ở một số phường Chèo khi diễn các tích trò cũ, các nghệ nhân còn sử dụng ánh sáng của những mồi lửa để đạt được hiệu quả thẩm mỹ sân khấu. “Ở phường Chèo Lương Xá - Hà Tây, người xem thấy chú hề đồng cầm mồi lửa bốc khói mù mịt, múa theo một đường nét nhất định làm nền cho Thị Phương dắt mẹ chạy giặc (trong vở Chèo cổ Trương Viên) đang than nên nỗi cực, mẹ con phải chịu qua cơn sóng gió bất kỳ bằng câu hát vãn đứt ruột, làm người xem cảm kích trước hình ảnh nàng dâu hiếm có này. Cũng ở phường Chèo này, trong vở Từ Thức có chú hề và Nguyệt lão cùng giơ cao mồi lửa đang cháy bùng bùng quơ đi, quơ lại soi sáng cho cảnh Từ Thức - Giáng Hương hát múa vu quy, với sự chứng kiến hồ hởi của chúa Tiên và các Tiên nữ. Khi cả bày Tiên múa chạy trải tiễn đưa Từ Thức về trần, thì người xem vừa cảm thấy như rạo rực, như tiếc nuối... Cảnh thần tiên vừa mơ vừa thực được tạo nên một phần bởi những bó đuốc lửa, khói mù mịt, ngày nay với ánh sáng điện cũng khó mà có thể thay thế được” [60, tr.114].

- Những đồ vật bày trên chiếu diễn: Đó là những chiếc hòm, chiếc bồ bình thường nó là những thứ dùng để đựng mọi đồ nghề của phường trong thời gian di chuyển điểm diễn từ làng này qua làng kia, song trên chiếu diễn cũng tuỳ từng vở mà được trùm lên bằng những mảnh vải, những chiếc chăn để có điều kiện giúp khán giả tưởng tượng thêm đấy là núi non hay bàn, ghế, cũng là một yếu tố mĩ thuật góp phần vào việc trang trí cho vở diễn và hỗ trợ cho diễn xuất của diễn viên để mô tả không gian chuyện kịch.

Nếu chiếc chiếu Chèo, tấm màn hậu, ngoài nhiệm vụ trang trí cho sân khấu, vở diễn, không góp gì cho việc xác định không gian, địa điểm của chuyện kịch, thì những chiếc hòm, chiếc bồ trên chiếu Chèo sẽ giúp người diễn viên trong nhiều trường hợp để giải quyết không gian chuyện kịch bằng thủ pháp ước lệ, tượng trưng của nghệ thuật Chèo cổ. Ở đây vai trò nghệ thuật diễn viên rất quan trọng, người diễn viên thể hiện không gian sân khấu trong nghệ thuật biểu diễn vai Chèo, khi diễn viên chưa ra sân khấu, lúc đó sân khấu chưa quy định là một địa điểm cụ thể nào, mặc dầu trên chiếu Chèo có bày sẵn ra đấy cái hòm, cái bồ cho dù có phủ lên trên chiếc chăn hoặc gì đi nữa thì vẫn chưa giả định là án thư, hòn núi, hay bàn, ghế, nghĩa là những thứ đồ vật đó vẫn chưa là cái gì, không gian sân khấu vẫn chưa quy định cảnh trí cụ thể, chỉ khi nào người nghệ nhân bước ra chiếu diễn, vào vai, khán giả mới biết sân diễn lúc ấy là nơi nào (địa điểm), lúc nào (thời gian) và cái hòm, cái bồ kia biểu tượng cho cái gì. Trong vở Quan Âm Thị Kính, màn mở đầu Thiện Sĩ ra trò nói lên ý định sang nhà Mãng ông dạm hỏi Thị Kính, lúc ấy người xem hiểu rằng chiếu Chèo là đường đi, nói lối vài câu, đi một vòng quanh sân khấu là đã đến “ngõ mận, vườn đào”, thì chiếu diễn lúc đó đã là nhà Mãng ông. Như vậy, ở đây chỉ trong vòng chốc lát, với vài ba động tác diễn xuất của Thiện Sĩ  mà khán giả đã cảm nhận được đến hai không gian: đường đi và nhà ông Mãng. Hoặc trong vở Kim Nham, khi Huyện tể ra xưng danh, hát múa và Kim Nham xin làm rể thì khán giả nhận ra đó là nhà Huyện tể, đến khi Huyện tể lui vào khuất, vợ chồng Kim Nham hát “vu quy” và bắt sang nói sử  thì mọi người hiểu ngay rằng địa điểm lúc này đã chuyển sang nhà Kim Nham. Trong vở  Trinh Nguyên, khi Trinh Nguyên vào ngục thăm con rồi lại ngụp xuống tâu vua ngay tại đấy mà khán giả vẫn phân biệt rõ đâu là ngục thất, đâu là triều đình... Để đạt được những hiệu quả sân khấu đó, nghệ nhân phải sử dụng thủ pháp ước lệ sân khấu, cộng với trí tưởng tượng phong phú của khán giả. Nhiều phường Chèo xưa khi diễn tích Quan Âm Thị Kính, đã dùng chiếc hòm tượng trưng hòn núi để Thị Màu nấp rình Tiểu Kính ở chùa Vân, cũng chiếc hòm ấy, lại tượng trưng là án thư cho quan Dương Lễ vừa xuất chính, là bàn, là ghế trong ngôi hàng của mụ Quán hay trong dinh quan huyện mới bổ Kim Nham... Cứ như vậy, nghệ nhân cùng sáng tạo với khán giả trên chiếu diễn làm nên nhiều ý nghĩa khác nhau cho các đồ vật, điều này khác hẳn với sân khấu kịch nói, người diễn viên ở trên sân khấu nếu có sử dụng các đồ vật, cũng chỉ là cái cớ lấy chỗ dựa mà hoàn thành động tác biểu diễn, nhằm thể hiện tốt nhân vật mà họ đang đóng chứ ít trường hợp thay thế cho một cái gì cụ thể như ở sân khấu Chèo cổ.

Sân khấu ước lệ, cách điệu, tượng trưng của Chèo cổ đã tạo nên một lớp khán giả có trí tưởng tượng phong phú, sáng tạo cùng diễn viên trên sân khấu, những quy ước nghệ thuật giữa người diễn và người xem đã được chấp thuận, chính điều này đã là một trong những yếu tố khiến khán giả tích cực tham gia đồng sáng tạo cùng nghệ nhân, góp phần làm nên thành công của vở diễn. Khán giả của sân khấu Chèo ước lệ, tượng trưng, khi ngồi thưởng ngoạn vở diễn không bị thụ động trước những gì đang diễn ra nơi sân khấu, trái lại họ luôn chủ động tham gia vào vở diễn bằng những tiếng đế, hỏi để kích thích sự ứng diễn của diễn viên, làm phong phú tích trò, ngoài ra còn phải hình dung, tưởng tượng ra cho riêng mình “một dinh quan”, “một hòn núi nhỏ”, “một ngõ mận, vườn đào”...

Để những vật dụng trên sàn diễn của Chèo cổ trở thành các chi tiết trang trí, gợi mở không gian biểu diễn đòi hỏi sự kết hợp diễn xuất tài nghệ, sáng tạo của nghệ nhân và trí tưởng tượng của khán giả. Trí tưởng tượng của khán giả lại rất đa dạng, phong phú, nó phụ thuộc vào vốn sống, tri thức và sự cảm nhận của mỗi người, cho nên vở diễn thành công hay thất bại, một phần phụ thuộc vào yếu tố khán giả.

Sân khấu ước lệ, tượng trưng hoàn toàn mang tính gợi mở, khán giả vừa xem - thưởng ngoạn vừa suy ngẫm, liên tưởng, tưởng tượng, vì vậy nó phụ thuộc rất nhiều vào khả năng tưởng tượng, sự cảm nhận của mỗi người.  Chèo cổ đã rất đúng khi chọn mảng đề tài về nông thôn và chính cuộc sống của người nông dân lao động ở làng quê, với những không gian rất quen thuộc để khán giả tầng lớp nông dân lao động dễ cảm nhận, dễ hình dung những điều mà sân khấu không cần mô tả nhiều, khi tượng trưng chiếc hòm, bồ là những hòn núi, án thư, bàn, ghế, thì đối với người nông dân thật là dễ hiểu, bởi những vật dụng ấy họ đã từng hơn một lần trông thấy hoặc chúng gắn bó với họ hàng ngày.

Như vậy, xử lý không gian là một trong những yếu tố quan trọng của nghệ thuật Chèo cổ. Chiếc chiếu Chèo là sân diễn được các nghệ nhân rất chú ý chăm sóc, đó là chiếc chiếu đậu khổ lớn có hoa văn đẹp trải nơi sân đình để trình diễn các tích trò góp vui cho bà con trong ngày hội, lễ tết. Chiếc chiếu Chèo cũng mang yếu tố trang trí cho các trò diễn, làm đẹp cho ngày hội. Cùng với chiếc chiếu Chèo, tấm màn hậu cũng được người xưa xem như là yếu tố trang trí cho vở diễn, tấm màn hậu được chọn màu phù hợp cho từng loại vở diễn, trên tấm màn hậu chẳng hề vẽ gì, chính đặc điểm này đã làm cho nó tồn tại lâu dài suốt chặng đường dài phát triển của Chèo cổ. Sự xuất hiện của tấm rèm treo ngang sân khấu cũng đã mở ra một khả năng mới để giải quyết trên sân khấu thành hai không gian, khán giả cùng một lúc có thể theo dõi sự kiện diễn ra ở hai địa điểm khác nhau. Một điều đáng chú ý nữa là, những chiếc hòm, bồ cũng trở thành yếu tố mỹ thuật tham gia vào việc trang trí sân khấu cùng với nghệ thuật diễn viên, sáng tạo không gian địa điểm nơi xảy ra chuyện kịch, ở đây vai trò của nghệ thuật diễn viên, sức tưởng tượng phong phú của đông đảo tầng lớp khán giả, cùng với phương pháp tượng trưng, ước lệ sân khấu cao của nghệ thuật Chèo cổ đã làm cho những chiếc hòm, chiếc bồ có những vai trò và ý nghĩa phong phú.

Nghệ thuật Chèo cổ, cũng như các loại hình nghệ thuật khác luôn vận động và phát triển, cho dù manh chiếu trải nơi sân đình có được thay bằng sân khấu rạp hát, sân khấu hộp, tấm màn hậu được đời sau vẽ lên những phong cảnh nhà cửa, phố xá, sông nước, những hòm, những bồ, được thay bằng những bộ bàn ghế sang trọng, thì vai trò yếu tố mỹ thuật của Chèo hiện đại ngày càng nặng nề hơn. Sân khấu Chèo không chối từ các yếu tố mỹ thuật trong bài trí sân khấu, miễn là tất cả những gì đưa lên sân khấu “...không làm trở ngại tích trò phát triển, không những không hạn chế lối diễn ước lệ của diễn viên  mà còn đóng góp được ý gì đó cho vở diễn” [5, tr.102].

Trên đây, NCS vừa trình bày những nét lớn về phần xử lý không gian trong Chèo cổ, đây là một trong những yếu tố có vai trò quan trọng bởi nó chi phối đến phương pháp xử lý mỹ thuật trên sân khấu Chèo, thành phần nghệ thuật góp phần không nhỏ vào sự thành công chung của vở diễn. Vì vậy, trang trí sân khấu Chèo ngày nay cần tiếp thu và vận dụng cách xử lý không gian trong Chèo cổ như một giải pháp thể hiện tính tự sự, ước lệ đặc trưng riêng của nghệ thuật sân khấu Chèo.
1.3. Tính chất cách điệu và ước lệ của mỹ thuật dân gian

1.3.1. Các dòng tranh dân gian
- Tranh dân gian Đông Hồ

Tranh dân gian Đông Hồ là một trong bốn dòng tranh dân gian lớn ở Việt nam (bên cạnh tranh Hàng Trống, Kim Hoàng và tranh Làng Sình). Đây là một loại hình tranh khắc gỗ xuất hiện khá sớm ở việt nam (cách đây ít nhất hơn năm thế kỷ) do các nghệ nhân làng Đông Hồ (xưa là thôn Đông Khê, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) sáng tạo ra và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi dịp tết đến xuân về, đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa của người dân Việt Nam. Điều làm nên sự độc đáo của tranh dân gian Đông Hồ là chúng được làm hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, sử dụng các chất liệu sẵn có trong thiên nhiên. Nội dung tranh lại giản dị, mộc mạc thể hiện cuộc sống người nông dân ở làng quê Việt Nam. Những tác phẩm tranh Đông Hồ cần kể đến như: Đám cưới chuột, Thầy đồ cóc, Chăn trâu thổi sáo, Thiếu nữ hứng dừa, Đánh ghen… lưu giữ nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa, văn học, nghệ thuật của dân tộc. Phương pháp thể hiện trong tranh Đông Hồ theo lối trang trí, dùng mảng phẳng có đường viền, lấy tạo hình theo lối cách điệu, ước lệ (cả về không gian và thời gian) làm tiêu chuẩn. Không gian trong tranh được thể hiện trên một bình diện phẳng. Các nghệ nhân xưa đã “đặt” các hình (người, vật, con vật, cây cối…) ở dạng bẹt trên một nền không có luật viễn cận mà chỉ quy ước là phía đáy bức tranh là ở gần, phía trên bức tranh là ở xa hơn. Các chi tiết lớn nhỏ, trên dưới thể trong tranh cũng không theo quy tắc không gian mà theo quan niệm về chính phụ hay chức tước, địa vị xã hội của nhân vật. Ví dụ trong các bức tranh: Thổ Công, Táo Quân, Tam Phủ, Tứ Phủ… Các nhân vật được sắp xếp theo quy ước: Các nhân vật chính được đưa lên cao và to hơn, các nhân vật phụ thì xuống thấp và nhỏ hơn trong bố cục tranh.

Đường nét trong tranh Đông Hồ được chắt lọc, tinh giản, chỉ giữu lại những nét chính và có phần cường điệu hóa để miêu tả cái thần thái của đối tượng. Vì vậy các nét trong tranh thường to, đơn giản nhưng cô đọng, chắc khỏe, phù hợp với thẩm mỹ của người nông dân và bản tính thuần hậu, chất phác của họ.

Màu sắc trong tranh dân gian Đông Hồ không vờn khối và ánh sáng mà là những mảng màu dẹt. Giữa màu nọ và màu kia được giới hạn bởi nét để tạo mảng màu cho hình và phân cách với nền tranh. Màu in tranh được lấy từ nguyên liệu trong thiên nhiên và thảo mộc, chế biến theo phương pháp thủ công. Có bốn màu cơ bản trong tranh Đông Hồ đó là: Đen lấy từ than lá tre hay than rơm, màu xanh của rỉ đồng hoặc lá chàm, màu vàng của hoa hòe và màu đỏ của sỏi son hoặc gỗ vang. Cũng giống như nét, các màu trong tranh cũng được in từ các bản khắc gỗ nên màu tranh cũng ít có sự pha trộn và tương ứng với bản khắc gỗ. Sau này, trên cơ sở các màu cơ bản, các nghệ nhân pha chế thêm một số màu khác, như đỏ có đỏ điều, đỏ hoa hiên, đỏ cánh quế, đỏ cánh sen, đỏ hoa đào… Màu xanh có xanh nước biển, xanh hoa mạ, xanh hoa lý. Màu nâu có nâu đất, nâu cánh kiến… Nền tranh dân gian Đông Hồ là màu trắng ngà tạo từ con sò điệp quấy với hồ nếp, người nghệ nhân dùng sơ dừa để quét trên nền giấy dó nên tạo ra các ma che rất tự nhiên. Các mảng màu trong tranh trong quá trình in cũng tạo những vệt loang và xốp rất đẹp mắt hình thành phong cách riêng biệt và đậm đà chất hội họa dân gian. Đây cũng là một lối đơn giản hóa và tạo chất phù hợp với tính ước lệ của Chèo.
Tranh dân gian Đông Hồ có tính cách điệu và giá trị biểu đạt, ẩn dụ lớn. Ví dụ xem hai bức tranh: Em bé ôm gà và Em bé ôm vịt (Vinh hoa, Phú quý), hình ảnh hai em bé rất mũm mĩm, trên đầu để tóc chỏm theo kiểu khác nhau (thể hiện là một bé trai và một bé gái), cùng đeo vòng cổ và vòng tay ngồi ôm gà và vịt thể hiện sự sung túc cũng như quan niệm phú quý của người xưa.

Bức tranh Lợn đàn sử dụng những đường cong mềm mại kết hợp các hình soáy âm dương, vừa mang tính trang trí cao vừa gợi nên cảm giác về sự xung mãn, đủ đầy. Mảng màu đậm trên sống lưng lơn thể hiện sự béo tốt, căng tròn, hay ăn, mắn đẻ, trơn lông, đỏ da… xung quanh là một đàn lợn con thể hiện sự phúc đức, con đàn cháu đống…

- Tranh dân gian Hàng Trống

Tranh dân gian Hàng Trống được sản xuất ở phố Hàng Trống (Hà Nội) cho lớp thị dân ở kinh kỳ. Tranh Hàng Trống được chế tạo theo lối in dập bản nét còn các mảng màu được vẽ bằng bút lông và vờn đậm nhạt, sáng tối, gợi khối hình. Khác với tranh dân gian Đông Hồ được in trên giấy dó thì tranh Hàng Trống được in trên giấy trắng bằng mực tàu (nét) và dùng phẩm màu để vẽ. Đề tài chiếm ưu thế trong tranh Hàng Trống là tranh thờ: Hắc hổ, Bạch hổ, Ngũ hổ, Tam phủ, Tứ phủ… Ngoài ra còn các dòng tranh hác như: Tam đa, Tiến lộc, Tứ bình, Tố nữ, Lý ngư vọng nguyệt, Chợ quê, Canh nông chi đồ…
Nghệ thuật tranh Hàng Trống đã tạo ra phương pháp bố cục có tính cách điệu đặc trưng, coi trọng tính giản lược, biểu ý, hơn là mô tả đối tượng sự vật. Chính nét riêng biệt đó, đã tạo dựng cho tranh Hàng Trống một giá trị thẩm mỹ riêng biệt. Về bố cục, tranh Hàng Trống có xu hướng khép kín các khoảng rỗng, chú trọng đến tính bố cục mảng chính và mảng phụ. Ví dụ như trong bức tranh Ngũ hổ, sự tinh tế được thể hiện rõ, chứa đựng tính triết lý cao, hình tượng năm chú hổ bố trí bốn con bốn góc, còn chú hổ còn lại được bố trí ngay chính giữa tranh, được xử lý bằng gam màu vàng, tượng trưng cho mẹ của muôn loài. Bốn chú hổ xung quanh bố trí bốn màu tượng trưng cho bốn hành theo chiều tương khắc ngược kim đồng hồ. Các nghệ nhân đã biết kết hợp sự chặt chẽ của bố cục hình vuông, trong chu vi bức tranh hình chữ nhật, tạo yếu tố chuyển động xoay tròn. Màu sắc trong tranh Hàng Trống đã phát triển trên tinh thần của gam màu ngũ sắc, thể hiện tính tượng trưng của triết lý phương Đông.

- Tranh dân gian Kim Hoàng

Bên cạnh hai dòng tranh dân gian Đông Hồ và Hàng Trống, tranh dân gian Kim Hoàng phát triển khá mạnh vào cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 của làng Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây (cũ) nay là Hà Nội. Dòng họ Nguyễn Sĩ là dòng họ làm tranh từ thời sơ khởi. Trận vỡ đê năm Ất Mão (1915) gây ngập lụt một vùng rộng từ thị trấn Phùng về Cầu Giấy đã cuốn trôi nhiều ván in nên nghề vẽ tranh Kim Hoàng ngày càng xa sút, cho đến sau Cách mạng Tháng tám người ta hoàn toàn không sản xuất nữa. Vì thế, tranh đỏ Kim Hoàng gần như đã bị lãng quên, đến nay, người làm tranh Kim Hoàng đã khôi phục lại nghề xưa và đã sản xuất được khoảng hai mươi mẫu tranh xưa. Nét đặc trưng riêng của tranh Kim Hoàng là được in trên giấy đỏ và hồng điều, dùng những bản khắc gỗ để in nét đen sau đó tô màu. Sau cùng nét đen lại được in lại lên trên để bức tranh được hoàn thiện với độ sắc nét hơn. Chủ đề trên tranh Kim Hoàng cũng có nhiều nét tương đồng với dòng tranh Đông Hồ như các bức tranh gà, phượng, đấu vật và tranh thờ.

Bên cạnh các dòng tranh đã nêu trên, còn có dòng tranh dân gian Làng Sình và một số dòng tranh thờ nhỏ lẻ. Nhìn chung các dòng tranh dân gian đều có tính cách điệu cao về hình và màu sắc quy về năm màu cơ bản của âm dương ngũ hành: như màu xanh ứng với hành mộc, màu đỏ ứng với hành hỏa, màu đen ứng với hành thủy, màu vàng ứng với hành thổ, màu trắng ứng với hành kim. Trong tranh dân gian, tính ước lệ - cách điệu được xem là một trong những đặc trưng cốt lõi, làm nên vẻ đẹp độc đáo của loại hình mỹ thuật dân gian. Tính ước lệ trước tiên thể hiện những “quy ước ngầm” giữa nghệ nhân và người xem có thể hiểu, chấp nhận, thích thú, trên cơ sở đó, nghệ thuật tạo hình Việt Nam thoát ra yếu tố tả thực, đó là tạo hình ước lệ, giản lược, mảng dẹt, bỏ qua vờn khối, vai trò của thủ pháp ước lệ trong tạo hình được đề cao và khai thác. Chính nhờ thủ pháp đó, người nghệ nhân khi làm tranh, đục bản khắc đã bỏ qua các yếu tố chi ly về hình thức; chú trọng biểu cảm về mặt nội dung, sao cho tác phẩm mang được tiếng nói riêng, tình cảm của người sáng tác. Thủ pháp phá bỏ tính chuẩn mực về phối cảnh không gian theo một trật tự xa gần được các nghệ nhân khai thác sử dụng trong tranh một cách triệt để. Hơn thế nữa, sự tượng trưng, cách điệu, ước lệ về cách phối màu, dùng màu, thoát ly bản chất của cấu trúc tự nhiên sự vật, nâng lên bằng những gam màu, mảng màu có tính khái quát cao… Tính cách điệu, ước lệ trong mỹ thuật dân gian còn thể hiện tư duy đơn giản hóa. Các nghệ nhân đã biết quy các hình tượng nhân vật trong tranh vào các dạng hình học cơ bản: Như hình tam giác, hình thang, hình tròn, ví dụ như trong các tác phẩm Đánh vật, Hứng Dừa, Ngũ hổ… Trên cơ sở đó, nghệ nhân kết hợp các thủ pháp nhấn mạnh và lược bỏ. Tập trung chú trọng vào những nhân vật, đối tượng chính, quan tâm những nhận vật trung tâm để xử lý diện hình, mảng hình hay biểu cảm nội tâm nhân vật.
Ngoài các dòng tranh đồ họa (các dòng tranh tết dân gian) như đã nêu cần phải kể đến các loại tranh dân gian khác như tranh sơn mài, tranh lụa, tranh cắt giấy là những chất liệu mỹ thật thể hiện thể hiện tính ước lệ và cách điệu cao.
1.3.2. Điêu khắc

Điêu khắc trong kho tàng nghệ thuật tạo hình dân gian Việt Nam khá phong phú như các phù điêu trạm khắc trên các công trình kiến trúc cổ như đình chùa, đền thờ, miếu đến các tượng phật, tượng tròn với đủ các chất liệu như: gỗ, đất, đá, kim loại… Các chủ đề của điêu khắc cũng vô cùng phong phú như: Chủ đề về tứ linh, tứ quý, nhật, nguyệt, chim, cá, hoa lá, mây… và các chủ đề về cảnh sinh hoạt như: Tiên tắm, tiên cưỡi hạc, đấu hổ, đi săn, chèo thuyền, đám rước… Các chủ đề về điêu khắc tượng cũng rất phong phú, đặc sắc như: Tượng Phật, Bồ Tát, La Hán, rồi đến tượng các vị Thánh như: Thánh Mẫu, Khổng Tử, Lão Tử, Đế Thích, Ngọc Hoàng, kế đến phải kể đến các tượng các vị tổ như: Sư Tổ, bà Hoàng, bà Chúa… rồi đủ các loại quan to, quan nhỏ, phú ông, bần nông, người già, vũ công, người hát… Tất cả các bức tượng đủ mọi tầng lớp như một bức tranh toàn cảnh về con người trong xã hội xưa. Những bức tượng này đa số được làm từ gỗ, đặc biệt có một số tượng làm từ đất sét hoặc giấy bản rồi phủ sơn ta. Điển hình cho chất liệu tượng đất sét đắp phải kể đến hai bức tượng Hộ Pháp (hay Thiện - Ác) tại chùa Mía, Sơn Tây cao đến 3,45 mét và 8 pho tượng Kim Cương cao 2,2 mét. Các tượng được tạo hình với các động tác rất phong phú, màu sắc đậm trắc với các màu cơ bản của sơn ta như: Vàng, nâu, son, xanh, hồng làm cho các bức tượng trở nên tinh tế và có giá trị tạo hình mang đậm chất dân gian.

Ngoài ra, một số phù điêu, tường ngoài trời còn được làm bằng chất liệu đắp ngõa (đắp vữa) cũng có những tạo hình dân gian rất phong phú như: Tướng canh đình, rồng mây, long hổ, phượng vờn mây, đầu đao mây cuốn, cá hóa long, rồng chầu mặt nguyệt là nhũng chất liệu rất giá trị về tạo hình dân gian.

Giá trị tinh hoa của các tác phẩm điêu khắc dân gian còn thể hiện ở các tạo hình trang trí cách điệu, bằng những nhát đục to khỏe, đã tạo ra những hình tượng nghệ thuật hết sức độc đáo. Thông qua hình tượng nghệ thuật, thể hiện tư duy sáng tạo của người nông dân Việt Nam. Người nông dân một nắng hai sương, tần tảo với ruộng đồng, nhưng chính tình yêu quê hương, yêu lao động, giúp họ sáng tạo nên những tuyệt tác. Nghệ thuật điêu khắc đình chùa, tượng phật đã hoàn toàn thoát ra khỏi quy ước có tính duy lý. Thể hiện thủ pháp tạo hình sai tỷ lệ kỳ diệu, cái sai đem lại cái đẹp, cái duyên cho tác phẩm.
1.3.3. Kiến trúc
Trong kho tàng nghệ thuật tạo hình Việt Nam cần kể đến các công trình kiến trúc cổ như: Thành, quách, đình, chùa, đền, miếu, lăng mộ, các công trình nhà ở dân gian… Các công trình kiến trúc cổ Việt nam từ quy mô đến vật liệu, tạo hình đều mang phong cách rất riêng biệt, thể hiện nét đẹp văn hóa qua từng thời kỳ lịch sử. Phong cách tạo hình của các kiến trúc cổ qua các thời kỳ có tính kế thừa và tiếp nối tạo trong trình lao động và sáng tạo nghệ thuật, tạo ra dấu ấn lịch sử và văn hóa của con người Việt Nam.

Các dấu ấn kiến trúc cổ tạo ra các nét đặc trưng riêng có thể kể đến như: Các công trình đình chùa với mái ngói thẳng, đao cong hình đầu rồng… Các kiến trúc cộng đồng dân gian như: Cổng làng, cầu tre, cầu gỗ, cầu đá, bến nước… Các nhà gỗ cổ truyền: Nhà năm gian, ba gian hai trái, dùng bảy, kẻ đỡ mái hiên, vì kèo trạm khắc, cột gỗ kê chân đá…. Cấu trúc nhà tranh vách đất ở nông thôn: Sân gạch, hàng rào, vườn rau, cổng tre… tạo thành những nét độc đáo trong văn hóa của người Việt. Đó là những đặc trưng riêng mang đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam.

1.3.4. Mỹ thuật ứng dụng
Ngoài ra, mỹ thuật dân gian còn thể hiện thông qua các hình trang trí, mỹ thuật ứng dụng trên các đồ dùng hàng ngày, đồ thờ với đủ các chất liệu như: Đồ đồng có thạp đồng, liễn, trống đồng (trống đồng Đông Sơn có những mô típ trang trí như: Hình người nhảy múa, nhạc công, cảnh bơi thuyền, chim thú trên mặt trống đồng), chuông, khánh, đỉnh, vạc, chiêng, ấm đồng, chân đèn… Đồ đá có: Nghiên mực, chặn giấy, chân đèn, bia, khánh… Đồ gỗ có: Sập, tủ, bàn ghế, đôn, hương án, bình phong… Đồ gốm có: Chum vại, chậu hoa, ống ngói… Đồ sứ như bát hương, ấm chén, bát đĩa, chóe, lọ, chân đèn. Ngoài ra còn các trang trí vẽ, thêu trên trang phục, đồ trang sức cũng có các giá trị tạo hình mang đậm tính dân gian.

Tư duy tạo hình trong tranh dân gian, điêu khắc, kiến trúc, mỹ thuật ứng dụng thể hiện đậm nét tính cách điệu, ước lệ và tượng trưng, tạo nên một bản sắc văn hóa riêng biệt. Đây chính là một trong những giá trị cốt lõi để phát triển nghệ thuật Việt Nam trong bối cảnh mới nhưng vẫn đảm bảo giữ được bản sắc dân tộc.
1.4. Trang trí tả thật trong Chèo văn minh và Chèo cải lương của nhà cách tân Chèo Nguyễn Đình Nghị hồi đầu thế kỷ XX

Vào những năm đầu thế kỷ XX, khi Chèo lân la ra thành thị, gặp phải một tầng lớp khán giả thành phố với lối sống và cách suy nghĩ hoàn toàn khác so với tầng lớp nông dân ở các làng quê, sự đòi hỏi nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của họ có phần nghiêng về thị hiếu đương thời, khi mà văn hoá phương Tây theo chân thực dân Pháp tràn vào tìm được chỗ đứng ở thị thành, trước tình hình đó, Chèo cũng như các loại hình nghệ thuật khác đều bị tác động và chao đảo giữa bảo thủ và tiếp thu cái mới lạ. Tiến trình đưa Chèo đến với khán giả thành thị, từ sân đình vào sân khấu hộp đã được khởi xướng từ phong trào Chèo văn minh. Nguyễn Đình Nghị và các cộng sự của ông đã hoàn tất tiến trình này khi đưa sân khấu Chèo tiến thêm những bước quyết định đạt tới mức độ chuyên nghiệp hoá. Từ cách tổ chức ban hát, cách thiết kế kiến trúc rạp hát, cách tiếp cận khán giả… đến phương pháp sáng tác và biểu diễn, Sán Nhiên Đài và các ban hát khác do Nguyễn Đình Nghị thành lập đã đạt tới trình độ cao hơn hẳn thời kỳ Chèo văn minh. Chèo đã khẳng định sự tồn tại của mình ở khu vực thành thị và trong mô hình sân khấu hộp ở các khía cạnh quan trọng: vở diễn và lối diễn phù hợp với sân khấu hộp, khán giả làm quen và chấp nhận cách thưởng thức mới, ban hát được tổ chức theo kiểu công ty và sống được nhờ doanh thu. Với địa điểm trình diễn và cung cách hoạt động đều được hiện đại hoá, Chèo cải lương chính là mô hình thử nghiệm thành công, tạo tiền đề cho phương thức tồn tại của các đoàn Chèo chuyên nghiệp sau này.

Ở Hà Nội, Hải Phòng xuất hiện Chèo văn minh, Chèo cải lương, với chủ trương tiếp thu cái mới theo lối kịch Thái Tây, Chèo cổ đã gần như từ bỏ thủ pháp ước lệ, cách điệu, tượng trưng (vốn là đặc tính cơ bản) để đi theo phương pháp tả chân (tả thực), gần với phong cách của kịch nói. Về yếu tố mỹ thuật, trong đó có phần trang trí sân khấu, Chèo văn minh, Chèo cải lương vẫn sử dụng tấm màn hậu truyền thống, nhưng cái khác ở đây là nó đã được vẽ lên những cảnh trí tự nhiên theo lối tả chân “y như thật”. Đó là những tấm phông lớn khổ 3 m x 2,4 m vẽ cảnh núi rừng, cảnh sông nước, khi là ngôi nhà lá có vườn cây, đường đi, cảnh chùa có Tam quan, gốc đa cổ thụ, và cảnh chợ Bưởi đông vui tấp nập. Phần lớn những phông cảnh này đều có tính chất chung chung, không dành riêng cho một loại vở nào, có thể sử dụng cho tất cả các vở diễn. Những bức vẽ trên do các hoạ sĩ Nguyễn Đắc Thục, Nguyễn Đình Chi vẽ cho rạp Quảng Lạc; hoạ sĩ Trần Phềnh vẽ cho rạp Sán Nhiên, đều mang tính chất tả chân có nhiều nét tự nhiên chủ nghĩa, chỉ có tác dụng làm đẹp mắt khán giả, ăn nhập rất đại khái với địa điểm tương ứng trong kịch bản. Cần nói thêm rằng, tấm phông hậu được vẽ lên những phong cảnh bằng ngôn ngữ tạo hình hội hoạ dùng trong sân khấu biểu diễn lần đầu tiên xuất hiện ở Ý vào thế kỷ XVI. Đó là những cảnh miêu tả dãy nhà, hàng cột, hàng cây, đối xứng theo nguyên tắc viễn cận. Sau này, khoảng cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII, cùng với việc cách tân trong sân khấu và trong hội hoạ, người ta mới chia ra ba loại phông trang trí cho ba thể loại riêng biệt: Thứ nhất là: Phông trang trí dùng cho tất cả các vở bi kịch: Mô tả những căn nhà bằng đá đồ sộ, đó là những Lâu đài, Cung điện, Khải hoàn môn...; Thứ hai là: Phông trang trí dùng cho tất cả các vở hài kịch: Mô tả quảng trường thành phố với những con đường đi sâu vào phía trong, xung quanh là những căn nhà gỗ, kiến trúc đơn sơ, đó là nhà của thị dân, những cửa hàng, những quán rượu...; Thứ ba là: Phông trang trí dùng cho những vở kịch mục đồng: Mô tả cảnh rừng với cây cối, những ngọn đồi, những dòng suối, và những túp lều ẩn nấp trong rừng... [49, tr.297].

Như vậy, với kiểu trang trí sân khấu như trên, mới chỉ giúp khán giả cảm nhận về không gian của từng thể loại kịch: Không gian sân khấu bi kịch - với những khối nhà bằng đá nặng nề; không gian sân khấu hài kịch - với những căn nhà bằng gỗ đơn sơ, nhẹ nhàng dân dã, còn không gian sân khấu kịch mục đồng là những phong cảnh thiên nhiên. Ở đây trang trí vẫn còn mang tính chất chung chung, mới chú ý phân chia theo thể loại bi, hài, mục đồng, chứ chưa dành riêng cho một vở diễn cụ thể nào, cho nên trang trí không ăn khớp với nội dung kịch bản là tất yếu. Chèo văn minh và Chèo cải lương chủ trương học tập kịch Thái Tây, việc ảnh hưởng lối trang trí trên là điều không tránh khỏi. Cùng với Sán Nhiên Đài, rạp Quảng Lạc, ở Cải lương Hý viện cũng cho vẽ 5 phông lớn với 5 địa điểm theo phong cách tả thực, đó là: Hàng cơm, Hương thôn, Ngoài đường đi, Nhà nghèo, Nhà phú quê, dùng chung cho nhiều vở bất chấp nội dung gì. Ở sân khấu của Chèo văn minh và Chèo cải lương, phông cảnh được bố trí như sau:

Phông hậu là phông cảnh chính được treo trong cùng sân khấu, màn ngoài bằng vải dày ngăn cách sàn diễn với khán trường, ở giữa dùng màn đường (đơzem) thường là cảnh chuẩn bị cho lớp diễn sau, ví dụ: Cảnh đường đi - khi cần thay cảnh thì hạ đơzem xuống, hay kéo vào để che đi công việc thay cảnh của tổ hậu đài, phía trước đơzem diễn viên vẫn diễn là cảnh đường đi, sau khi cảnh đường đi kết thúc cũng là lúc công việc thay cảnh bên trong đơzem đã xong, người ta mới kéo đơzem lên để hiện ra phông cảnh cho lớp diễn mới - cảnh trong nhà chẳng hạn, những công việc này thường được gọi là “bỏ đơzem, mở đơzem” [51, tr.160].

Phần trang trí sân khấu, ngoài tấm phông hậu, trên sân khấu Chèo văn minh, Chèo cải lương người ta không còn thấy những hòm, những bồ như ở Chèo sân đình nữa. Để hợp với khung cảnh thực của những tấm phông hậu, người ta đã làm những hòn núi giả bằng vải sẫm, hay bằng giấy màu cho Thị Màu có chỗ nấp rình Tiểủ Kính và tấm phông sau lấp lánh kim nhũ vẽ Phật ngàn mắt ngàn tay ngự toà sen, những bậc thềm nhà Huyện tể làm bằng khung gỗ, có vẽ tường vôi kiểu gạch xây, hoặc chiếc bàn khăn phủ riềm hoa với đôi ghế đòn khắc triện dùng làm án thư cho Dương Lễ” [59, tr.115]. Và nhiều thứ đồ dùng sinh hoạt khác như bàn, ghế, giường, tủ thật cũng được bê lên sân khấu cho đạt hiệu quả “như thật”. Với chủ trương bài trí sân khấu “như thật” nên trong cách trang trí nội cảnh, hoặc ngoại cảnh đều được triệt để dùng phương pháp tả chân, “... với phong cách này, việc bày biện “y như thật” trên sân khấu tất sẽ tạo nên sự chật hẹp về không gian, nhất là những cảnh ở trong nhà, không còn “đất” cho thủ pháp múa hoạt động” [51, tr.161].

Nhìn lại cả sự nghiệp hoạt động sân khấu của Nguyễn Đình Nghị, NCS nhận thấy ông có những đóng góp mang tính toàn diện cho tiến trình phát triển của sân khấu Chèo. Từng kinh qua hầu như tất cả các cương vị, từ người quản lý, người sáng tác, người dàn dựng đến người biểu diễn, Nguyễn Đình Nghị luôn thể hiện phẩm chất sáng tạo, ý chí kiên định của một nhà cải cách. Tuy nhận thức về lý luận nghề nghiệp của Nguyễn Đình Nghị còn nhiều mặt hạn chế và chưa thực sự định hình rõ nét, nhưng những thành tựu nghệ thuật của ông là minh chứng tiêu biểu cho nỗ lực đổi mới nghệ thuật Chèo, với thành tâm đưa Chèo vượt qua những khó khăn, thích nghi với thời đại. Dù ngẫu nhiên hay có chủ đích, những người làm Chèo thế hệ sau này đã thừa hưởng những thành quả cách tân của Nguyễn Đình Nghị để tạo nên một thời kỳ chấn hưng và phát triển Chèo kể từ sau Cách mạng Tháng Tám. Mỗi thành công hay thất bại của ông đều có giá trị như một bài học quý. Ông đã cống hiến cả sự nghiệp của mình và trả nhiều cái giá khá đắt để dành lại cho hậu thế những bài học ấy. Sự dũng cảm chọn đường và dấn thân mở đường của Nguyễn Đình Nghị xứng đáng để hậu thế tôn vinh ông là một nhà cách tân nghệ thuật có tầm cỡ, một danh nhân sân khấu tiêu biểu của thế kỷ XX. Sự xuất hiện của Chèo Văn minh và Chèo Cải lương như một bước quá độ tất yếu để Chèo chuyển mình và phát triển như ngày hôm nay.
1.5. Trang trí trong Chèo hiện đại với sự xuất hiện các đề tài mới
Đi ra từ làng quê, nghệ thuật Chèo cổ lúc đầu chỉ là sân khấu tự sự đơn thuần, dần dần, trong quá trình phát triển, những yếu tố trữ tình và kịch đã xen vào thành một loại hình sân khấu tự sự mang tính tổng hợp và tiếp cận các đề tài để phản ánh hiện thực ngày một phong phú. Sau này, đến Chèo văn minh rồi Chèo cải lương là sự chuyển đổi mạnh mẽ để tiếp cận với cuộc sống đặc biệt là sự xuất hiện đề tài hiện đại. Tổng kết hội thảo khoa học Nguyễn Đình Nghị với sự phát triển của Chèo, GS Trần Bảng đã nêu rõ: “Có thể nói vào thời điểm Chèo cải lương, Nguyễn Đình Nghị đã phát hiện ra vấn đề viết về đề tại hiện đại, chủ yếu thông qua các trân cười… là một hướng sáng tạo táo bạo - dám dùng nghệ thuật cổ truyền để viết về đề tài hiện đại” [51, tr.75].

Từ sau cách mạng tháng Tám, thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp, quần chúng nhân dân rất yêu Chèo, coi Chèo như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Vì vậy, bên cạnh việc khôi phục, gìn giữ các Chèo cổ, thì không ít các vở Chèo mới về cuộc sống đương đại đã ra đời. Các tác giả viết Chèo đã sử dụng những tinh hoa của Chèo cổ để diễn đạt cuộc sống mới. Vấn đề xây dựng hình tượng con người mới trong Chèo được đặt ra một cách nghiêm túc tại các cuộc liên hoan. Những hoạt cảnh Chèo, những vở Chèo dài tập trung xây dựng hình tượng con người bước vào ngưỡng cửa của xã hội mới, những con người quên mình hăng hái tham gia lao động sản xuất như vở Anh Tào giác ngộ viết năm 1952 của tác giả Huyền Kiều, Tổ ba nhà viết năm 1953 của tác giả Tú Mỡ, Tát nước cấy chiêm, Đi dân công, Chị Trầm của tác giả Trần Bảng, Hồng Lực, Mai Khanh. Trong đó vở Chị Trầm đã ghi dấu ấn đáng kể trong việc sử dụng ngôn ngữ Chèo để diễn tả cuộc sống mới, khắc họa hình tượng con người mới một cách đầy thuyết phục. Những điều kiện lịch sử - xã hội của Chèo thay đổi như hoàn cảnh hòa bình đã thay thế cho hoàn cảnh chiến tranh, sân khấu chính quy đã thay thế sân khấu dã chiến, các thiết trang thiết bị đầu tư cho sân khấu như âm thanh, ánh sáng đã khá đầy đủ. Khán giả đã được tiếp cận với nhiều hình thức nghệ thuật mới như phim ảnh và băng đĩa nhạc từ nước ngoài tràn vào. Vì vậy yêu cầu của khán giả đối với thưởng thức sân khấu nói chung và nội dung các vở diễn sân khấu nói riêng cũng cần có những đề tài mới và phong phú hơn. Điều này đã thúc đẩy Chèo phải chuyển hóa mạnh mẽ và tím kiếm các đề tài mà trước đây chưa từng có trong Chèo cổ để đáp ứng nhu cầu thời đại.

Năm 1956, ngành Chèo đã bắt đầu tập hợp các nghệ nhân nổi tiếng nhất của các chiếng, mở hội nghị biểu diễn, bên cạnh việc truyền đạt và học tập lại những trích đoạn truyền thống đã đặt ra vấn đề về việc viết kịch bản cho các vở mới vì vậy đến những năm sáu mươi, khán giả Chèo lại chứng kiến sự ra đời của hàng loạt các vở mới về chủ đề Hợp tác hóa nông thôn, như vở: “Con trâu hai nhà” (1956), “Chị Thắm anh Hồng” (1958), “Vườn cam” (1958), “Đường đi đôi ngả” (1959), “Vẹn cả đôi đường” (1960), “Mối tình Điện Biên” (1960), “Cô gái sông Lam” (1960), “Chị Tâm bến Cốc” (1960). Những vở mới ra đời thời gian này chủ yếu phản ánh các mặt của cuộc sống hiện thực phong phú, đặc biệt là hình tượng con người mới thuộc nhiều tầng lớp xã hội. Tại hội diễn năm 1962 có đến một nửa số vở tham gia (6/12) là khai thác đề tài hiện đại, trong đó có các vở còn đậm chất kịch nói như vở: Máu của chúng ta đã chảy và Cô gái sông Lam tuy nhiên được xử lý ngọt ngào qua âm nhạc và diễn xuất của Chèo nên đã một lần nữa khẳng định: Nghệ thuật Chèo đủ khả năng thể hiện các loại đề tài hiện đại.

Sau ngày miền Nam giải phóng (năm 1975) đến thời kỳ đổi mới (năm 1986), thông qua mỗi kỳ hội diễn là hàng loạt vở Chèo hiện đại lại tiếp tục ra đời phản ánh cuộc sống hiện thực, sự đổi mới của con người, xã hội rất phong phú. Sau khi ngành Chèo tiến hành một cuộc kiểm kê lại vốn Chèo cổ ở liên hoan Chèo 2001 tại Quảng Ninh, thì các đoàn Chèo vẫn thực sự phải bươn chải với cuộc sống bằng đủ các đề tài, thậm chí có những vở còn đề cập đến những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống đương đại.

Nhìn lại khối lượng đồ sộ các vở diễn, thể hiện nhiều đề tài thuộc mọi lĩnh vực của cuộc sống, chủ yếu dựa trên nguyên tắc tự sự của Chèo truyền thống, các tác giả như Hoài Giao, Tào Mạt thì sử dụng nhiều yếu tố ước lệ, cách điệu trong xử lý không gian và thời gian, các tác giả Việt Dung, Hà Văn Cầu thì chú ý vào chất hài hước của Chèo trong việc bộc lộ tính cách nhân vật. Tác giả Trần Đình Ngôn thì đề cao yếu tố lãng mạn với tư duy huyền thoại… Tất cả các phương cách xử lý kịch bản của các tác giả đều thổi hồn cho nghệ thuật Chèo tồn tại một cách bền vững trước các thách thức phải phản phản ánh hiện thực mới, con người mới trên con đường phát triển.

Như vậy, trước những đòi cấp thiết của cuộc sống và con người đương thời, sân khấu Chèo chẳng những được nhận thức lại để thấy được cái hay, cái đẹp của nó mà còn phải được thay đổi để thích nghi với thời đại mới, sự phong phú của các chủ đề phản ánh mới. Chính thử thách ấy là động lực để các thành phần sáng tạo nên vở diễn Chèo cần phải thay đổi và phát triển, trong đó có mỹ thuật Chèo.

Khi đội Chèo Trung ương được thành lập (1953) dàn dựng vở chèo “Chị Tấm anh Điền” tại Việt Bắc, trong hoàn cảnh kháng chiến và phải đưa ra phục vụ nhân dân sớm, họa sĩ Sỹ Ngọc đã thể hiện trang trí bằng một phông hậu độc nhất theo phương pháp cắt giấy và các cảnh thì được thêm các vật thật để gợi tả không gian. Tuy hình thức ban đầu còn đơn sơ, tự nhiên chủ nghĩa nhưng cũng đã tạo ra được không gian thuận tiện cho việc diễn xuất.

Sau hòa bình lập lại 1954, Chèo đã được đưa vào sân khấu hộp với đầy đủ phương tiện mà Chèo sân đình chưa từng có như Âm thanh, ánh sáng. Ngoài vở “Chị Tấm anh Điền” được dựng lại với trang trí và phục trang được đầu tư hơn thì đoàn Chèo Trung ương dựng thêm vở mới “Con trâu hai nhà” với trang trí tả thật với toàn cảnh đồng cỏ thôn xóm, các vật được cắt gỗ và vẽ vờn khối để cố tạo ra một cái sân ở thôn quê như thật.

Vào những ngày đầu tìm về vốn cũ, các trang trí Chèo trong tình trạng lúng túng trong việc thể hiện không gian ước lệ vốn có của Chèo. Tuy vậy, trang trí bối cảnh cho Chèo đã tạo ra một không gian cho diễn viên biểu diễn, tạo nên tính toàn vẹn cho một vở diễn sân khấu, đánh dấu bước đầu tiên của trang trí sân khấu chèo trên sân khấu hộp. Với yêu cầu của thực tiễn sáng tác, các họa sĩ trang trí các vở chèo hiện đại đã sáng tạo ra các phương pháp thích ứng và phù hợp với nội dung của các vở Chèo với đề tài mới. Sự xuất hiện các đề tài mới trên sân khấu Chèo hiện đại vừa là động lực vừa là thách thức đối với các họa sĩ trang trí Chèo trên con đường sáng tạo nghệ thuật của mình.
1.6. Thân thế và sự nghiệp của hai họa sĩ – NSND Nguyễn Đình Hàm và Nguyễn Dân Quốc

1.6.1. Thân thế và sự nghiệp của họa sĩ – NSND Nguyễn Đình Hàm

Cố họa sĩ Nguyễn Đình Hàm sinh ngày 16 tháng 5 năm 1931, là con một gia đình khá giả, ông theo học trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, tuy nhiên đang học dở dang thì kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ông tham gia sinh hoạt với các văn nghệ sĩ Liên khu 3. Tại đây, ông tỏ ý thích thú môn sân khấu, đặc biệt với Chèo, hàng ngày thường gần gũi hỏi han các nghệ nhân, diễn viên bộ môn này. Sau Hiệp nghị Genevo 1954, lãnh thổ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được tính đến hết vĩ tuyến 17, họa sĩ Nguyễn Đình Hàm càng thích thú theo dõi mấy hội nghị khai thác vốn cổ do Ban Nghiên cứu sân khấu tổ chức, được làm quen học tập nghệ thuật Chèo, thông qua các nghệ nhân nổi tiếng một thời, lại được trao đổi bàn bạc với các cán bộ nghệ thuật, các nghệ nhân, nên ông càng nhận ra những cái hay, cái đẹp, cả những điều hạn chế của nghệ thuật Chèo trong đó có phần mỹ thuật.
Từ đó, Họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm ngày đêm trăn trở tìm hướng đi cho trang trí các vở chèo, ông nghiên cứu các dòng mỹ thuật dân gian, học tập cách dùng nét đen viền các họa tiết hoa, lá, tượng, cột thể hiện bằng màu, mà không sử dụng vờn khối. Ông còn sưu tầm vẽ lại những hoa văn truyền thống chạm khắc trong các đình, chùa mà ông từng đi qua, để tham khảo những khi làm mỹ thuật cho vở diễn. Với tiết mục nào, ông cũng nghiền ngẫm kỹ càng kịch bản, trao đổi với tác giả, nhất là với đạo diễn, rồi mới đi đến quyết định vận dụng phương pháp thích hợp.
Các vở áp dụng mỹ thuật dân gian thành công của ông có thể kể đến: vở Lưu Bình Dương Lễ, Súy Vân, Trương Viên, Tấm Cám... cho đoàn Chèo Trung ương và sau này là Nhà hát Chèo Việt Nam. Ngoài ra, ông còn tham gia làm mỹ thuật cho hàng chục đơn vị Chèo các tỉnh thành khắp miền Bắc. Sự thành công của ông trong những tiết mục ở Trung ương đã lan tỏa đến các địa phương, tạo thành uy tín với độ tin cậy cao, khi mời họa sĩ về làm mỹ thuật cho hàng mấy chục vở Chèo đủ loại đề tài. Có thể kể số đoàn Chèo và số tiết mục đã có sự đóng góp về phần mỹ thuật của họa sĩ Nguyễn Đình Hàm: Đoàn Chèo Hà Bắc có vở Lứa tuổi thơ,...; Đoàn Chèo Hà Tây có vở Tấm Cám, Tầm vóc đại hồng,...; Đoàn Chèo Hà Nội có vở Cô Son, Tú Uyên giảng kiều,...; Đoàn Chèo Hà Tuyên có vở Hoa yêu thương...; Đoàn Chèo Hải Phòng có vở Tấm Cám, Tầm vóc đại hồng, Quan Âm Thị Kính, Súy Vân cải biên,...; Đoàn Chèo Hưng Yên có vở Tướng quân Phạm Ngũ Lão,...; Đoàn Chèo Nam Hà có vở Trần Quốc Toản ra quân, Đôi ngọc lưu ly,...; Đoàn Chèo Ninh Bình có vở Lọ nước thần, Quan Âm Thị Kính; Đoàn Chèo Quảng Ninh có vở Người Dao xuống núi, Ngôi sao Hạ Long,...; Đoàn Chèo Yên Bái có vở Quan Âm Thị Kính,...
Họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm cùng với họa sĩ Sĩ Ngọc, Quang Phòng là những người đặt viên gạch nền móng đầu tiên cho trang trí sân khấu Chèo. Từ một sân khấu ước lệ hoàn toàn không có trang trí, trang phục một vài bộ đơn giản. Trải qua bao sự tìm tòi, nghiên cứu, từ hai bàn tay trắng, đến nay đã hình thành một nghệ thuật trang trí sân khấu Chèo. Mỹ thuật Chèo có tiếng nói riêng không giống tuồng, cải lương và kịch nói. Sự đóng góp của các họa sĩ đã kể trên rất quan trọng, nó mở ra một tiền đề của sự sáng tạo mỹ thuật Chèo. Nhiều trang trí đã trở thành mẫu mực, đỉnh cao của mỹ thuật Chèo. Đặc biệt, họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm là người có nhiều công lao trong việc gìn giữ vẻ đẹp trong sáng của mỹ thuật Chèo và khẳng định vai trò quan trọng của họa sĩ trong một vở Chèo. Ông còn có công trong việc đào tạo lớp học trò để kế tục sự nghiệp về mỹ thuật cho Nhà hát Chèo. Họa sĩ - NSND Nguyễn Dân Quốc, họa sĩ Duy Tùng đã tiếp bước thầy Hàm đáng kính trên con đường mà ông đã vạch ra… Ông luôn căn dặn các học trò của mình phải giữ gìn vẻ đẹp trong sáng của nghệ thuật Chèo, sự sáng tạo là vô cùng, nhưng phải trên cơ sở văn hóa dân gian và của dân tộc Việt Nam. Không chạy theo “mốt”, theo “thị hiếu” và không bảo thủ, lặp lại.
Từ những đóng góp quý giá cho sự hình thành nền mỹ thuật sân khấu Chèo góp phần gìn giữ phát triển nghệ thuật sân khấu Chèo, họa sĩ Nguyễn Đình Hàm được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cao quý ngay đợt đầu 1984. Ông mất năm 1997 đã để lại cho thế hệ tiếp nối một hướng đi mới, hướng khai thác chất liệu mỹ thuật dân gian trong thiết kế trang trí Chèo. Ông là một trong số ít họa sĩ đặt những viên gạch đầu tiên làm nền móng vững chắc cho mỹ thuật Chèo cách mạng. Bằng những nỗ lực tìm học vốn cũ, cộng với tinh thần làm việc nghiêm túc, sức sáng tạo cẩn trọng dồi dào, họa sĩ Nguyễn Đình Hàm bằng thành tựu của mình, được cả giới mỹ thuật công nhận là cánh chim đầu đàn của ngành về việc giữ gìn và phát triển mỹ thuật Chèo nói riêng và sân khấu Chèo nói chung.
1.6.2. Thân thế và sự nghiệp của họa sĩ – NSND Nguyễn Dân Quốc
Họa sĩ Nguyễn Dân Quốc sinh năm 1943 tại Hưng Yên. Ông được sinh ra trong một gia đình trí thức, là con trai duy nhất của nhà văn Nguyễn Dân Giám, một nhà văn có tiếng trong nền văn học Việt Nam thời kỳ 1930 - 1945. Mới hai tuổi đã mồ côi cha, nên Nguyễn Dân Quốc sớm có ý thức và nghị lực vươn lên trong cuộc đời, ham học hỏi và có niềm đam mê hội họa. Sau khi học tốt nghiệp trường Mỹ thuật Hà Nội, ông về công tác tại Xưởng phim hoạt hình. Thế rồi, như một mối duyên tiền định, ông đã bị cuốn hút và mê hoặc trước những bức tranh nhân vật Chèo: Châu Long, Thị Kính, Súy Vân, Mãng Ông, cùng các chú Hề Mồi, Hề Gậy của thầy Nguyễn Đình Hàm thể hiện bằng những bức tranh lụa, bột mầu và tranh sơn mài. Từ đó, ông được họa sĩ Nguyễn Đình Hàm, bạn tâm giao với người cha sinh thành ra ông đỡ đầu và chỉ bảo tận tình từ những nét vẽ đầu tiên trong các thiết kế trang trí sân khấu Chèo.

Không tiếp tục nối nghiệp viết văn của cha, Nguyễn Dân Quốc quyết định làm bạn với ngôn ngữ của hình ảnh và màu sắc. Nhiều người thấy lạ đặt câu hỏi “Tại sao?” thì ông chỉ cười hiền, bảo đó là tình yêu, một tình yêu hội họa chớm nở từ khi còn thơ ấu. Ít ai biết, cha ông, cố nhà văn Nguyễn Dân Giám không chỉ là một cây viết văn xuôi có tiếng mà còn là một họa sĩ tài hoa và ông đã phần nào được hưởng khiếu vẽ từ cha mình. Họa sĩ "nhí" Nguyễn Dân Quốc từng được giải thưởng tranh thiếu nhi quốc tế tại Hungary vào năm 1958.
Tốt nghiệp trường Mỹ thuật Hà Nội, họa sĩ Nguyễn Dân Quốc về công tác tại Xưởng phim hoạt hình. Thế rồi, như một mối duyên tiền định, ông đến với nghệ thuật Chèo dù trước đó… “chẳng hề thích Chèo” bởi “chưa hiểu đến nơi đến chốn”. Sau khi xem những vở chèo cổ truyền thống như Quan Âm Thị Kính, Lưu Bình - Dương Lễ, Súy Vân… ông bỗng nhiên “phát hiện” nghệ thuật Chèo quả thực quá hay, quá đẹp. Họa sĩ - NSND Nguyễn Dân Quốc thấy nếu có thể đưa những cái hay, cái đẹp trong chèo vào phim hoạt hình thì sẽ tạo nên một sự độc đáo, lôi cuốn đặc biệt cho các tác phẩm hoạt họa, đồng thời giúp người xem và nhất là các bạn nhỏ hiểu thêm về những loại hình nghệ thuật truyền thống.

Cuối cùng, “duyên” chèo đã đưa họa sĩ Nguyễn Dân Quốc đến với “nghiệp” thiết kế mỹ thuật Chèo. Họa sĩ kể lại, trong quãng thời gian khi vẫn còn trong biên chế của Xưởng phim hoạt hình, ban ngày ông làm việc tại xưởng vẽ, nhưng buổi tối lại lọc cọc đạp xe 9 km đến Nhà hát Chèo Trung ương để cùng thầy Hàm thể hiện những ma-két sân khấu của thầy suốt đêm cho đến sáng. Được trực tiếp thể hiện trang trí Chèo, ông càng hiểu thêm về giá trị nghệ thuật quý giá, những cái hay nét đẹp của nghệ thuật sân khấu Chèo mà cha ông để lại.

Năm 1974, họa sĩ Nguyễn Dân Quốc chuyển hẳn sang làm việc ở Nhà hát Chèo Trung ương và công tác tại đây đến lúc nghỉ hưu. Được sắp xếp về phòng nghệ thuật của Nhà hát Chèo Trung ương, ông được thỏa lòng tìm hiểu, trau dồi thêm kiến thức về chèo, về thiết kế mỹ thuật chèo từ các nghệ nhân tên tuổi như: NSND Năm Ngũ, NSND Dịu Hương, GS. NSND Trần Bảng, GS Hà Văn Cầu, tác giả Hàn Thế Du, Lưu Quang Thuận, nhà nghiên cứu Phạm Đình Trọng, Trần Việt Ngữ, đạo diễn Chu Văn Thức, NSƯT - nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh, NSƯT Trần Vinh.

Có thể nói, họa sĩ - NSND Nguyễn Dân Quốc đến với Chèo nhờ một cái duyên ngẫu nhiên, nhưng không phải ngẫu nhiên mà ông trở thành một trong số ít những họa sĩ thiết kế mỹ thuật đã cộng tác và để lại tên tuổi trong danh mục hơn 120 vở diễn và đoàn Chèo trên cả nước. Hơn 40 năm hoạt động, họa sĩ - NSND Nguyễn Dân Quốc đã thiết kế hơn 600 cảnh trang trí và hơn 4.000 phục trang của các nhân vật trong vở diễn. Thế nhưng với một họa sĩ quyết giữ mãi “tâm thành” với chèo, mang “tâm thành” để lưu giữ hồn chèo, chất chèo truyền thống trong mỗi vở diễn mà ông tham gia với vai trò thiết kế mỹ thuật, thì điều quan trọng trong nghệ thuật không thể hiện ở việc đóng góp bao nhiêu mà là đóng góp như thế nào.

Đạo diễn - NSƯT Lê Chức, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam từng viết về họa sĩ - NSND Nguyễn Dân Quốc trong tuyển tập Mỹ thuật Chèo đã đánh giá ông là người “cẩn thận trong từng chi tiết, sạch sẽ, vẽ đẹp một cách dung dị dễ thuyết phục”. “Anh không làm được “hàng giả” và không giả làm!”, ông nhấn mạnh. Đạo diễn - NSƯT Lê Chức cũng viết: “Các gánh Chèo xưa đâu có được sự cồng kềnh, hoành tráng. Các đoàn, nhà hát Chèo nay đâu có thiếu điều kiện để phô trương. Nhưng Nguyễn Dân Quốc và những “người Chèo” thật sự không vụ vào vật chất và điều kiện tân tiến. Chỗ anh tựa là “tinh thần trong cốt hồn” của Chèo gốc - cổ - Chèo của ông cha để lại trong quá trình, theo quy trình: nhập mà không tan, đáp ứng trong tương ứng. Chỗ đứng riêng ấy đòi sự cao của tâm đạo cho Chèo”.

Trong giai đoạn phát triển mới của nghệ thuật Chèo, các tác phẩm đề tài hiện đại luôn được những người sáng tác mỹ thuật Chèo quan tâm đặc biệt. Làm thế nào để đưa hơi thở của cuộc sống đương đại vào mỹ thuật sân khấu Chèo mà vẫn không mất đi hồn cốt của Chèo truyền thống là nỗi niềm trăn trở của các họa sĩ sân khấu Chèo. Nhiều nhà nghiên cứu, phê bình sân khấu đã đánh giá: Họa sĩ - NSND Dân Quốc là một trong những họa sĩ thiết kế mỹ thuật Chèo đã dành nhiều tâm huyết, thời gian và công sức đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi “làm thế nào để đưa hơi thở của cuộc sống đương đại lên sân khấu Chèo”. Đặc biệt, với vốn kiến thức, kinh nghiệm, cùng tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc đã giúp ông gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt trong thiết kế mỹ thuật những vở Chèo đề tài hiện đại.

“Người của làng Chèo” là danh xưng giản dị nhất, dân dã nhất, nhưng lại thân thương nhất và đúng nhất mà bạn bè đồng nghiệp yêu mến dành tặng ông: Họa sĩ - NSND Nguyễn Dân Quốc. Mọi người yêu mến ông không chỉ bởi tài năng, tâm huyết của ông, một họa sĩ đã dành cả đời vì sự nghiệp bảo tồn và phát triển nền văn hóa truyền thống dân tộc, mà bởi chính con người ông, nhân cách, đạo đức của ông - một họa sĩ mang tâm sáng với triết lý làm người “Làm con người phải luôn luôn sống có nhân cách với một ý nghĩa sống tử tế”, và một triết lý làm nghề “Sự khó nhất là vượt qua chính mình trong những thiết kế của từng vở diễn mà mình đã làm”… Mặc dù nghỉ hưu đã lâu, nhưng ông chỉ nghỉ công tác ở Nhà hát Chèo chứ chưa bao giờ ngừng nghỉ niềm say sưa với nghệ thuật Chèo. Giờ đây, ông vẫn tham gia nhận lời thiết kế cho các đoàn chèo dù đã ở tuổi 76.

Với họa sĩ - NSND Nguyễn Dân Quốc, đến với Chèo không chỉ là “duyên”, gắn với nghề thiết kế mỹ thuật sân khấu Chèo không chỉ bởi đó là “nghiệp”, mà hơn hết, trong tâm ông luôn đau đáu nỗi niềm: làm sao để giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam nói chung, nghệ thuật Chèo nói riêng trong bối cảnh quốc tế hóa, toàn cầu hóa hiện nay.

Trong lời “giáo đầu” cuốn Mỹ thuật Chèo - Đề tài hiện đại, họa sĩ - NSND Nguyễn Dân Quốc đã tri ân và khẳng định:

“Vững bước theo nghiệp Tổ

Tâm thành mãi mãi tri ân

Để giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam”.

Và đến khúc “vĩ thanh”, một lần nữa ông khẳng định:

“Gắng sức noi theo nghiệp Tổ

Thủy chung son sắt với Chèo

Đường trường chông chênh mấy khúc

Vững vàng qua bước gieo neo”.
Ông đã nhận được nhiều giải thưởng về sân khấu Chèo tại các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp, giải thưởng hội họa tại triển lãm Thủ đô và toàn quốc. Ông còn được đánh giá cao về sự miệt mài nghiên cứu, năm 2007 ông đã viết công trình cấp bộ “Mỹ thuật Chèo truyền thống” được nghiệm thu, đánh giá xuất sắc, năm 2009 ông lại viết tiếp “Trang trí Chèo 50 năm một chặng đường phát triển” đã được Nxb Sân khấu ấn hành. Ông được nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân vào năm 2012. Ngoài rất nhiều bài báo, bài nghiên cứu trên các tạp chí, gần đây ông đã trình làng những bộ sách thiết kế trang trí, phục trang do ông thiết kế. Sắp tới, ông tiếp tục cho in sách về các thiết kế áp phích vở diễn Chèo của ông từ trước cho đến nay.
Tiểu kết chương 1
Từ cơ sở lý thuyết về sân khấu truyên thống, việc sử lý không gian trong chèo cổ (Chèo sân đình) chủ yếu thông diễn xuất và lời thoại của diên viên. Không gian biểu diễn nghệ thuật Chèo là một không gian mở, không gian liên tục biến đổi trong quá trình một vở Chèo diễn ra. Khi Chèo chuyển mình và tiến vào sân khấu hộp thì việc sử lý không gian, thiết kế trang trí cho vở diễn Chèo phải tuân thủ các lý thuyết về Sân khấu học với đầy đủ tính chất tổng hợp của nó.

Mỹ thuật dân gian Việt Nam là một bộ phận trong kho tàng tinh hoa văn hóa của người Việt, có đầy đủ tính chất ước lệ, cách điệu, tượng trưng theo phong cách nghệ thuật tạo hình phương đông. 

Trong quá trình phát triển của nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nghệ thuật Chèo luôn chuyển mình để đáp ứng nhu cầu thời đại nhưng vẫn giữ được các nết đặc trung thể loại trở thành một loại hình sân khấu truyền thống vừa có tính dân tộc vừa hiện đại, việc bước qua giai đoạn “Chèo văn minh”, “Chèo cải lương” rồi có những kịch bản mới, các chủ đề phản ánh mới cũng như tiếp thu, chọn lọc các cấu trúc kịch phương Tây, sân khấu Chèo ngày nay đã trở thành một loại hình sân khấu đặc sắc của Việt Nam trong kho tàng nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Có được kết quả đó là do sự cống hiến không mệt mỏi của các nhà nghiên cứu văn hóa, và các nghệ sĩ, người làm Chèo yêu mếm bộ môn nghệ thuật này. 

Trong sự giao thoa với nghệ thuật sân khấu Chèo, Mỹ thuật dân gian gian đã được tiếp nhận như một sự tất yếu. Người có công tìm ra việc vận dụng mỹ thuật dân gian vào trang trí sân khấu chèo đầu tiên là họa sĩ – NSND Nguyễn Đình Hàm, và sau này người phát triển phương pháp này thành một phong cách thiết trang trí sân khấu Chèo mẫu mựa, trở thành nết đặc thù của sân khấu Chèo hiện đại, không ai khác chính là người học trò của ông, họa sĩ- NSND Nguyễn Dân Quốc.

Hệ thống lý luận và thực tiễn làm cơ sở cho để để giải quyết mục tiêu của đề tài đặt ra thể hiện trên cơ sở nhận thức Chèo cổ và mỹ thuật dân gian đều có điểm chung là nguồn gốc sinh ra từ tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt Nam, có cùng cách biểu đạt cảm thụ nghệ thuật.

Từ những cơ sở lý luận về sân khấu học, lý thuyết về sân khấu truyền thống trong một thực tế Chèo cần phải đổi mới toàn diện và đưa vào sân khấu hộp để phục vụ khán giả thành thị, hai họa sĩ Nguyễn Đình Hàm và Nguyễn Dân Quốc đã vận dụng mỹ thuật dân gian trong thiết kế trang trí Chèo trên cơ sở tính ước lệ và cách điệu của chúng. Từ một di sản văn hóa của dân tộc, hai họa sĩ đã có những sáng tạo, những ý đồ và phong cách nghệ thuật phù hợp trong mỗi thiết kế trang trí sân khấu cùng tính thẩm mỹ của nó. Từ đó giúp cho những thế hệ hậu sinh cảm nhận rõ dòng chảy không ngừng của bản sắc văn hoá dân tộc thấm sâu tới văn hoá đương đại, cảm nhận văn hóa dân gian thông qua các thiết kế trang trí sân khấu Chèo. Do đó, với những luận giải mang tính thiết thực, khả thi nhằm nhận diện: Các khái niệm trong luận án; Xử lý không gian trong Chèo cổ; Tính cách điệu và ước lệ của mỹ thuật dân gian; Trang trí tả thật trong Chèo văn minh và Chèo cải lương của nhà cách tân Chèo Nguyễn Đình Nghị hồi đầu thế kỷ XX; Trang trí trong Chèo hiện đại với sự xuất hiện các đề tài mới; Thân thế và sự nghiệp của hai họa sĩ. Qua đó làm cơ sở lý luận về thiết kế trang trí sân khấu Chèo trong khuôn khổ mục đích nghiên cứu của đề tài đặt ra.
Chương 2 
TIẾP NHẬN MỸ THUẬT DÂN GIAN TRONG THIẾT KẾ 
TRANG TRÍ CHÈO CỦA HỌA SĨ - NSND NGUYỄN ĐÌNH HÀM
2.1. Quá trình phát hiện mỹ thuật dân gian – chất liệu phù hợp để thiết kế trang trí sân khấu Chèo của họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm

Ở thời kỳ đầu khi Chèo được đưa lên sân khấu quy mô với đầy đủ trang trí, múa, âm thanh, ánh sáng... Thiết kế mỹ thuật sân khấu trở thành một khâu quan trọng trong việc xây dựng vở diễn. Người họa sĩ thiết kế không chỉ biết lắng nghe, tôn trọng mọi ý tưởng sáng tạo của tác giả, đạo diễn… mà còn phải biết bàn bạc, tranh luận, thể hiện chính kiến của mình để thể hiện các thiết kế trang trí, trang phục nhân vật và đạo cụ. Với các công việc của người làm mỹ thuật Chèo thì trang trí sân khấu là bộ phận thiết yếu nhất, mang tính cơ bản, nòng cốt. Thiết kế trang trí sân khấu Chèo vừa là tiền đề, là nền móng, vừa là yếu tố chính hiện diện thường trực của mỹ thuật trong vở diễn, đồng thời có ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình sáng tạo của đạo diễn và diễn viên.
Vở Chị Tấm anh Điền được đưa vào dàn dựng ở Việt Bắc năm 1953. Vở do họa sĩ Sĩ Ngọc thiết kế trang trí bằng một phông bình diện độc nhất màu xám dung chứa một cảnh cổng ngõ nhà mụ Cám bằng phương pháp cắt giấy mã, còn những cảnh khác thì bằng những vật liệu thật. Màn có cảnh cái giếng dùng là mảnh cót cuộn tròn phủ vải dù xanh rêu, bờ rào bằng tre hay bằng nứa đan cánh sẻ và cài cành cây. Màn nhà già Đa bày cây chuối dựng đứng cạnh hàng rào nứa. Lúc này, người làm trang trí mỹ thuật chưa được trang bị những kiến thức cơ bản, tối thiểu về trang trí sân khấu Chèo, cũng không muốn trở lại phương cách vẽ phông bình diện kiểu họa sĩ Trần Phềnh, do đó cũng đã lâm vào tình trạng lúng túng, trăn trở. Tuy thiết kế trang trí vở Chị Tấm anh Điền đã tạo dựng được hoàn cảnh không gian biểu diễn thuận tiện cho diễn viên sáng tạo, gây được cảm giác chân thực cho khán giả, các cảnh trang trí cũng đã tạo nên tính toàn bích của nghệ thuật sân khấu Chèo, cũng như đánh dấu bước đầu tiên của trang trí sân khấu Chèo nhưng hình thức trang trí rất còn đơn sơ, tự nhiên chủ nghĩa có phần chưa ăn nhập với lối diễn xuất ước lệ của Chèo.

Năm 1957, đoàn Chèo Trung Ương dựng vở Con trâu hai nhà do Trần Bảng làm đạo diễn, họa sĩ Nguyễn Đình Hàm thiết kế trang trí, sử dụng cảnh trí bằng những đồ vật thật như cót ép, cây chuối, bờ cỏ, mái nhà, chuồng trâu đưa lên sân khấu đã gặp không ít bất cập về thể hiện không gian ước lệ cũng như sự hạn chế diễn xuất của diễn viên trên sân khấu, họa sĩ Nguyễn Đình Hàm cũng gặp không ít khó khăn và trăn trở khi thể hiện một không gian ước lệ trên sân khấu hộp. Một phần cũng do bị ảnh hưởng phong cách sáng tác của các họa sĩ Chèo Văn minh, Chèo Cải lương, thiết kế sân khấu theo lối tả thực. Ông đã trang trí cảnh với một phông nền là một cánh đồng lúa, xa xa có xóm làng, phía trước có những cảnh cứng (bằng gỗ cắt hình cây cau, vại nước, kết hợp với khung đóng căng vải vẽ mái chùa, chuồng trâu) theo bút pháp tả thật, vẽ vờn khối mà như ông tâm sự là: “trong lòng vẫn thấy lúng túng” [85]. Tuy không muốn làm phông bình diện theo kiểu của họa sĩ Trần Phềnh, xong họa sĩ Nguyễn Đình Hàm vẫn bị chủ nghĩa tự nhiên lôi kéo. Thậm chí vẽ chuồng trâu, họa sĩ còn cố vẽ phía trong lấp ló cặp sừng và phía trước còn để cả một sọt cỏ thực. Xu hướng chủ đạo của họa sĩ là cố tạo ra cảm giác thật cho người xem. Vì thế, họa sĩ đã nhận xét: “do có trang trí bối cảnh, tuy rằng thô sơ, song mỗi cảnh diễn cũng tạo nên được một không gian biểu diễn thích hợp cho diễn viên sáng tạo, gây nên được cảm giác chân thực cho khán giả. Trong chừng mực nhất định các cảnh trí cũng đã tạo nên được tính toàn vẹn của nghệ thuật sân khấu, đánh dấu bước đầu tiên của trang trí sân khấu Chèo” [85, tr.173]. Có thể ghi nhận, trang trí vở Chèo Con trâu hai nhà là những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho trang trí Chèo. Vở đã tham dự Hội diễn sân khấu 1958, nhận được giải chính thức do "nội dung lành mạnh” do thể hiện cảnh nông thôn phấn khởi bước vào làm ăn tập thể. Họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm khi ấy đang cùng nhóm Lộng Chương, Trần Huyền Trân chủ trì Đoàn Chèo Cổ phong dân doanh dựng những vở cổ chỉnh lý Trương Viên, Kim Nham,... Trong các thiết kế thời kỳ đầu của ông, vở Con trâu hai nhà mà ông dùng theo lối vẽ tả thực, tạo ra một không gian có chiều sâu rõ ràng, lớp trước, lớp sau, vẽ vờn khối như thật khẳng định rằng họa sĩ Nguyễn Đình Hàm chưa áp dụng một cách thấu đáo phương pháp xử lý không gian ước lệ của Chèo truyền thống. Chính vì vậy bản thiết kế trang trí bị đồng nghiệp phê phán là "xa rời truyền thống, mang nhiều tính chất kịch nói" [85], dạng kịch Chèo.
Thật vậy, trong cuốn “50 năm nhà hát Chèo Việt Nam (1951 – 2001): Từ góc nhìn mỹ thuật” họa sĩ – NSND Nguyễn Đình Hàm cũng nhìn nhận: “Qua thời Pháp thuộc, Chèo cổ ở nông thôn đã bị tàn lụi dần đi vì tính cách đả phong châm biếm. Ở thành thị xuất hiện Chèo Văn minh, Chèo Cải lương lai căng vừa Tuồng vừa Cải lương, vừa kịch và trình diễn ở sân khấu với hình thức sân khấu vẽ như thật của cụ Trần Phềnh, đồng thời bày biện toàn đồ đạc thật chuyên diễn những vở Chèo thời sự nhằm đáp ứng những yêu cầu thị hiếu của khán giả thời đó để tồn tại” [27, tr.8]. Theo họa sĩ Nguyễn Đình Hàm thì trang trí sân khấu Chèo thời kỳ đầu lên sân khấu hộp là chưa có một phong cách thiết kế cụ thể mà chủ yếu là “vẽ như thật”, “bày biện toàn đồ đạc thật” mà ông gọi trang trí Chèo thời kỳ đầu tiên (khoảng những năm 1951 – 1954) là “Giai đoạn tự nhiên” [27, tr.9]. Trong đó ông có nhắc tới các vở Chèo ngắn: Chị Trầm, Tát nước cấy chiêm, Tổ ba nhà và một số vở Chèo dài: Chị Tấm anh Điền, Con trâu hai nhà.
Như vậy, thời kỳ đầu các họa sĩ thiết kế trang trí cho Chèo (trong đó có họa sĩ Nguyễn Đình Hàm) bị ảnh hưởng lối mòn của những người làm Chèo văn minh và Chèo cải lương, học tập theo kịch Thái Tây, vội vã từ bỏ chiếu Chèo, chối từ các thủ pháp xử lý không gian ước lệ của Chèo để đi vào phương pháp tả chân vốn xưa nay xa lạ với nghệ thuật Chèo cổ. Cho nên trong thời gian ngắn, lối trang trí tả thật đã bộc lộ sự thiếu thống nhất khi đưa ra hình thức tự nhiên chủ nghĩa lắp vào một loại hình nghệ thuật đậm nét ước lệ, tả ý của Chèo. Tuy nhiên, nghệ thuật Chèo trên con đường phát triển để hòa nhập với cuộc sống đương đại, từ chiếu Chèo vào sân khấu rạp hát, sân khấu hộp, từ nông thôn du nhập vào thành thị, từ đề tài truyền thống sang đề tài đương đại, từ những cốt truyện mang tính tích trò ghim ghép lỏng lẻo về bố cục sang phân hồi, chia cảnh với lối bố cục chặt chẽ của cấu trúc kịch phương Tây, từ sân khấu trống không với chiếc hồm đồ sang sân khấu có trang trí bằng hội họa với đường nét, mảng khối, màu sắc lộng lẫy, gợi cảm, Chèo vấp phải sai lầm nhất thời là không thể tránh khỏi, chính điều này đã làm cho Sân khấu Chèo thực sự chuyển mình để phát triển theo quy luật tất yếu. 
Sau những thất bại ban đầu, nghiên cứu về cách xử lý không gian trong Chèo cổ cùng với những nhận thức sâu sắc về lịch sử hình thành nên nghệ thuật Chèo, họa sĩ Nguyễn Đình Hàm cho rằng Chèo đã phải nép mình một thời gian dài bên sân chùa với các tích trò về nhà Phật mang nặng màu sắc tôn giáo, lễ nghi, để rồi có thời cơ là vươn sang sân đình, vào rạp hát, sân khấu hộp, đó là quy luật phát triển tất yếu của nghệ thuật Chèo. Trong những bước chuyển mình, Chèo tự biết rũ bỏ những gì không phù hợp và thích nghi với điều kiện mới để phát triển, khi diễn ở sân đình - chiếu Chèo, phương pháp nghệ thuật khác, khi vào rạp hát - sân khấu hộp, với đề tài đương đại, tính tổng hợp của sân khấu đòi hỏi cao hơn, lẽ tất nhiên không thể giữ nguyên phương pháp cũ, nội dung nào, hình thức ấy. Qua nhiều lần tìm tòi, trăn trở, họa sĩ Nguyễn Đình Hàm đã khẳng định: “Mỹ thuật muốn tham gia một cách đồng bộ vào một lối diễn Chèo không gì bằng sử dụng những thành tựu, hội họa dân gian của tổ tiên để lại. Bởi vì Chèo cổ và hội họa dân gian Việt Nam xưa đều nằm trong phạm trù văn hóa dân tộc. Cách cảm thụ, cách suy nghĩ và cách thể hiện hai bộ môn có những điểm gần gũi với nhau”, “Chúng tôi đã tìm hiểu trong kho tàng tranh dân gian như những bức tranh Thất đồng, Hứng dừa, Đánh ghen vv… đã có những hình tượng châm biếm rất Chèo, ngoài ra các kiểu phục trang trong tranh tượng ở các chùa, tìm các mô típ đặc sắc nhất sắp xếp lại thành một bộ sưu tập” [27, tr.12-13]. Từ đó, họa sĩ Nguyễn Đình Hàm đã vận dụng chất liệu từ mỹ thuật dân gian cho rất nhiều các thiết kế trang trí Chèo của ông.
Một trong những vở diễn đầu tiên thiết kế theo lối ước lệ của mỹ thuật dân gian cần kể đến vở Quan Âm Thị Kính, ông đã cùng với đạo diễn Trần Bảng tìm ra hình tượng tối cao của vở cũng như vẻ đẹp triết học mang sâu sắc triết lý nhà phật mà vở Chèo mạng lại. Về thông điệp, vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính được xác định là: Số phận của Thị Kính hai nỗi oan cao dày như núi: Oan từ trong nhà (bị đổ oan giết chồng), oan ra ngoài xã hội (tội làm Thị Màu chửa hoang và bị cả làng trừng phạt). Về giá trị thẩm mỹ cốt lõi của tác phẩm được xác định là yếu tố phật giáo: Sau những bất hạnh chốn nhân gian giữa sự đời khinh rẻ, nhận sự bạc bẽo của xã hội thì Thị Kính đã kiệt sức và chết, được hóa thân thành Đức Phật Quan Thế Âm. Ở đây, họa sĩ Nguyễn Đình Hàm và đạo diễn Trần Bảng đã tìm ra hình tượng triết học của vở diễn, tạo ra “đất diễn” cho việc thiết kế trang trí của vở. Như vậy, sự hình thành một phong các thiết kế cho trang trí đã bắt nguồn từ kịch bản và ý tưởng đạo diễn. Hay nói một cách khác, sau những trăn trở, khó khăn nhất định khi thiết kế trang trí cho Chèo trên sân khấu hộp thì họa sĩ Nguyễn Đình Hàm đã dần tìm ra hướng đi cho mình, trong đó thiết kế trang trí vận dụng chất liệu mỹ thuật dân gian là một phát hiện quan trọng.

Tiếp theo, những thiết kế trang trí cho sân khấu Chèo thành công của ông cần kể đến như những vở: Súy Vân, Lưu Bình Dương Lễ, Tấm Cám… Chất liệu dân gian được ông thể hiện qua màu sắc, đường nét của trang trí và trang phục đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Thiết kế trang trí cho vở Súy Vân được huy chương vàng tại Hội diễn Chèo năm 1962. Đây là vở truyền thống được chỉnh lý từ vở Chèo Kim Nham cổ, có nhiều mảng miếng ca kịch đã trở thành mẫu mực, nhiều lớp diễn đã vượt ra khỏi không gian hiện thực và đạt tới mức bay bổng lạ thường. Vì thế ông đã thiết kế trang trí theo phong cách bán tượng trưng: Mỗi cảnh đều có hình ảnh mang tính biểu trưng thể hiện ý nghĩa từng cảnh hay cả vở, và lại có các chi tiết thể hiện sự gợi ý cho không gian thực tại. Có thể nói đây là phát hiện đầu tiên khi đưa phương pháp biểu trưng lên sân khấu Chèo, ông đã được đánh giá cao khi thể hiện một cái mạng nhện bao khắp màn hậu và một con chuồn chuồn đỏ ớt sa lưới. Thông qua hình ảnh cái mạng nhện và con chuồn chuồn bị mắc phải, người xem được kích thích trí tưởng tượng theo hàm ý của tác giả: Trong một xã hội phong kiến rối ren đầy cạm bẫy như một cái mạng nhện, một cô gái đầy ẩn ức và bế tắc như Súy Vân, thì khó lòng thoát khỏi, như một con chuồn chuồn đã sa lưới nhện, càng vùng vẫy càng bị trói chặt.(Phụ lục hình ảnh 1.3 - Cảnh 4)
Vở Lưu Bình Dương Lễ được họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm cảm nhận nhiều chất trữ tình kết hợp với yếu tố kịch tính. Ông trao đổi kỹ từng cảnh với đạo diễn, xem dàn dựng, suy ngẫm, tiếp nhận, khai thác từ mỹ thuật dân gian. Cuối cùng ông lựa chọn bộ tranh tứ bình của dòng tranh dân gian Hàng Trống thể hiện qua các bức mành trúc, mai để trang trí cho vở diễn, để lại trong lòng khán giả những ấn tượng không quên. (Phụ lục hình ảnh 1.4)
Khi làm thiết kế cho vở Tấm Cám của Lưu Quang Thuận, ông vẽ bông hoa súng nhan nhản chốn hương đồng gió nội, để "nói về" cô Tấm, vẽ bụi xương rồng gai góc ý chỉ mẹ con Cám; vào cung vua thì Tấm lại như đóa sen tinh khiết; ngoài quán già Đa thì có dàn thiên lý xanh ngát tỏa hương quấn quýt bên hạnh phúc của Tấm với Hoàng tử. Thiết kế trang trí vở Tấm Cám đã chứa đựng các hình ảnh ẩn dụ, ví von các nhân vật với các loài cây, loài hoa như một sự gợi mở cho một phong cách sáng tác trang trí theo lối ước lệ của mỹ thuật dân gian.
Để đúng với vai trò thiết kế mỹ thuật của một vở diễn trên sân khấu hộp, trang trí Chèo phải thỏa mãn khán giả về phương diện “nhìn” và đồng sáng tạo nên hình tượng vở diễn. Ngôn ngữ mỹ thuật Chèo phải giàu chất thơ, tính kịch, tính triết học sâu sắc, tính gợi tưởng phong phú, có sức mạnh biểu cảm, nhiễm sâu sắc tính lịch sử, tính dân gian và phẩm chất thời đại. Qua lịch các thiết kế trang trí của về đề tài truyền thống của họa sĩ Nguyễn Đình Hàm, NCS nhận thấy ông đã không ngừng tìm tòi nghiên cứu, thử nghiệm qua rất nhiều phong cách, để lại những thành tựu nhất định về phương pháp sáng tác và đặc biệt là các tác phẩm trang trí có giá trị. Đây là kết quả của sự trăn trở, tìm tòi các phương pháp sáng tạo để đưa trang trí lên sân khấu Chèo. Tuy nhiên, đây là những vở diễn được chỉnh lý từ những tích Chèo cổ. Với những vở diễn theo đề tài mới, đặc biệt là các mảng đề tài viết về con người mới trong công cuộc xây dựng Xã hội chủ nghĩa thì họa sĩ gặp không ít lúng túng. Có lẽ vì mảng đề tài này cũng còn nhiều bỡ ngỡ đối với nghệ thuật Chèo ngay từ khâu viết kịch bản, soạn tích trò, dàn dựng, đôi khi bố cục một vở Chèo còn theo lối kịch nói có thêm vài bài hát Chèo, theo kiểu “kịch cắm hát” nên không tránh khỏi sự lai pha, bất cập, lổn nhổn giữa tả thật và ước lệ, cách điệu, ẩn dụ… 
Khi làm mỹ thuật cho hai vở Đường đi đôi ngả của Trần Bảng, Hương lúa tình quê của Xuân Bình, đây là hai vở về đề tài hiện đại, Nguyễn Đình Hàm vẫn rất lúng túng vì cung cách kết cấu kịch bản của các tác giả theo kịch drame, làm cho trang trí của ông thiếu sự nhất quán về phong cách, khi xếp cạnh không ít đoạn hát múa Chèo cổ chỉnh lý.

Năm 1960, ông được giao cho làm mỹ thuật vở Lọ nước thần đề tài truyện cổ dân gian của Trần Vượng, nhân dịp Đoàn Chèo Trung ương lưu diễn các nước Trung Quốc, Mông Cổ, họa sĩ muốn gây ấn tượng bằng cách kết hợp truyền thống Chèo cổ với trang trí hôm nay, nên sân khấu chỉ đặt một bục gỗ hình tròn, xung quanh đặt những lẵng hoa nhỏ, có bức mành trúc ngăn với buồng trò, dàn nhạc và dàn đế ngồi hai bên. Vào từng cảnh lại có trang trí đạo cụ phù hợp, như chõng tre cách điệu cong như ngà voi, đặt dưới đàn bầu (để anh Ba nghỉ) cây chuối tả tơi bên luống hành nghiêng ngả (chị Ba bị bắt), chiếc ngai có tán thêu lộng lẫy, có lính cầm long đao gác hai bên (chỉ ngày hội Vua). Bạn nghề và báo chí đều khen trang trí Lọ nước thần làm chỗ dựa tốt cho diễn xuất của anh chị em sắm vai.

Năm 1962, họa sĩ Nguyễn Đình Hàm tham gia cùng Ban nghiên cứu Chèo và Đoàn Chèo Trung ương cùng dàn dựng vở Súy Vân cải biên từ vở cổ Kim Nham, trên tinh thần chuyển cải thành phần xã hội, để "biến hóa" bản chất nhân vật chính yếu, thứ yếu: người nghĩa nhân thành kẻ mê danh đáng bỉ, "đứa" bạc dạ thành trang "liệt nữ" cần bênh vực; đồng thời cố "giữ nguyên" lớp Vân dại mẫu mực bậc nhất của nghề tổ. Ở đây, họa sĩ dùng phong cách tả ý là biểu trưng để thể hiện. Cùng thời gian, Nguyễn Đình Hàm còn làm mỹ thuật cho vở Máu chúng ta đã chảy, đề tài hoạt động cách mạng của Trần Bảng (phụ lục hình ảnh 1.2). Do kịch bản kết cấu theo cung cách làm kịch drame, nên phần mỹ thuật của ông cũng phải nương theo mà vận dụng phương pháp tả thực, chịu để tiết mục rơi vào dạng kịch Chèo. Điều đó làm không ít đơn vị và cán bộ làm nghệ thuật của chúng ta "xuýt xoa" học theo. Nguyễn Đình Hàm nhận ra ngay đấy là khuynh hướng lệch lạc, chưa phù hợp, làm phương hại đến giá trị đích thực của mỹ thuật Chèo, làm giảm giá trị toàn tác phẩm.

Năm 1963, ông làm mỹ thuật cho vở Cô gái sông Lam (phụ lục hình ảnh 1.3), đề tài hoạt động thời Xô Viết Nghệ Tĩnh của Trung Phong, tiếp đó là vở Chuyến đò sông Mã, đề tài yêu nước hiện đại của Hàn Thế Du, rồi Cô giải phóng, viết về thành tích đánh Mỹ của nữ anh hùng Út Tịch miền Nam, của Trần Bảng, Hàn Thế Du, Lưu Quang Thuận, Hà Văn Cầu. Cả ba vở diễn trên đều vương vấn nặng nề với cung cách kết cấu các sự biến theo kịch drame, nên họa sĩ không thể không vận dụng phương pháp tả thực khi thể hiện các cảnh trang trí.

Từ khi miền Bắc bước vào thời kỳ chống Mỹ cứu nước, sân khấu cách mạng đồng loạt thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo thời chiến. Các đơn vị nghệ thuật chia nhỏ thành đội xung kích, dàn dựng những tiết mục ngắn, phối hợp với ca hát, ngâm thơ, tấu Chèo,... đi vào tuyến lửa phục vụ đồng bào, dân công, bộ đội dọc đường vào chiến trường miền Nam. Họa sĩ Nguyễn Đình Hàm đã thiết kế cho đoàn nhà phần trang phục với hàng trăm bộ của 18 vở ngắn hoặc hoạt cảnh; trong đó có vở Chèo ngắn Đường về trận địa của Hoài Giao và Tào Mạt, dựng lại của Đoàn Chèo Tả Ngạn, công diễn được đông đảo khán giả hết sức hoan nghênh, được Xưởng phim Việt Nam quay phim phổ biến rộng rãi.

Năm 1971, ông lại cùng đạo diễn Trần Bảng dựng lại vở Lọ nước thần lần thứ 3, với phần mỹ thuật hoàn toàn mới mẻ: không gian sân khấu được mở rộng hơn trước, với bục gỗ định hình theo vệt loang của "nước thần" trên sàn diễn; phông hậu vẽ trên xô màn có các họa tiết dân gian, chuyển theo từng màu, từ những giải mây ngũ sắc quấn quanh "lọ nước thần", đến những khóm hành, đóa sen, rồng mây ngày hội, tạo được hiệu quả trữ tình thần thoại đan xen hài hước, mà không rơi vào xa hoa rườm rà.
Năm 1972, ông nhận làm phần mỹ thuật cho vở Tình rừng, đề tài lâm nghiệp hiện đại, do Trần Bảng vừa viết kịch bản vừa đạo diễn. Đây là vở thử nghiệm toàn thể các khâu nghệ thuật cấu thành một tiết mục Chèo hiện đại từ kịch bản, dàn dựng đến tiến hành đồng bộ các thủ pháp nằm trong ngôn ngữ bộ môn. Họa sĩ dùng tấm phông hậu vẽ ước lệ ngăn với buồng trò, với băng vải căng ngang sân khấu trên viết lời Hồ Chủ tịch: "Rừng là vàng nếu mình biết bảo vệ và gìn giữ thì rừng rất quý", hai bên treo hai dò phong lan hoa vàng, hoa tím nở rộ; sàn diễn là những bục vẽ hình súc gỗ xếp chồng lên nhau cao thấp tùy nghi. Mở đầu là cảnh rừng bị đốt trụi và đoàn người đói rách lầm lũi bước qua. Tiếp theo là bốn bức tranh lớn đóng khung màu thẫm, trong vẽ cảnh biểu trưng bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, chỉ sự chuyển đổi không gian, cũng chỉ độ phát triển của chuyện kịch. Đến vở An Tiêm nàng Út khai thác truyền thuyết thời Hùng Vương của Hàn Thế Du, Nguyễn Đình Hàm cùng với họa sĩ học trò Nguyễn Dân Quốc tham gia làm phần mỹ thuật. Từ nội dung câu chuyện Chèo, thầy trò lấy cảm hứng từ hoa văn trên mặt trống đồng Ngọc Lũ nên đã vẽ mặt trống chiếm tới 2/3 diện tích tấm phông hậu; lại vẽ từng màu theo nội dung thành những hình khắc, được vẽ cắt thủng, đẩy ra từ hai bên sân khấu; giữa sân khấu là một bục gỗ hình bán nguyệt, trên là hình vuông, tượng trưng cho trời đất, cùng hai bục nhỏ hai bên; thành bục được trang trí bằng hàng diềm răng cưa ở vòng ngoài mặt trống đồng. Nhiều bạn nghề khen trang trí của vở diễn kết hợp được nội dung và gợi được tính lịch sử mang dấu ấn của thời đại đồ đồng, một thời lịch sử.

Với vở Cô gái và anh đô vật, đề tài hiện đại của Trần Bảng, Nguyễn Đình Hàm chọn lọc những môtíp điển hình để tạo không gian, như một cành đào, bức hoành phi, nhũ đá từ vòm hang rủ xuống,... Mấy thứ này được ròng rọc chạy theo cáp treo phía trên đẩy ra sân khấu theo yêu cầu mỗi lớp diễn. Đây là sáng tạo của họa sĩ vẫn tạo được không gian lớp trước, lớp sau rất thuận lợi mà diễn viên hát diễn không bị vướng do cảnh dựng ở mặt sàn che khuất. Không gian sân khấu có tạo lớp mang chiều sâu, nhưng vẫn dành mặt sàn cho diễn viên biểu diễn. Đấy là những tìm tòi phần cảnh trang trí của Nguyễn Đình Hàm cho tiết mục Cô gái và anh đô vật...

Họa sĩ – NSND Nguyễn Đình Hàm viết: “Vào những ngày đầu tìm về vốn cũ ấy, các nhà viết kịch bản chưa thật nắm được truyền thống, bố cục vở Chèo như những vở kịch nói có thêm bài hát Chèo, thậm chí còn xuất phát từ quan điểm giai cấp máy móc đã biến Hoàng tử trong chuyện tấm cám xưa thành anh Điền cố nông, làm sai lạc ý nghĩa của chuyện cổ tích. Thêm nữa, trong hoàn cảnh kháng chiến, nguyên vật liệu để thể hiện trang trí trang phục còn rất khó khăn. Về phía chủ quan, người làm trang trí mỹ thuật chưa được trang bị những kiến thức tối thiểu về trang trí sân khấu Chèo, cũng không muốn trở lại cách vẽ “phông” bình diện kiểu Trần Phềnh, do đó cũng lâm vào tình trạng lúng túng không kém gì các tác giả kịch bản” [27, tr.11].
Thật vậy, với người họa sĩ thiết kế trang trí Chèo, chỗ dựa đầu tiên là kịch bản, mà kịch bản lại chưa xác định được ý tưởng, bố cục của vở diễn thì làm sao trang trí có thể xác định một phong cách cụ thể được. Tuy vậy, thời kỳ này là giai đoạn quá độ của Chèo trong quá trình hoàn thiện mình trên sân khấu hộp, tiếp nhận tính chất tổng hợp vốn có của sân khấu nên việc bỡ ngỡ xử lý không gian biến đổi trong Chèo cổ đã tạo ra phương pháp trang trí tả thần, ước lệ, cách điệu hóa.
Sau hàng chục năm trải nhiệm và đáp ứng nhu cầu thị hiếu khán giả đại chúng, các vở Chèo thuộc khuynh hướng tả thực, sử dụng kỹ thuật in phông hiện đại, tạo nên những bức phông hậu như ảnh chụp được phóng to lên đã thể hiện sự mất hài hòa, thống nhất với lối diễn Chèo, hát Chèo, việc vận dụng phương pháp ước lệ, tả ý, tả thần trong trang trí Chèo của ông đã trở thành phương pháp nghệ thuật được khẳng định và cổ vũ cả ngành Chèo. Cùng các họa sĩ: Sĩ Ngọc, Quang Phòng, họa sĩ Nguyễn Đình Hàm là những người đặt nền móng đầu tiên cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy vốn cổ trong mỹ thuật sân khấu Chèo truyền thống. Mỹ thuật sân khấn Chèo dần khẳng định tiếng nói riêng bên cạnh các loại hình sân khấu khác. Sự đóng góp của các bậc tiền bối là rất quan trọng, có ý nghĩa mở đường cho một thời kỳ mới trong sáng tạo mỹ thuật sân khấu Chèo. Điều đáng ghi nhận nhất là họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm có nhiều công lao trong việc gìn giữ vẻ đẹp trong sáng của mỹ thuật sân khấu Chèo và khẳng định vai trò của người họa sĩ trong vở diễn. Ảnh hưởng của ông đến lớp họa sĩ kế cận là rất lớn, kể cả với những người không được ông trực tiếp đào tạo. GS. NSND, đạo diễn Trần Bảng xác nhận: Họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm là người “…đặt những viên gạch ban đầu cho nền mỹ thuật Chèo hiện đại” [7, tr. 6]. Dấu ấn đầu tiên của họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm để lại là đưa mỹ thuật dân gian vào trang trí Chèo, thể hiện được phương pháp thể loại của Chèo: “tự sự - ước lệ nhằm tả ý”. Cái hay của thiết kế mỹ thuật Chèo hiện đại là quá trình học tập, ổn định của nó lại được song song nghiên cứu lý luận và thực hành cùng thiết kế mỹ thuật cho các vở diễn Chèo cổ (sau khi đã sưu tầm được, tiến hành chỉnh lý kịch bản… và dàn dựng).
Như vậy, việc phát hiện ra mỹ thuật dân gian như một phương pháp thiết kế trang trí Chèo của họa sĩ Nguyễn Đình Hàm là một quá trình nhận thức từ trong thực tế chuyển mình của Chèo thời kỳ đầu vào sân khấu hộp. Khi tất cả các thành phần xây dựng diễn thấm nhuần nguyên tắc tổng hợp của sân khấu hộp (đặc biệt là khâu kịch bản) thì trang trí Chèo cũng khẳng định được các phong cách thiết kế của mình, trong đó nổi bật nhất phong cách thiết kế vận dụng mỹ thuật dân gian.
2.2. Các Yếu tố mỹ thuật dân gian được vận dụng trong thiết kế trang trí một số vở Chèo của họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm
Bằng những nỗ lực tìm học chất liệu từ mỹ thuật dân gian, cộng với tinh thần làm việc nghiêm túc chỉn chu, sức sáng tạo cẩn trọng dồi dào, Họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm đã được cả giới mỹ thuật công nhận là cánh chim đầu đàn của ngành về việc giữ gìn và phát triển mỹ thuật Chèo nói riêng và sân khấu Chèo nói chung.
Trong quá trình thiết kế trang trí sân khấu Chèo, cố họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm nghiên cứu rất kỹ tranh dân gian Đông Hồ, học tập cách dùng nét đen viền các họa tiết hoa, lá, tượng, cột thể hiện bằng màu, mà không sử dụng vờn khối. Ông còn sưu tầm vẽ lại những hoa văn truyền thống chạm khắc trong các đình, chùa, để tham khảo những khi làm mỹ thuật cho vở diễn và đã đóng góp phần mỹ thuật chừng hơn ba chục vở Chèo, ở nhiều phong cách, chủ đề khác nhau. Tuy nhiên, với sự lao tâm khổ tứ, trăn trở tìm tòi, có những vở xóa đi dựng lại nhiều lần qua nhiều hình thức sáng tạo khác nhau, nhưng điều ông đã đạt thành là vận dụng hiệu quả chất liệu mỹ thuật dân gian trong sáng tác, một phong cách trang trí đã trở thành mẫu mực cho mỹ thuật Chèo, dẫn đến một hình thức chuẩn mực cho sân khấu Chèo vừa dân tộc vừa hiện đại, mà nhiều nhà làm sân khấu gọi là "hồn Chèo", tới mức có đồng nghiệp nói mạnh là "hồn Việt" [86]. Sau đây là những vở Chèo do họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm thiết kế trang trí từ mỹ thuật dân gian Việt Nam:
Vở thứ nhất phải kể đến, là: Quan Âm Thị Kính (Trần Huyền Trân chỉnh lý, Đoàn Chèo Trung ương dựng - 1959). Đây là điểm mốc đánh dấu sự thành công trong sự nghiệp thiết kế trang trí của ông. Ông nhận thấy với bản diễn trò chứa đựng nhiều chất thơ cả trong niêm luật lẫn cấu tứ, ông đã dùng phương pháp tả ý, thể hiện cảnh trí theo lối dùng mảng bẹt, đi nét, không vờn khối đã được Hội đồng nghệ thuật, Ban lãnh đạo đoàn và các bậc tiền bối của nghệ thuật Chèo thời bấy giờ (Trần Huyền Trân, Hàn Thế Du, Trần Bảng) đánh giá cao và ghi nhận sự phát hiện phương cách trang trí sân khấu Chèo mà trước đây chưa hề có của họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm.

Vở Chèo gồm hai phần và lớp giáo đầu. Phần 1: Kể lại sự kiện Thiện Sĩ sang nhà ông Mãng dạm hỏi Thị Kính, ông Mãng gả (con gái) Thị Kính cho Thiện Sĩ; khi Thiện Sĩ nằm ngủ, có một chiếc râu mọc ngược, Thị Kính bèn lấy dao nhọn cắt chiếc râu mọc ngược ấy, "Sự biến cắt râu" dẫn đến nỗi oan giết chồng của Thị Kính và nàng bị đuổi ra khỏi nhà Sùng ông. Thị Kính than thở, nàng quyết định xuống tóc đi tu. Phần 2: Kể lại sự kiện Thị Kính giả trai tu hành làm Tiểu Kính; Thị Màu lên chùa trêu ghẹo, ve vãn Tiểu Kính; Nô và Thị Màu đã vụng trộm làm tình tại nhà Phú ông, Thị Màu bị chửa hoang; "Mẹ Đốp, Xã trưởng" gõ mõ mời dân làng ra đình ăn khoán cô Mầu chửa hoang; tại lớp "Việc làng" bắt khoán Thị Màu, Tiểu Kính bị đánh đòn, Thị Màu trả con cho Tiểu Kính, Tiểu Kính nhận nuôi con, Tiểu Kính bị đuổi ra mái Tam quan ở và hằng ngày phải đi xin sữa nuôi con trong ba năm; Tiểu Kính chết, nỗi oan được sáng tỏ, Phật tổ ban sắc và cuối cùng là lớp "Chạy đàn", Thị Kính trở thành Phật Bà Quan Âm.
Vở diễn được chia ra thành nhiều lớp với nhiều không gian và địa điểm khác nhau, cố hoạ sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm trăn trở là làm thế nào để đưa thiết kế trang trí mỹ thuật vào cho phù hợp và đạt hiệu quả xử lý không gian có sự thay đổi nhiều. Ở màn một ông đã khai thác thành công cách vẽ của tranh dân gian, lấy đường viền đậm, nhạt quanh các sắc tả cây, hoa lá bằng phương pháp cách điệu cốt làm sao dung hòa được cái giả với cái thật. Sân khấu màn này phải thể hiện được nhiều địa điểm, lúc là đường đi của Thiện Sĩ, lúc lại là nhà của Mãng Ông lúc lại là cảnh giống như một đám cưới ở màn múa “Vu Quy”. Nếu trước kia Chèo truyền thống xử lý không gian bằng cách khi Thiện Sĩ ra sân khấu (sân đình), sau khi xưng danh, nhân vật nói lên ý định của mình đến nhà ông Mãng hỏi vợ, thì người xem mới hiểu lúc đó anh ta đang trên đường đi, sân khấu lúc đó là đường đi. Khi Thiện Sĩ nói: "Đây đã tới ngõ mận, vườn đào; trông chẳng khác tranh đồ thuỷ mạc" thì người xem hiểu rằng, sân khấu lúc này đã là nhà Mãng ông. Còn nhà Mãng ông ra sao thì tuỳ thuộc vào trí tưởng tượng của mỗi người xem, bởi lúc này trên sân khấu trống trơn, không có một chút trang trí mỹ thuật. Như vậy, mỗi người xem tuỳ theo vốn sống, sự từng trải, kinh nghiệm, tri thức hiểu biết và sức tưởng tượng phong phú hay nghèo nàn mà hình dung ra nhà Mãng ông cho riêng mình. Giờ đây, khi đã có thiết kế mỹ thuật can thiệp vào bằng cách trang trí sân khấu, người xem đã được tận mắt thấy "ngõ mận, vườn đào" trên sân khấu theo sự tưởng tượng và cảm nhận thẩm mỹ của người họa sĩ. Họa sĩ đã lấy hình ảnh cây mận, cây đào từ chất liệu mỹ thuật dân gian để thiết kế trang trí trên sân khấu.
Cảnh 1 của vở, Họa sĩ Nguyễn Đình Hàm đã vẽ hai cây mận, đào vừa thể hiện một cảnh trí địa điểm cụ thể - nhà Mãng ông, vừa là ý tượng trưng tốt đẹp của lớp "Vu quy". Theo cách hiểu của dân gian: mận, đào là tượng trưng lứa đôi trai gái đang độ yêu đương, tình tứ. Vận dụng cái ý này để mỹ thuật hóa trên sân khấu Chèo trong màn "Vu quy" thì thật là hợp người, hợp cảnh. Với lối thể hiện phóng khoáng, khuếch đại, bằng những mảng màu tươi mát và đường viền to khỏe giàu chất trang trí, đơn giản và mang đậm phong cách của tranh dân gian, hai cây mận, đào tạo nên một cảnh trí đẹp rất nên thơ của nhà Mãng ông "trông chẳng khác tranh đồ thuỷ mạc". (Phụ lục hình ảnh 1.1 - Cảnh 1)
Hai cây mận, cây đào ấy lại được bố trí ở phía sâu của sân khấu để không ảnh hưởng đến diễn xuất của diễn viên, đẹp mà vẫn giữ được không gian thoáng đãng của sân khấu Chèo truyền thống, làm nền cho nghệ thuật biểu diễn của diễn viên, làm tôn ý đồ của lớp diễn, làm sân khấu đẹp lên rất nhiều. Người xem giờ đây vừa được thưởng thức tài nghệ biểu diễn của diễn viên vừa được cảm thụ nghệ thuật trang trí của họa sĩ bằng những mảng màu, đường nét và hình khối. Người họa sĩ đã làm nhiệm vụ định hướng suy nghĩ, cảm thụ thẩm mỹ, nâng cao sức tưởng tượng của người xem. Ông đưa ra một hình mẫu của hai cây mận, cây đào để từ đấy hướng người xem tưởng tượng và suy ngẫm thêm. Với sáng tạo nghệ thuật trong thiết kế trang trí sân khấu Chèo của họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm, đây là lớp Chèo "Vu quy" mà vai trò của mỹ thuật dân gian đã thực sự đóng góp làm nên thành công vở diễn.
Cảnh 2 là cảnh tại nhà Thiện Sĩ, một ngôi nhà đúng ra phải hạnh phúc trọn vẹn của đôi vợ chồng thì lại sảy ra tai ương và thành một cảnh lìa tan. Khi sự chà đạp bất công của bà mẹ chồng mù quáng như đúng chế độ phong kiến thời bấy giờ đã vu oan cho Thị Kính, khiến cô bị chồng ruồng bỏ và bị đẩy ra ngoài đường và cuộc đời lâm vào cảnh bất hạnh. Trên cơ sở ấy, họa sĩ Nguyễn Đình Hàm đã tạo nên một cảnh trúc mai lồng vào nhau một cách tình tứ với tạo hình cách điệu và đặt giữa sân khấu, hai bên là hai mảnh lan can trúc có hoa nhài. Trước khóm trúc mai kê một chõng tre. Cũng chính trên chiếc chõng tre chính giữa sân khấu này lúc đầu là hạnh phúc, chàng đọc sách, nàng thêu thùa nhưng lúc sau lại là bất hạnh và Thị Kính gục đầu trên chõng tre khi lớp trò kết thúc. Sự biến đổi tình huống sảy ra chính trọng tâm sân khấu đã tạo ra sự tương phản của màn trò, đẩy xung đột lên cao trào khiến người xem dâng tràn sự tiếc nuối cho hạnh phúc lứa đôi trong chế độ phong kiến đầy bất công. (Phụ lục hình ảnh 1.1 - Cảnh 2)
Cảnh 3 vẫn là phong cách thể hiện theo lối vẽ của tranh dân gian thể hiện một bên sân khấu là tượng Bồ Tát là cảnh bên trong chùa và một bên là cây đại thể hiện cảnh ngoài sân chùa phía sau là một phông nền đen phẳng cho ta thấy tính chất ước lệ đã thể hiện rõ trên cảnh trí, sân khấu không nhất thiết phải là một địa điểm cụ thể, có thể là trong nhà hoặc ngoài trời tùy thuộc vào tính huống diễn xuất và cảm nhận của khán giả. Lúc Thị Kính ngồi trước tượng Bồ Tát với kinh kệ và tay gõ mõ gợi cho khán giả không gian trong chùa, nhưng khi Thị Mầu xuất hiện bên cây Đại xum xuê hoa lá ra để ghẹo Tiểu thì khán giả lại liên tưởng đến cảnh bên ngoài sân chùa. Như vậy hai không gian như đan xen, hòa quyện vào nhau một cách hài hòa đúng như tinh thần cảnh trí thể hiện, một cảnh đầy sự tưởng tượng mà họa sĩ đã mượn phương pháp của tranh dân gian để miêu tả như một phương án tối ưu. (Phụ lục hình ảnh 1.1 - Cảnh 3)
Sang cảnh 4 là cảnh đình làng nơi sảy ra vụ tra hỏi Thị Màu để làng ngả vạ, vận dụng hình ảnh trong điêu khắc dân gian, họa sĩ đã trang trí trên bức mành bức mành chính giữa sân khấu là hình tượng rồng và bên dưới là thủy ba, hai bên để 2 con ngựa chầu, có bánh xe, có lọng thêu, một hình ảnh rất phổ biến trong các đình làng ở Việt Nam. Trước bức mành chình giữa sân khấu kê một chiếc bục để làm nơi ngồi cho bọn trùm làng có mắt không trông, có tai không nghe, có miệng không nói trong lớp “việc làng”. Toàn bộ sân khấu đã tạo nên một sự đối xứng tạo ra uy lực trong một lớp diễn vừa hài hước vừa châm biếm như một sự xót xa cho một xã hội vô lý và bất công.
Cảnh 5, Thị Kính ra ở tam quan mái ngoài với các hình tượng cột tam quan trong kiến trúc đình chùa gợi tả không gian, họa sĩ Nguyễn Đình Hàm lấy cây đại trong cảnh 3 để ở lớp sau vừa tạo không gian phía ngoài cổng tam quan và vừa để tạo điểm diễn cho Thị Màu lén lút ra để con ở đó. (Phụ lục hình ảnh 1.1 - Cảnh 5)
Trong hệ thống kiến trúc đình chùa đã lưu giữ rất nhiều các tư liệu quan trọng chất liệu dân gian rất rõ nét như các phù điêu trên cửa, trạm khắc trên các kèo cột và đặc biệt là hệ thống tượng phật. Các pho tượng trong đình, chùa Việt Nam đều có tên gọi và sự tích. Ở cảnh 6, để ca ngợi lòng hỉ sả của Phật và của Thị Kính, họa sĩ đã lấy hình mẫu từ tượng Quan Âm Thị Kính ở chùa Mía Sơn Tây để trang trí. Tạo ra một không gian trang nghiêm cho cảnh chạy đàn và nói lên chủ đề nội dung cho toàn vở. 
Ở đây, họa sĩ đã vận dụng phong cách ước lệ, tượng trưng, cách điệu vốn là sở trường của Chèo cổ truyền thống để đưa mỹ thuật dân gian vào vở diễn, nó không làm trở ngại đến sự phát triển của tích trò, không bó hẹp không gian sàn diễn, làm trở ngại đến lối diễn ước lệ của diễn viên mà trái lại, mỹ thuật dân gian còn đóng góp được một ý đồ nghệ thuật rất hay cho lớp diễn. Có thể nói, sau quá trình tìm tòi, trăn trở từ những thiết kế còn lúng túng giữa hiện thực và tả ý như thiết kế trang trí vở Chị Tấm anh Điền thì đến vở Quan Âm Thị Kính họa sĩ Nguyễn Đình Hàm đã thực sự tìm ra cho trang trí Chèo một lối tư duy thích hợp đó là lấy mỹ thuật dân gian vào thể hiện trong các bản thiết kế cảnh trí.

Thật vậy, khảo sát các vở về sau họa sĩ Nguyễn Đình Hàm thiết kế NCS nhận thấy: Dù ít dù nhiều chất liệu mỹ thuật dân gian luôn luôn được ông chú ý vận dụng đưa vào các thiết kế trang trí Chèo. Tùy thuộc vào từng kịch bản Chèo có tính dân gian hay hiện đại đều được ông khai thác vận dụng như một biện pháp để thể hiện sự cách điệu, tả ý.

Vở Lọ nước thần là vở Chèo do Trần Bảng dựng lại lần thứ ba và đạo diễn. Cố họa sĩ – NSND Nguyễn Đình Hàm thiết kế trang trí theo không gian ước lệ. Đây là một câu chuyện dân gian, lý tưởng hóa lòng chung thủy của những người nông dân, được cải biên thành một vở Chèo mang phong cách hài nhằm đã kích giai cấp phong kiến lố bịch. Trang trí của vở diễn nhấn mạnh yếu tố dân gian, chất thơ và hài hước được xuyên suốt một cách thống nhất trong vở diễn. Toàn bộ vở diễn được sử dụng một cái bục vạn năng cố định từ đầu đến cuối, trên cơ sở đó mỗi cảnh chỉ thay đổi nền trời mang hình mô típ điển hình nhất định. Mỗi nền trời được họa sĩ vẽ trên một bức xô màn, tạo nên một viễn cảnh thực hư, có một giải mây cách điệu lững lờ. 
Cảnh 1: Trên phông hậu vẽ một lọ nước thần tỏa hương ngào ngạt hòa nhập với mây trời. Trên  cái bục xuất hiện một tảng đá cách điệu được mở đôi. Khi anh Ba bẩy tảng đá, một con rồng lộ diện, tặng anh Ba lọ nước thần. Không gian ban mai trên nền trời xanh ngọc của tấm phông hậu, đã làm gia tăng tính huyền ảo, dân gian của trang trí vở diễn. (Phụ lục hình ảnh 1.2 – Cảnh 1)
Cảnh 2 và 4: Những củ hành cách điệu cùng những dọc hành mềm mại vươn cao, ẩn hiện trong giải mây ngũ sắc (Phụ lục hình ảnh 1.2 – Cảnh 2). Cảnh 3: Cung vua và đám mây trên nền trời đen kịt báo hiệu một âm mưu độc ác. Tên vua hiếu sắc sai người đến bắt chị Ba. Cảnh 5: Chị Ba bị giam trong cung cấm với hình tượng bông sen trắng, tuy bị giam cầm, nhưng chị vẫn chung thủy và luôn nhớ về người chồng ở quê nhà. Cảnh 6: Không gian lễ hội dân gian với hình tượng con rồng trong mây, chứng kiến hạnh phúc của vợ chồng anh Ba đoàn tụ. Nhìn chung, sân khấu vở diễn được giải phóng, bỏ bớt cánh gà ngoài đã tạo ra ba mặt xem cho khán giả cùng hòa đồng với vở diễn. Sự huyền ảo được cách điệu từ những giải mây huyền thoại, dân gian cùng những mô típ gợi ý từng cảnh trong vở diễn rất hợp với hoàn cảnh không gian hiện đại mà vẫn rất Chèo. 
Nhắc đến họa sĩ Nguyễn Đình Hàm chắc không ai không biết đến “cái mạng nhện” gắn liền với sự chuyển biến theo hướng tư duy biểu tượng hóa của trang trí sân khấu Chèo. Thiết kế trang trí vở Suý Vân (Hàn Thế Du chấp bút biên soạn lại trên cơ sở tích Chèo cổ Kim Nham - Đoàn Chèo Trung ương dựng, diễn năm 1963) như một mốc son quan trọng trong sự phát triển của thiết kế trang trí Chèo nói riêng và Chèo nói chung. Đây là một sự thể hiện đỉnh cao của phương pháp tả ý hay còn gọi là tư duy biểu trưng hóa mà ta cũng thường bắt gặp trong mỹ thuật dân gian.
Ở vở Chèo này, ông đã xác định các lớp múa mang phong cách tả ý rất cao nên ông đã lựa chọn thủ pháp miêu tả nửa tượng trưng để thể hiện cảnh trí cho các màn diễn.
Cảnh 1, nhà Kim Nham, một con người tham vọng với một bà mẹ cũng nhiều tham vọng đang từ thân phận trưởng giả muốn leo lấy hàng danh gia vọng tộc nên đã mưu mô, cùng nhau tìm cách ruồng bỏ người vợ cả để lấy một con gái nhà quan. Họa sỹ đã dùng bức tranh “Lý ngư vọng nguyệt” trong dòng tranh dân gian Hàng Trống để thể hiện ý đồ cho cảnh. Một con cá từ bùn sâu muốn đớp cả mặt trăng trên trời cao. Nhưng thực ra đó chỉ là ảo ảnh ví con người như một con cá đang vùng lên tìm vinh hoa trong ảo giác. (Phụ lục hình ảnh 1.3 – Cảnh 1)
Cảnh 2, nơi Súy Vân bơ vơ thất vọng đến cầu sự an ủi cứu vãn nơi cửa  Phật. Trên sân khấu vẽ một hình Phật Bà Quan Âm theo lối mảng màu đi nét đậm nhạt tượng trưng cho đạo pháp vô biên. Người ngồi trên tòa sen nhìn xuống chúng sinh. Không khí lung linh gây ấn tượng chùa chiền linh thiêng vắng vẻ. Bên phải có một cột son vẽ họa tiết vân mây theo lối trang trí, tạo điều kiện cho Trần Phương ấn núp để ve vãn Súy Vân ngay trước phật đài. (Phụ lục hình ảnh 1.3 – Cảnh 2)
Cảnh 3, nhà mụ Quán, nơi buôn phấn bán hoa. Họa Sĩ Nguyễn Đình Hàm đã biểu tượng hóa bằng hình ảnh cành hoa Phù Dung và con bướm để chỉ những cô gái làng chơi và những kẻ làng chơi thoắt đến thoắt đi như những con bướm thưởng hoa hút mật, đậu rồi lại bay. (Phụ lục hình ảnh 1.3 - Cảnh 3)
Cảnh 4, là màn Súy Vân giả dại, ông đã đưa lên sân khấu Chèo một tấm phông hậu vẽ chiếc mạng nhện được cách điệu, khoa trương, to choán hết cả diện tích phông hậu, và tấm phông này được treo ở bình diện phía trong cùng sân khấu. Hình tượng tấm mạng nhện giăng ra như một cái bẫy chặn lấy cửa đường hầm không lối thoát. Tấm mạng nhện như cái bẫy bủa vây, sẵn sàng thu chộp lấy những con mồi xấu số. Để miêu tả xã hội phong kiến như một con đường hầm không lối thoát, như một màn đêm đen kịt, họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm đã sử dụng tấm phông hậu màu đen để trên đó vẽ lên tấm mạng nhện màu trắng (mà trong hội họa, đen và trắng chỉ là những trạng thái khác nhau của sắc độ chứ không phải màu sắc) để lột tả cái xã hội phong kiến tẻ nhạt, lạnh lùng, ở đó có những con người tráo trở, trắng đen, lừa gạt, giả dối như Trần Phương. Trong lớp vở diễn giả dại Suý Vân có hát câu: “Chuồn chuần mắc phải nhện vương, đã chót dan díu thì thương nhau cùng” Nên trên mạng nhện họa sĩ đã vẽ một con chuồn chuồn ớt đỏ tượng trưng cho chính Súy Vân, một cô gái ẩn ức không lối thoát, Súy Vân vừa như muốn sa vào bẫy và cũng dường như muốn thoát khỏi chiếc bẫy này. Cho nên mới có tình trạng vừa như giả điên và cũng có lúc như điên thật. Hình ảnh con chuồn chuồn bị mắc phải mạng nhện cũng nói lên số phận hẩm hiu của Súy Vân trong xã hội phong kiến đen tối và nhiều cám rỗ bủa vây không lối thoát. Toàn bộ cảnh được vẽ trên bình diện phía sau nên rất thông thoáng cho hành động của nhân vật, phù hợp với lối diễn xuất ước lệ của diễn viên. (Phụ lục hình ảnh 1.3 – Cảnh 2)
Cảnh 5, cảnh bến sông, nơi kết thúc cuộc đời đau khổ bế tắc của Súy Vân, họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm dã dựng hàng lau ngả nghiêng bên một cây tháp cũng đổ với hàm ý cái thế suy tàn, sụp đổ tất yếu của chế độ phong kiến. Bóng lau lay lắt yếu ớt, lướt theo làn gió phũ phàng làm người ta nghĩ đến thân phận của những người con gái trong chế độ đó. Để cuối cảnh Súy Vân dang hai tay lên hỏi trời và gieo mình xuống dòng sông.

Với lối xử lý không gian, tạo hình sân khấu theo hướng kế thừa thủ pháp ước lệ, tượng trưng, hoạ sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm đã thành công trong việc sử dụng phương pháp biểu trưng hóa của mỹ thuật truyền thống, lấy hàm nghĩa từ nhiều bức tranh dân gian đã mở ra một lối tư duy mới trong trang trí sân khấu chèo, tư duy “Biểu trưng hóa” mà các vở sau này của chính họa sĩ và các lớp họa sĩ kế cận đã khai thác và phát triển khá thành công, trở thành một lới đi mới cho trang trí chèo nối riêng và tư duy sáng tạo trong chèo nói chung. Vở diễn Súy Vân đã được huy chương vàng trong hội diễn mùa xuân năm 1962.
Vở Lưu Bình Dương Lễ là vở Chèo cổ trữ tình giàu chất thơ, được Hàn Thế Du cải biên vận dụng yếu tố kịch với hiện thực tâm lý nhân vật, nên họa sĩ Nguyễn Đình Hàm chọn phong cách mỹ thuật hiện thực cách điệu để miêu tả. Trong bốn cảnh trang trí của vở diễn, từ công đường nhà Dương Lễ đồ sộ uy nghiêm, quán Nghinh Hương và bến đò cổ kính nên thơ, đến ngôi nhà Lưu Bình đơn sơ rách nát, cả cây mai trổ hoa trước hiên nhà Dương Lễ... tất cả đều thấm đượm không khí hiện thực của cuộc sống, họa sĩ đã dùng chọn lọc các hình ảnh điển hình cho từng bối cảnh để miêu tả. Vì vậy, trong những nét trang trí ông luôn cách điệu nét và mảng màu theo phương pháp của tranh dân gian Đông Hồ. Việc vận dụng chất liệu mành trên sân khấu vừa thể hiện chất dân gian lại vừa tôn thêm sự kín đáo mà vẫn đảm bảo cho khán giả nhìn thấy diễn xuất trữ tình của diễn viên ở sau bức mành. Khi Châu Long xuất hiện sau bức mành, tha thiết rụt rè, khán giả có cảm giác ngay một ấn tượng thơ. Một không khí trong khuê khổn, một người phụ nữ sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ của mình để giúp bạn chồng ăn học. Cách bài trí quán Nghinh Hương và bến đò, sân khấu được chia thành nhiều tầng; diễn viên ra vào vẫn thuận tiện, vẫn đảm bảo sự “đuổi bắt” một tình huống khó nói của người phụ nữ ở màn cảnh này. Khán giả chờ đợi một sự chạm trán đầy chất thơ trước một cảnh thiên nhiên có sông nước trời rộng bao la. Ngôi nhà Lưu Bình cũng không kém phần gợi cảm. Qua bức tranh mành thấy một phòng khuê ấm áp, khán giả đã chứng kiến một bên là Lưu Bình tấn công và bên kia là Châu Long phản ứng. Đặc biệt ở cảnh nhà Lưu Bình, họa sĩ đã khai thác tinh tế bộ tranh Tứ Quý trong kho tàng tranh dân gian Hàng Trống: Tùng Cúc Trúc Mai một bên treo chiếc đàn nguyệt để thể hiện ngôi nhà bậc nho học trong đó có sự chăm chút của người phụ nữ đảm đang.
Cảnh IV vẫn là cảnh công đường nhà Dương Lễ, song hai cây mai trước hiên lúc này trổ hoa tạo cho cảnh ấy thêm vui, thêm xuân và đúng với lời thơ Dương Lễ ngâm “Đứng trước hiên mai chờ bạn cũ”. Có thể nói Lưu Bình Dương Lễ thành công lớn một phần cũng nhờ trang trí sân khấu hết sức phù hợp. Khán giả nào cũng có cảm giác là mình đã thấy những cảnh ấy ở đâu rồi [27, tr.32-33]. Có lẽ vì thế, với họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm, ở vở diễn này, phương pháp hiện thực cách điệu một cách ý nhị cũng là nhờ khai thác mỹ thuật truyền thống, dựa vào tranh dân gian nên gần gũi với khán giả, đây cũng là thành công của trang trí đóng góp cho vở diễn.
Vở Máu của chúng ta đã chảy của đạo diễn Trần Bảng về đề tài chống Pháp được họa sĩ Nguyễn Đình Hàm thiết kế trang trí trên cơ sở phương pháp bán tượng trưng (phụ lục hình ảnh 1.5). Đây là một trong 2 vở đoàn Chèo Trung ương tham gia Hội diễn Mùa xuân năm 1962 (cùng với vở Súy Vân). Trong đó Súy Vân đoạt huy chương vàng, vở Máu của chúng ta đã chảy được giải khuyến khích. Ở cảnh 1: Ngôi nhà của một người nông dân đã bị giặc đốt phá. Để diễn tả một gia đình nông dân nền nếp, có ý thức kiến tạo cơ nghiệp, họa sĩ đã bố trí nền nhà có những bức tường cháy đen đỏ, vỡ sập, một, hai cái cột trơ trọi bên cạnh một cây mít, hàm ý cái thế nhà ngói cây mít. Để lột tả thảm cảnh chiến tranh tàn phá, họa sĩ đã vẽ cây mít bị cháy đen còn trơ lại vài lá khô và một chuồng chim bồ câu đổ vỡ tan tành vì bom đạn. Ở cảnh 2: Nữ du kích ngồi bên gốc cây bòng cách điệu, thân tròn uốn cong như múa. Người nữ du kích hiền lành, mộc mạc, song lúc nào cũng tỏa hương thơm như hoa bưởi. Phía mé hậu cảnh là một bức tường đất có lỗ đục thủng để giao thông làm nền cho người nữ du kích và cây bòng. Ở cảnh 3: Một cây dâu hình khối, sau là dậu cúc tần có dây tơ hồng vàng óng. Để miêu tả  một vùng quê thân thuộc, họa sĩ đã khai thác hình ảnh cây dâu và dậu cúc tần nhằm cố ý nêu bật sự chắt chiu, vun thu, một cuộc đời bình dị, cấy lúa, trồng dâu, chăn tằm. Ở cảnh 4: Ngôi miếu cổ hoang tàn và cành cây gạo hoa đỏ ối trùm xuống nóc miếu - nơi giặc đã giam người nữ du kích để uy hiếp và dụ dỗ. Những bông hoa gạo đỏ còn gợi ý cho người xem về cách mạng, đây là một thủ pháp tả ý khá thành công.
Bốn màn cảnh chính của vở diễn cũng đã đi vào bốn hoàn cảnh khác nhau: mỗi cảnh bao chứa được ý đồ của vở Chèo. Vở diễn này được họa sĩ khắc họa phương pháp tả ý, phù hợp với sân khấu mang dậm tính ước lệ của chèo.

Với những vở Chèo về đề tài hiện đại, khi thể hiện tính chất tự sự, ước lệ của sân khấu Chèo, họa sĩ Nguyễn Đình Hàm đã đưa ra phương án thiết kế phù hợp mà theo ông gọi là “phương pháp bán tượng trưng” Vì thế ông đã khẳng định: “Ở vở viết về đề tài hiện đại, nghệ thuật trang trí cũng không thể vượt ra khỏi yêu cầu miêu tả không gian, địa điểm một cách cụ thể được. Phong cách tả ý ở đây vấp phải sự thật cuộc sống một cách xù xì” [27, tr.28-30].
Hai vở diễn Tú Uyên - Giáng Kiều và Cô Son được họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm thiết kế trang trí cho đoàn Chèo Hà Nội khẳng định lại một lần nữa sự thành công của ông trong thiết kế trang trí Chèo về đề tài hiện đại theo phong cách đậm chất dân gian, tinh tế và hết sức giản dị. Người họa sĩ - NSND này đã sử dụng phương pháp ước lệ, tả ý trên cơ sở xác định không gian vở diễn theo xu hướng lãng mạn đầy chất thơ. Bằng sự hiểu biết sâu rộng về sân khấu Chèo, tài năng hội họa, kinh nghiệm và bản lĩnh nghề nghiệp, cùng với cái duyên sân khấu Chèo, họa sĩ - NSND đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của hai vở diễn. Có lẽ vì thế, hai vở Chèo này đã được đông đảo người xem Hà Nội ưa thích, khen ngợi và đã được trình diễn trong một thời gian dài.
Nhìn chung, họa sĩ – NSND Nguyễn Đình Hàm đã sử dụng thành công các yếu tố mỹ thuật dân gian trong các vở chèo truyền thống. Các vở Chèo về đề tại hiện đại ông đã sử dụng nguyên tắc ước lệ, tượng trưng của Chèo, mở ra một cách nhìn hoàn mới cho các thế hệ họa sĩ kế tiếp trong việc thiết kế trang trí sân khấu Chèo từ ngôn ngữ thể loại.
Các họa sĩ trang trí sân khấu Chèo trong thời kỳ xây dựng và phát triển Chèo trên sân khấu hộp cơ bản đã vận dụng tốt tính chất ước lệ của Chèo, đều có những phương pháp thiết kế thể hiện riêng. Tuy nhiên chưa họa sĩ nào tạo thành một phong cách thiết kế như Họa sĩ Nguyễn Đình Hàm với Mỹ thuật dân gian. Sau này một trong những người tiếp nối phong cách thiết kế của ông đó là họa sĩ - NSND Nguyễn Dân Quốc. Ngoài ra, cũng theo phong cách thiết kế vận dụng mỹ thuật dân gian có thể nhắc đến họa sĩ Phạm Huy Tùng với các vở tiêu biểu như: Chuyện tình 80 (thiết kế năm 1981), Đôi ngọc truyền kỳ (1989), Lý nhân Tông kế nghiệp (1993). Tuy nhiên, vì số lượng các tác phẩm không nhiều, đồng thời việc vận dụng mỹ thuật dân gian của họa sĩ Phạm Huy Tùng chưa thể hiện một cách tập trung mà ông thể hiện nhiều phương pháp khác nhau, nên trong phạm vi giới hạn của luận án này, NCS không phân tích các tác phẩm của ông.
Cũng trên cơ sở tiếp thu tính chất ước lệ cao của sân khấu Chèo, có các họa sĩ thiết kế trang trí Chèo đáng được ghi nhận với sự đóng góp to lớn với số lượng tác đồ sộ (dưới đây NCS chỉ đưa ra các tác phẩm thiết kế thời kỳ đầu, có dấu ấn góp phần vào sự hình thành và phát triển của trang trí sân khấu Chèo). Các họa sĩ đã thể hiện được các phương pháp thiết kế khác nhau, mang đậm dấu ấn cá nhân (tuy chưa thành một phong cách cụ thể) như: cố họa sĩ – NSND Bùi Huy Hiếu với những thiết kế các vở Chèo tiêu biểu như: Cuội (1982), Hồ Xuân Hương (1988), Kiều (1990), Nàng Chua Ba (1993), Vua Chổm (1994), Một thời để nhớ (1994), Hồn Trương Ba da Hàng thịt (1995), Một thời để nhớ (1994), Lời thề xưa (1996), Duyên trời (1997), Kính chiếu yêu (1999), cố họa sĩ – NSND Phùng Huy Bính với thiết kế trang trí vở Chèo Trưng Trắc (1978), cố họa sĩ – NSND Nguyễn Hồng với thiết kế trang trí vở Chèo Dương Văn Nga (1979), cố họa sĩ – NSND Đường Tài với thiết kế trang trí vở Chèo Dệt những mùa xuân (1979), họa sĩ Đinh Quý Thêm với thiết kế trang trí vở Chèo Tô Hiến Thành (1986), họa sĩ – NSND Lê Huy Quang với thiết kế trang trí vở Chèo Hoàng hậu Ba Tư (1987), họa sĩ Bùi Vũ Minh với thiết kế trang trí vở Chèo Nỗi đau tình mẹ (1986), họa sĩ – NSND Hoàng Song Hào với thiết kế trang trí vở Chèo Khoảnh khắc đời người (1998)…

Tiểu kết chương 2

Tuy số lượng vở diễn do họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm đóng góp phần thiết kế mỹ thuật chỉ hơn ba chục tiết mục, nhưng đã thể hiện cả một quá trình từ thực tế tồn tại nhiều bất cập khi đưa Chèo lên sân khấu hộp, đến khi tìm ra phương pháp thiết kế trang trí từ mỹ thuật dân gian và gặp phải sự khó khăn khi thể hiện tính chất đa dạng, phức tạp loại hình sân khấu Chèo với đầy đủ tính chất tổng hợp của sân khấu nói chung.

Quá trình họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm tìm ra và vận dụng mỹ thuật dân gian vào trang trí Chèo là sự lăn lộn với nghề của ông, là cả một quá trình biến “lượng” thành “chất”. Các vở Quan Âm Thị Kính, Lọ nước thần, Suý Vân, Lưu Bình Dương Lễ, Máu của chúng ta đã chảy, Tú Uyên - Giáng Kiều và Cô Son, được họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm cảm nhận nhiều chất thơ thông qua diễn xuất, hát, múa, mang đậm nét dân gian, nên ông đã lựa chọn phong cách của mỹ thuật dân gian để đưa vào trang trí cho các vở diễn, đã để lại trong lòng khán giả nhiều ấn tượng khó quên. Không ít giá trị trong các tiết mục, vở diễn đó đã trở thành hình tượng mẫu mực cho mỹ thuật Chèo như: Cây đào, cây mận, ánh trăng, mái ngói, tượng phật, kiến trúc đình chùa... đã nạp vào Chèo một cách rất tự nhiên, thể hiện sự phù hợp với ngôn ngữ của loại hình nghệ thuật Chèo, tạo nên một giá trị quý báu cho nghệ thật Chèo nói chung và thiết kế trang trí Chèo nói riêng.
Khi nói về họa sĩ Nguyễn Đình Hàm, họa sĩ Nguyễn Dân Quốc khẳng định: “Họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm là người đặt viên gạch đầu tiên cho đưa tranh dân gian vào Chèo”. Chính vì vậy, họa sĩ - NSND Nguyễn Dân Quốc đã tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo và hoàn thiện phong cách thiết kế trang trí sân khấu Chèo trên cơ sở chất liệu mỹ thuật dân gian, tạo cho Chèo một hình thức sân khấu vừa dân tộc vừa hiện đại.
Chương 3 
SỰ KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN PHONG CÁCH THIẾT KẾ TỪ MỸ THUẬT DÂN GIAN TRONG TRANG TRÍ SÂN KHẤU CHÈO CỦA HỌA SĨ NGUYỄN DÂN QUỐC VÀ BÀI HỌC CHO CÁC CHO CÁC THẾ HỆ HỌA SĨ NỐI TIẾP
3.1. Tiếp thu phong cách thiết kế trang trí sân khấu Chèo của họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm
Phong cách thiết kế trang trí sân khấu vận dụng mỹ thuật dân gian được họa sĩ Nguyễn Dân Quốc kế thừa từ người thầy của mình (Họa sĩ Nguyễn Đình Hàm) thể hiện ở một số vở có sự tiếp thu bởi phương pháp tư duy và chất liệu hình ảnh. Năm 1985, Nhà hát Chèo Trung ương dựng lại vở Quan Âm Thị Kính để tham dự Hội diễn sân khấu âm nhạc quốc tế tại Béc Lin (Cộng hòa dân chủ Đức). Vở Chèo Quan Âm Thị Kính được lựa chọn. Họa sĩ Nguyễn Dân Quốc nhận nhiệm vụ làm thiết kế mỹ thuật cho vở diễn. Đứng trước một tác phẩm nghệ thuật Chèo cổ nổi tiếng, tiếp thu phong cách thiết kế của họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm, ông đã sử dụng các hình ảnh giàu tính dân gian. Vở diễn lần này lại có đối tượng thưởng thức lại là khán giả phương Tây. Đạo diễn Trần Bảng bàn bạc với họa sĩ Nguyễn Dân Quốc muốn có một trang trí tái tạo hình thức Chèo sân đình cổ truyền ở những làng quê vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Ở đó sân khấu là nơi kể chuyện (kể lại tích trò) chứ không phải là địa điểm nơi xảy ra câu chuyện, nên không có trang trí cụ thể từng màn, từng cảnh. Điều này khác hẳn với sân khấu phương Tây. Họa sĩ Nguyễn Dân Quốc đã chọn đình làng, nơi mà những ngày lễ hội làng không thể thiếu vắng một sinh hoạt văn hóa dân gian: Xem hát Chèo làm bối cảnh cho vở diễn. Hình ảnh chiếc chiếu Chèo (ước lệ nơi diễn) được bố trí ở giữa sân khấu, cùng với bức y môn “Lưỡng long chầu nguyệt”, bên trong là bức mành tre được trang trí hình tượng con phượng trong vòng tròn. Một chiếc chõng tre để Thiên Sĩ nằm đọc sách, Thị Kính thêu thùa. Hai bên là dàn nhạc và dàn đế (người hát, người diễn chờ ra vai) như những người xem ngồi quanh chiếu Chèo xem diễn ở một làng quê. Sự giao lưu qua tiếng đế, tiếng bình phẩm tạo nên mối hòa đồng sáng tạo giữa người diễn và người xem trong một không khí lễ hội dân gian. (Phụ lục hình ảnh 2.1.1)
Phía sau là ông Thiện ông Ác được đắp nổi gợi lại phù điêu (đắp ngõa dân gian) hai ông tướng đứng canh ở cửa đình. Đây là hình tượng mang tính đối ngẫu của cặp phạm trù triết học phương Đông (Âm - Dương) với ý nghĩa nhân bản: Khuyên mọi người hướng thiện đồng thời đấu tranh để loại trừ cái ác, cái xấu xa. Làm nền cho ông Thiện, ông Ác là hai cánh vải gai được quét xước trắng như nền điệp của tranh Đông Hồ. Toàn cảnh mỹ thuật thiết kế sân khấu cùng vở diễn đã tạo nên một bức tranh: rực rỡ về màu sắc, sinh động về dáng hình, rất dân gian và rất Việt Nam. 
Như vậy, tiếp nối phong cách khai thác mỹ thuật dân gian trong thiết kế của người thầy của mình, trong thiết kế này họa sĩ Nguyễn Dân Quốc sử dụng tạo hình điêu khắc đình chùa và sử dụng cấu trúc không gian mở vốn có của Chèo cổ. Điều đó đã mang đến cho khán giả phương Tây một sự ngạc nhiên thích thú, họ như được khám phá những điều mới lạ mà lần đầu tiên được chứng kiến một vở diễn đặc sắc của nghệ thuật sân khấu cổ truyền Việt Nam. Năm 1995, trang trí cùng vở diễn lại được mời đi biểu diễn tại Nhật Bản đã được đông đảo khán giả bạn và bà con Việt kiều khen ngợi.
Tại liên hoan sân khấu Chèo toàn quốc 2001 ở Quảng Ninh, một lần nữa vở Quan Âm Thị Kính được đoàn Chèo Thái Bình dàn dựng, họa sĩ Nguyễn Dân Quốc lại được mời làm mỹ thuật vở diễn. Họa sĩ đã bàn với đạo diễn Trần Bảng tạo ra một chiếu diễn ngay trong đình làng, tại gian tiền tế và biểu diễn trước hương án. Do vậy, khán giả sẽ nhìn từ phía trong đình ra ngoài cửa. Phía xa trước đình là bức cuốn thư án ngữ tiền án, theo tục phong thủy. Trên cuốn thư có chữ Nhẫn đắp nổi, gắn với triết lý khuyên răn của nhà Phật mà vở diễn muốn gửi tới người xem. Xa xa lũy tre làng, với vòm tre xanh mát. Chiếc mành ngăn cửa đình cũng tạo được sự tập trung theo dõi của người xem. (Phụ lục hình ảnh 2.1.2)

Phong cách trang trí hài hòa với nghệ thuật dàn dựng, cộng với nghệ thuật biểu diễn chân thực, dung dị, truyền cảm đã làm cho linh hồn vở diễn truyền đến người xem một cách sinh động đầy hứng khởi, mang đậm vẻ độc đáo truyền thống của Chèo. Năm 2005, Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức truyền hình trực tiếp vở diễn tại Thái Bình để phát sóng giới thiệu với đồng bào cả nước. Chương trình đã nhận được nhiều thư khen ngợi, điện mừng cảm ơn tập thể Đoàn Chèo Thái Bình đã mang lại cho khán giả một vở diễn đặc sắc rất Chèo. Vở Quan Âm Thị Kính với hành trình thiết kế trang trí mỹ thuật Chèo đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp của nghệ thuật Chèo. Sự sáng tạo trong trang trí cả hai lần thiết kế cho vở Quan Âm Thị Kính của họa sĩ Nguyễn Dân Quốc luôn thấm nhuần tinh thần khai thác vốn cổ từ mỹ thuật dân gian, các họa tiết trang trí và kiến trúc đình, chùa được ông vận dụng hiệu quả cả về mặt tạo hình cũng như giá trị biểu trưng, ý nghĩa văn hóa của chúng.
Trong vở Súy Vân (Đoàn Chèo Hà Nam, 2001), họa sĩ Nguyễn Dân Quốc sử dụng bốn tấm bình phong tứ quý (bốn mùa). Đặc biệt là ông chọn một hình ảnh vòng tròn âm dương trên nền vầng trăng vàng với mạng nhện và bốn tấm bình phong Xuân - Hạ - Thu - Đông đã nói lên số phận hẩm hưu, ‘hồng nhan bạc mệnh” của người phụ nữ dưới thời phong kiến xa xưa. Bốn bức bình phong được mở ra như dẫn dắt người xem vào nội dung câu chuyện với một ấn tượng đầy cảm kích. Cũng tiếp thu ý tưởng chiếc mạng nhện như thầy Nguyễn Đình Hàm, họa sĩ Nguyễn Dân Quốc có phần chú trọng hơn trong việc đưa chất liệu mỹ thuật dân gian vào nhiều hơn, đó là bức tranh bốn mùa của dòng tranh dân gian Hàng Trống, nhưng thể hiện trên chất liệu phù điêu. Từng cảnh vở diễn được thể hiện cụ thể như sau:
Cảnh 1: Tấm bình phong mùa Xuân, Hạ là điểm tựa nằm ở bên phải sân khấu, cùng với phông nền biểu tượng một nàng Súy Vân xinh đẹp như vầng trăng bị chữ “Thọ” biểu tượng cho một nếp gia phong thời phong kiến đè nặng lên thân phận người phụ nữ khi chồng phụ bạc. (Phụ lục hình ảnh 2.2 -Cảnh 1)
Cảnh 2: Cửa chùa - nơi Súy Vân tìm đến với tâm trạng oan ức khi bị phụ bạc. Vầng trăng trong màn cảnh biểu tượng sắc sắc không không mang đậm hàm ý cứu vớt ở chốn Phật đài. Tất cả được đặt dựng trên nền đen, hai bên là màu vàng của ngôi chùa. Bốn tấm bình phong tứ quý được dựng hai bên cánh gà: hai ở phía trên, hai ở phía dưới như những cánh cửa chùa đang mở rộng đón nhận những người bất hạnh, lỡ bước. (Phụ lục hình ảnh 2.2 – Cảnh 2)
Cảnh 3: Một vầng trăng khuyết trên một nền màu lam bị mây đen bao phủ. Hai bên tấm bình phong là âm mưu lường gạt của mụ Quán và Trần Phương. (Phụ lục hình ảnh 2.2 - Cảnh 3)
 
Cảnh 4: Súy Vân giả dại: Hình bát quái Âm - Dương đè trùm lên vầng trăng khuyết cô đơn với vạch quẻ nối liền nhau như những sợi dây trói chặt số phận Súy Vân. Hình ảnh này chính là sự tiếp thu hình ảnh chiếc mạng nhện được của họa sĩ Nguyễn Đình Hàm nhưng họa sĩ Nguyễn Dân Quốc đã triển khai thêm các hình ảnh mang nhiều ý nghĩa cho nội dung cảnh diễn. (Phụ lục hình ảnh 2.2 - Cảnh 4)
Cảnh 5: Vầng trăng khuyết đắm chìm dưới lòng sông là biểu tượng nghiệt ngã, kết thúc của một kiếp người phụ nữ hồng nhan bạc mệnh như vòng quay tứ quý của tạo hóa khép lại.
Trang trí mỹ thuật vở Súy Vân của họa sĩ Nguyễn Đình Hàm, bậc thầy của họa sĩ Nguyễn Dân Quốc, đã trở thành đỉnh cao về giá trị biểu đạt theo lối tượng trưng hóa trong thiết kế trang trí sân khấu Chèo. Xong xu hướng tìm tòi, khai thác chất liệu mỹ thuật dân gian thì được họa sĩ Nguyễn Dân Quốc thể hiện một cách rõ ràng, có chủ đích tạo ra các thiết kế trang trí mang tính ước lệ ở các cấp độ khác nhau trong từng cảnh phụ thuộc vào ý tưởng và nội dung của các lớp diễn trong cảnh. Thiết kế trang trí vở Súy Vân có sự luân chuyển, xoay vòng của thời gian bởi sự di chuyển của các bức bình phong “xuân, hạ, thu, đông” giữa các cảnh. Ở đây họa sĩ đã vận dụng một cách khéo léo sự vận động của cảnh trí vật lý, tạo ra ấn tượng về thời gian tâm lý của vở diễn. Mỗi cảnh lại có một hình ảnh mang tính ẩn dụ gợi nên ý nghĩa cho mỗi lớp diễn cũng như triết lý sâu xa cho toàn bộ vở diển theo lối luận giải của mỹ thuật dân gian.
Vở Lưu Bình Dương Lễ được Nhà hát Chèo Việt Nam dựng lại năm 1987 của đạo diễn Chu Văn Thức, họa sĩ Nguyên Dân Quốc thực hiện phân trang trí. Trong thiết kế trang trí của mình, họa sĩ đã tiếp thu hình ảnh mái đình, cây mai của họa sĩ Nguyễn Đình Hàm để thể hiện cảnh trí với nhiều lớp thiết kế, tạo sự thuận tiện và cơ động trong qua trình chuyển cảnh cho vở diễn. Đây là một vở Chèo cổ nói về tình bạn cao cả, những nghĩa cử cao đẹp nhất trong cuộc sống đã được thể hiện trong vở diễn kinh điển mẫu mực Lưu Bình – Dương Lễ. Vở diễn là một bài thơ đẹp, lãng mạn, ca ngợi những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Với kết cấu hay, tính văn học cao, tác phẩm còn đem lại khát vọng sâu sắc, khát vọng ở mọi nơi, mọi hoàn cảnh, khát vọng về một tình bạn chân thành và thiêng liêng.
Cảnh 1: Cảnh trước cổng nhà Dương Lễ, họa sĩ Nguyễn Dân Quốc thiết kế làm hai lớp phông cảnh tạo ra không gian ngoài cổng nhà Dương Lễ. (Phụ lục hình ảnh 2.3 - Cảnh 1)
Cảnh 2: Quán Nghinh Hương: Từ cảnh một chỉ cần bỏ lớp cảnh bên ngoài là chuyển sang cảnh 2, như rất tiết kiệm thời gian trong quá trình chuyển cảnh. (Phụ lục hình ảnh 2.3 - Cảnh 2)

Cảnh 3: Nhà Lưu Bình: Cảnh nhà một thư sinh nghèo theo con đường học hành nhưng chưa thành danh, một không gian được chia làm đôi bởi một tấm mành. Khi biểu diễn theo lối ước lệ, khán giả sẽ hiểu đây là hai không gian riêng biệt, một bên là Lưu Bình, một bên là nàng Châu Long, tuy gần về không gian vật lý nhưng rất cách xa về không gian tâm lý, khán giả luôn hiểu rằng: Nàng Châu Long chỉ thay chồng đi giúp bạn học hành đỗ đạt mà thôi. (Phụ lục hình ảnh 2.3 - Cảnh 3)
Cảnh 4: Là cảnh bến sông. Chắc có lẽ người yêu Chèo ngày nay rất quen thuộc với hình ảnh bến sông này vì nó đã thành một cảnh bến sông phổ biến trong Chèo, được dùng cho khá nhiều vở. Đây là nét riêng mà họa sĩ Nguyễn Dân Quốc đã tạo được vượt ra khỏi sự ảnh hưởng từ người thầy của mình. (Phụ lục hình ảnh 2.3 - Cảnh 4)
Ngoài thiết kế trang trí cho Nhà Hát Chèo Việt Nam, họa sĩ Nguyễn Dân Quốc được mời làm thiết kế trang trí vở Lưu Bình Dương Lễ cho đoàn Chèo Ninh Bình năm 1980, cũng vẫn với phong cách thiết kế vận dụng mỹ thuật dân gian đã tạo được dấu ấn trong lòng khán giả yêu Chèo.
Vở Lọ nước thần được đạo diễn Trần Bảng dàn dựng lại vào năm 1992 do họa sĩ Nguyễn Dân Quốc làm thiết kế trang trí tiếp thu hình ảnh phông hậu được vẽ ba củ hành với họa tiết vân mây cách điệu theo lối trang trí dân gian (Phụ lục hình ảnh 2.4)
Như vậy, họa sĩ Nguyễn Dân Quốc đã kế thừa một số phương pháp cũng như ý tưởng thiết kế trang trí Chèo từ bốn vở Chèo truyền thống đã thể hiện việc tiếp thu phong cách thiết kế của họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm. Điều này đã làm nền tảng vững chắc để ông phát triển các thiết kế trang trí tiếp theo của mình từ mỹ thuật dân gian Việt Nam.
3.2. Phát triển phong cách thiết kế trang trí sân khấu Chèo từ mỹ thuật dân gian
Đóng góp của họa sĩ - NSND Nguyễn Dân Quốc cho thiết kế mỹ thuật sân khấu Chèo là đã vận dụng mỹ thuật dân gian thành công trong trang trí các vở Chèo hiện đại. Năm 1972 và năm 1973, ông đã cùng với họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm thiết kế trang trí thành công hai vở Lọ nước thần và Tình rừng. Sau đó, kế tục sự nghiệp của người thầy tại Nhà hát Chèo Việt Nam, từ nhận thức sâu sắc rằng: “Việc khai thác mỹ thuật dân gian đưa vào mỹ thuật Chèo là một việc nên làm vì đó là cội nguồn dân tộc”, ông đã kiên định với phong các thiết kế theo lối ước lệ, giản lược mà giàu ý nghĩa của mỹ thuật dân gian.
Trong các thiết kế mỹ thuật của vở diễn, có những vở ông khai thác khía cạnh tạo hình, nhưng cũng có những vở ông khai thác về ý tưởng của các dòng mỹ thuật dân gian. Ông không cố định các vở ông thiết kế theo hình thức dân gian nào mà ông cho rằng, sử dụng chất liệu nào còn phụ thuộc ào nội dung của kịch bản, không gian xảy ra câu chuyện mà tìm hình thức cho phù hợp. Cũng chính từ nội dung, cấu trúc và mức độ ước lệ, tượng trưng từng kịch bản mà họa sĩ đặt các cấp độ tư duy khác nhau cho hình thức vở diễn.
Ở vở Thạch Sanh (Đoàn Chèo Hải Phòng, 1973), họa sĩ Nguyễn Dân Quốc được mời thiết kế trang trí. Việc tiếp nhận tranh dân gian Đông Hồ vào trang trí sân khấu Chèo đã được thể hiện trong những trích đoạn khai thác truyền thống Chèo những năm 1958-1960. Thời kỳ đó, nếu họa sĩ Nguyễn Đình Hàm đã từng đưa tranh dân gian Hứng dừa vào sân khấu, dựng ở trước sân khấu, ngoài mặt tiền sân khấu là những áng mây dân gian cách điệu đã tạo cho khán giả ấn tượng về một ngày hội sôi động, vui vẻ, thì trong vở này, họa sĩ Nguyễn Dân Quốc đã sử dụng tranh dân gian Đông Hồ nhấn mạnh về cảm quan trang trí dân gian, cùng nội dung vở diễn đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho người xem vì màu sắc sặc sỡ được khai thác tối đa thậm chí có phần cường điệu bên cạnh những đường nét viền đen trắc khỏe. Vở diễn gây được nhiều cảm xúc cho khán giả có lẽ bởi hình tượng tranh dân gian Đông Hồ được đưa vào sân khấu Chèo một cách ấn tượng mà rất gần gũi với đời sống thực của người nông dân, đặc biệt là những người nông dân trồng lúa nước vùng Đồng bằng sông Hồng (Phụ lục hình ảnh 2.5).
Ở vở Trần Anh Tông, điêu khắc đá đã được họa sĩ Nguyễn Dân Quốc đưa vào trang trí. Đôi rồng đời Trần được tạo dựng ở hai bên Hoàng cung bằng chất liệu chạm khắc (làm từ xốp cách nhiệt có độ dày 0,2m, chiều dài 2,5m) được đục khoét kín bôi giấy giả đá. Hình tượng điêu khắc rồng đá này đã làm những người trong nghề và người xem phải kinh ngạc và khâm phục. Sự nghiêm túc và cẩn trọng của họa sĩ Nguyễn Dân Quốc trong thể hiện với phong cách điêu khắc dân gian được nghiên cứu, tìm tòi công phu đã làm tăng giá trị nghệ thuật của trang trí vở diễn này. Một sự ngạc nhiên ở trang trí này không phải là màu đá giống như thật, mà là một tác phẩm trang trí được khắc đục bằng đá theo lối truyền thống chạm khắc đá dân gian với phong cách riêng của đời Trần. Vả lại đây không phải một sự dập khuôn nguyên si từ đôi rồng đá thật ở chùa Phổ Minh, mà là theo hồn cốt tinh thần, phong cách nghệ thuật điêu khắc thời Trần với rừng rực hào khí Đông A được tái hiện, hòa đồng vào nội dung vở diễn (Phụ lục hình ảnh - 2.6).
Vở Cây tre trăm đốt của Đoàn Chèo Hải Phòng được truyền tải theo cách ước lệ, lấy nội dung tư tưởng chủ đạo của tranh sơn mài. Ở vở diễn này, họa sĩ - NSND Nguyễn Dân Quốc đã sử dụng chất liệu sơn mài để trình bày thử nghiệm mỹ thuật của vở diễn. Chính màu sắc của sơn mài với những màu đỏ điều, cánh dán, nâu, son, đen, vàng bạc cung với vỏ trứng đã tạo nên một màu sắc mang tính ước lệ của hội họa. Các cảnh trang trí của vở diễn được họa sĩ thể hiện như sau:
Cảnh 1: Nhà Phú ông. Cảnh trang trí này đã tạo điều kiện cho khán giả được nhìn từ trong nhà ra bên ngoài với hai chiếc cột, sân gạch Bát Tràng và một hòn non bộ ở giữa được đặt trên một bể cảnh ghép bằng các mảnh xứ trang trí. Ở phía sau là nền vàng đất sơn mài với dải mây vàng cách điệu uốn lượn như những sợi tơ hồng diễn tả cuộc tình duyên éo le giữa chàng trai và con gái Phú ông mà chính ông đã thất hứa. (Phụ lục hình ảnh 2.7 – Cảnh 1)
Cảnh 2: Căn buồng the. Nơi đây cô gái ngồi chờ người yêu với hình tượng con hạc ngậm dây tơ hồng được khắc họa trên bức mành treo giữa sân khấu. Ở phía sau là nền màu nâu sẫm của sơn mài cùng mô típ ước lệ cho hình ảnh nàng Mai - chàng Trúc. Sợi tơ hồng biểu tượng như bị ngắt quảng bởi sợ chờ đợi người yêu của cô gái. (Phụ lục hình ảnh 2.7 – Cảnh 2)
Cảnh 3: Cảnh chàng trai lên rừng tìm cây tre trăm đốt và gặp nàng tiên. Cảnh trí này diễn tả những cây trúc với những dãy núi nhấp nhô xa xa trên nền một màu lá cây ước lệ. Sợi dây tơ hồng như vương vấn, nhắc nhở chàng Trúc vượt gian nan, khổ sở để giành lấy hạnh phúc lứa đôi. (Phụ lục hình ảnh 2.7 – Cảnh 3)
Cảnh kết của vở diễn là sự sum vầy hạnh phúc trên nền màu đỏ điều và sắc hoa rực rỡ với sợi dây tơ hồng cuốn quýt mừng cho hạnh phúc của nàng Mai - chàng Trúc. Hơn nữa, ngoài những màu sắc chủ đạo của sơn mài, mỹ thuật sơn mài còn được biểu hiện sinh động như ghép vỏ trứng để tạo thêm màu sáng của gốm xứ ghép cho bể hòn non bộ, cũng như màu hoa mai trắng… Chiếc bục ở giữa sân khấu lúc thì là giường, sập, lúc thì là núi, đá. Còn thềm nhà luôn thay đổi miếng chắn phía trước. Sự rực rỡ của sơn mài khi đưa lên sân khấu thì việc phối kết với ánh sáng màu để khống chế sắc độ rực rỡ đã khiến khán giả ngưỡng mộ sự đằm thắm của thiết kế trang trí vở diễn. Kết quả này cũng giúp người xem hiểu sâu sắc hơn về nghệ thuật sơn mài truyền thống. Vì thế, sức thuyết phục chủ yếu là trang trí mỹ thuật đã hòa đồng, ăn nhập vào nhân vật và trang phục, tạo nên sự thành công của vở diễn. (Phụ lục hình ảnh 2.7 – Cảnh 4)
Các vở khai thác từ chất liệu tranh xé giấy như vở Hoàng tử có đôi tai bò ông khai thác ở ý tưởng chất liệu giấy vàng mã dân gian để thể hiện không gian cung đình. Sân khấu được ước lệ như một buồng trò ở vở Duyên nợ Ba Sinh cho Đoàn Chèo Bắc Thái. Nghệ thuật khảm trai truyền thống cũng được chắt lọc để đưa vào trang trí chiếu Chèo, dùng ngăn buồng trò ở vở Nàng Thiệt Thê - Nhà hát Chèo Việt Nam 2001.

Vở An Tiêm - Nàng Út của tác giả Hàn Thế Du là một vở truyền thuyết lịch sử về vua Hùng mà Nhà hát Chèo khai thác, dàn dựng năm 1973. Họa sĩ Nguyễn Dân Quốc, cùng với người thầy đáng kính: Họa sĩ Nguyễn Đình Hàm thiết kế trang trí theo nguyên tắc đối xứng - lấy tâm sân khấu làm trục hoành đạo theo phong cách sáng tạo mỹ thuật từ hình tượng được khắc trên trống đồng Ngọc Lũ của nền văn hóa Đông Sơn. Hình ảnh gia đình An Tiêm trên thuyền Chim Lạc, người giã gạo, những quả dưa hấu, sông nước… được vẽ nét khắc chìm trên nền gỗ dán trổ thủng. Những hình ảnh này được gắn trên bệ ở cánh gà thứ hai và được đẩy ra sân khấu để tạo hình không gian khác nhau và sự mới lạ cho khán giả. Ở giữa sân khấu là bục bán nguyệt được đặt trên bục hình vuông tượng trưng cho Trời - Đất. Trên phông hậu vẽ một con sóng bao trùm toàn bộ sân khấu được cách điệu để hòa nhập với những vách khắc của trống đồng với hàm ý An Tiêm ra đảo gặp phong ba bão táp. Biểu tượng của vua Hùng là hình mặt trống đồng Ngọc Lũ được khắc họa 2/3 phông hậu với những hình tượng trang trí khắc trên mặt trống đồng. Hai bên phía trong sân khấu là hai bục nhỏ góp phần vào việc tạo hình cho diễn xuất lớp đông người. Những thành bục được vẽ bằng màu nâu và những riềm kiểu răng lược lấy từ vành ngoài của mặt trống đồng đã tạo dựng sự hài hòa và ăn nhập giữa trang trí và bục bệ. Có lẽ vì thế, trang trí mỹ thuật ở vở Chèo An Tiêm - Nàng Út đã mang đến cho khán giả một không gian ước lệ mang tính lịch sử phù hợp với nội dung vở diễn và cách dàn dựng của đạo diễn. Sự thành công trong trang trí vở diễn mà cả trò và thầy là việc làm nghiêm túc và cẩn trọng trong công việc đồng tiếp thu mỹ thuật dân gian và đồng sáng tạo, do đó hiệu quả trang trí sân khấu đã mang đến cho người xem một vẻ đẹp mang tính lịch sử và rất Chèo.
Vở Từ Thức của tác giả, GS Hà Văn Cầu, đạo diễn, GS Trần Bảng, thiết kế trang trí họa sĩ Nguyễn Dân Quốc. Vở diễn này được dàn dựng để tham dự liên hoan sân khấu toàn quốc 1990. Sự thống nhất giữa đạo diễn và họa sĩ là khai thác chất liệu dân gian, lãng mạn, trữ tình và tính hài hước của nghệ thuật Chèo cổ trong vở diễn. Do vậy, trang trí đã thể hiện rõ chất dân gian, ước lệ, mang đậm tính trang trí: huyền thoại và lãng mạn. Vầng trăng khuyết như một chiếc thuyền bồng bềnh lướt nhẹ trên biển mây ngũ sắc. Chốn bồng lai tiên cảnh với những chùm đào tiên trĩu quả bao phủ sân khấu theo phong cách ước lệ. Hình như tất cả được khắc họa lên vải, đính lên phông màn, vừa tạo dựng được chiều sâu không gian chứa đầy chất thơ, thanh thoát, nhẹ nhàng. Có lẽ, chất dân gian của trang trí kết dính với làn điệu Chèo cổ đã tạo nên một vở Chèo Từ Thức hấp dẫn và nghệ thuật. Vì thế, vở Chèo đã được tặng giải thưởng xuất sắc của liên hoan sân khấu toàn quốc năm 1990.
Việc khai thác phương pháp gợi tả không gian qua màu sắc từ các dòng tranh dân gian cũng được ông khai thác một cách triệt để. Thiên nhiên và gam màu đã luôn luôn quan hệ thống nhất, biện chứng với nhau trong mỹ thuật dân gian và mối quan hệ đó đã được ông thể hiện sinh động, phong phú, đa dạng trong từng tác phẩm. Thế giới thiên nhiên trong trang trí ở các vở diễn, được họa sĩ - Nguyễn Dân Quốc sử dụng hai gam màu cơ bản là nóng và lạnh. Gam nóng thường giành cho các vở mang tính cung đình, quan quý, giàu sang để tạo nên chất hoành tráng cho tác phẩm như: Lời sấm truyền từ quán Trung Tân, Kỹ nữ Ái Châu, Hoàng tử có đôi tai bò, Trương Viên, Tấm Cám… Còn gam lạnh là gam chủ yếu trong trang trí của họa sĩ Nguyễn Dân Quốc (Chèo thuộc âm) giành cho những vở đậm tình đời, tình người và đã tạo nên chất trữ tình, chất thơ lãng mạn, sâu sắc.
Không chỉ thành công ở các vở sáng tác vào thời kỳ đầu, thời kỳ những năm 70, 80 khi mà sân khấu Chèo phát triển rực rỡ và chuyên nghiệp hóa, mà phương pháp vận dụng chất liệu mỹ thuật dân gian để thiết kế trang trí Chèo vẫn thể hiện sức sống mãnh liệt của nó vào những năm gần đây. Tại liên hoan sân khấu Chèo toàn quốc năm 2019. Khi thiết kế mỹ thuật cho vở Trọn nghĩa non sông, một vở Chèo về để tài lịch sử của đoàn Chèo Thái Bình do NSND Hoàng Quỳnh Mai đạo diễn, họa sĩ - NSND Nguyễn Dân Quốc đã sử dụng chất liệu tranh khắc gỗ dân gian, theo phong cách tranh dân gian Đông Hồ. Nền in từ chất liệu chiếu cói được sử dụng xuyên suốt toàn vở vừa thể hiện sự mộc mạc vừa gợi ý lên bối cảnh là một vùng quê có nghề dệt chiếu cói truyền thống, nơi gắn liền với cuộc đời và số phận nhân vật chính trong vở Chèo, đó là Nguyễn Thị Lộ. Vở Chèo ca ngợi tư tưởng, nhân cách của Ức Trai Nguyễn Trãi và phẩm chất cao đẹp của lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ - người con gái quê hương Hưng Hà, Thái Bình. Ý tưởng xây dựng lên một trang trí cho vở Chèo ca ngợi về mối tình trong sáng giữa anh hùng và liệt nữ đặt trong tình yêu lớn đối với quê hương đất nước, không còn cách nào khác là thể hiện chất liệu truyền thống với các ý nghĩa biểu trưng theo quan điểm của dân gian.
Cảnh 1: Khai từ, Nguyễn Trãi và Thị Lộ gặp nhau trên cánh đồng quê hương Hưng Hà, Thái Bình, một đất với nghề dệt chiếu cói nên họa sĩ đã vẽ một cánh đồng mênh mông, với những bó cói, vật liệu để dệt chiếu đang phơi dưới nắng mặt trời, giải mây vẽ nét cách diệu. Bên phải phông hậu là hình ảnh hai cây cau được vẽ theo phong cách gợi nét viền của tranh dân gian, thể hiện sự xuất hiện của hai nhân vật chính và mối tình trong sáng mà thắm thiết của họ. (Phụ lục hình ảnh 2.8 – Cảnh 1)
Cảnh 2: Là cảnh Chiến tranh, ở đây họa sĩ đã dùng phương pháp ước lệ tả ý, dùng điểm để tả diện, lấy hình ảnh ngọn lửa để biểu thị cho chiến tranh (vì chiến tranh là có khói lửa, điêu tàn). Đây cũng là thủ pháp phổ biến trong xử lý không gian của Chèo cổ, như việc chỉ lấy mái chèo thể hiện cảnh chèo thuyền hoặc chỉ lấy chiếc roi để thể hiện cảnh đi ngựa. Tuy nhiên cách thể hiện ngọn lửa được giản lược tối đa, không tô màu nền mà chỉ dùng nét viền như trong tranh dân gian. (Phụ lục hình ảnh 2.8 – Cảnh 2)

Cảnh 3: Cảnh Lam Sơn tụ nghĩa, Câu thơ bất hủ của Nguyễn Trãi “Lấy chí nhân để thay cường bạo, lấy đại nghĩa để thắng hung tàn” được in trên nền chiếu cói dự hai bên sân khấu như một cặp câu đối để thể hiện tinh thần quyết chiến đấu bảo vệ nghĩa lớn của nghĩa quân Lam Sơn nhưng cũng rất mộc mạc và gần gũi. Phông hậu được vẽ cảnh rừng núi cũng thống nhất theo phong cách vé nét tối giản. (Phụ lục hình ảnh 2.8 – Cảnh 3)

Cảnh 4: Để chính giữa sân khấu là một chiếc phướn in chất liệu nền chiếu, bên triên là họa tiết hình rồng thể hiện cảnh cung vua, chính giữa sân khấu đặt một chiếc ngai vàng để vua ngồi chầu. (Phụ lục hình ảnh 2.8 – Cảnh 4)


Cảnh 5: Vườn hoa, trên phông hậu vẽ một lầu đón gió bằng hoa dây, phía trước có kê một chiếc khung để trong vở, Thị Lộ diễn thấp thoáng phía sau thể hiện đây là một chiếc gương. (Phụ lục hình ảnh 2.8 – Cảnh 5)

Cảnh 6: Cung Thị Lộ, hình bông sen trắng trên nền bức phướn có in tạo chất chiếu cói, hình hoa là thể hiện cho hỉnh ảnh Thị Lộ, trên nền chiếu cói là thể hiện quê hương của Thị Lộ là một vùng quê có nghề làm chiếu. (Phụ lục hình ảnh 2.8 – Cảnh 6)

Cảnh 7: Côn Sơn, hình tượng ngọn núi non bộ là tượng trưng cho vợ chồng Nguyễn Trãi - Thị Lộ, thể hiện tình yêu bất tử của Thị Lộ dành cho Nguyễn Trãi. Hình ngọn núi non bộ với các thớ đá được vẽ theo lối vẽ của tranh dân gian. (Phụ lục hình ảnh 2.8 – Cảnh 7)
Cảnh 8: Cung Thị Anh, trên nền bức phướn nền chiếu cói là hình con rồng đang oằn mình biến hình thành con rắn độc vừa thể hiện địa vị của Thị Anh (vợ Vua) nhưng tâm địa xấu xa, hãm hại Thị Lộ một cách độc ác chẳng khác gì loài rắn độc. Cảnh này cũng được dùng lối vẽ thống nhất với toàn vở đó là chất liệu khắc gỗ của tranh dân gian, làm toát lên sự mộc mạc, dung dị mà giàu chất thơ đúng theo ngôn ngữ đặc trưng của Chèo. (Phụ lục hình ảnh 2.8 - Cảnh 8)
Trong quá trình phát triển Chèo, các nhà biên kịch Chèo đã chỉnh lý lại các kịch bản Chèo truyền thống, khai thác các tích truyện dân gian, lịch sử theo hướng cụ thể hóa không gian, bối cảnh diễn ra câu chuyện để thích hợp với việc thể hiện trên sân khấu hộp. Để giữ được giá trị nghệ thuật đặc sắc của Chèo thì khi giàn dựng, các thành phần sáng tạo như: Âm nhạc, múa, diễn xuất tìm ra nét đặc trưng riêng và thể hiện thống nhất trong một tác phẩm sân khấu, một loại hình nghệ thuật tổng hợp. Về phần mỹ thuật, phương pháp vận dụng chất liệu mỹ thuật dân gian tỏ ra rất hiệu quả. Tuy nhiên, phương pháp này phù hợp với các vở đậm nét truyền thống và mang nhiều yếu tố dân gian, lịch sử, còn với các vở chèo về đề tài hiện đại thì người họa sĩ cần phải cân nhắc rất nhiều, sao cho thể hiện được tính dân gian trong các chủ đề hiện đại, khai thác vốn mỹ thuật cổ nhưng lại áp dụng cho những không gian của cuộc sống ngày nay, điều mà họa sĩ - NSND Nguyễn Dân Quốc đã giải quyết khá thấu đáo trong trang trí các vở Chèo về đề tài hiện đại của ông.
Phong cách hiện thực cách điệu thường được sử dụng cho các vở diễn về đề tài hiện đại, với cấu trúc kịch bản rõ ràng, tình huống xảy ra trong không gian và thời gian cố định, ít có sự thay đổi. Với những kịch bản phản ánh hiện thực, câu chuyện kịch rõ ràng, việc thể hiện không gian biểu trưng là không phù hợp mà phải gợi tả không gian, thời gian qua các hình ảnh cách điệu một cách cụ thể. Chính vì vậy, họa sĩ - NSND Nguyễn Dân Quốc đã vận dụng các phương pháp cách điệu, sử dụng chất liệu trong mỹ thuật dân gian để miêu tả cảnh thực, thông qua các hình ảnh lựa chọn để nói về cái ý nào đó của những số phận nhân vật, nội dung từng cảnh và có khi là ý tưởng của toàn bộ vở diễn.

Trong các chất liệu mỹ thuật dân gian mà ông sử dụng, có thể kể đến một số vở đề tài hiện đại như: Cô hàng rau với cảnh trí được diễn tả theo chất liệu khắc gỗ màu (phụ lục hình ảnh - 2.9), Ni cô Đàm Vân (phụ lục hình ảnh - 2.10) với việc sử dụng chất liệu sơn khắc của tranh sơn mài truyền thống. Trong vở diễn này, ông đã khai thác thành công thế mạnh của sơn khắc, sự đơn giản, tinh tế của đường nét trên nền đen, gợi được nhiều cảm xúc cho khán giả, không tả thực mà vẫn tạo được không gian cho nội dung vở diễn. Chất liệu tranh lụa truyền thống cũng được ông đưa vào trang trí cho nhiều vở, mỗi vở đều có các hình ảnh điển hình để miêu tả không gian, như giỏ phong lan ở rừng trường sơn trong vở Đôi mắt (phụ lục hình ảnh - 2.11) và khai thách chất thơ của tranh lụa trong vở Ngôi sao Hạ Long (phụ lục hình ảnh - 2.12).
Trong vở Sông Trà Khúc (tác giả Tào Mạt, Đoàn Chèo Trung ương - nay là Nhà hát Chèo Việt Nam dàn dựng lần thứ nhất vào năm 1972), họa sĩ Nguyễn Dân Quốc cho biết đây là vở diễn có nhiều cảnh nhất trong số các vở diễn mà ông thiết kế. Vở diễn này nói về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta và đã được ông xử lý không gian sân khấu theo phương pháp truyền thống của mỹ thuật dân gian (phụ lục hình ảnh - 2.13). Ở giữa sân khấu là đống xác máy bay Mỹ được xếp lại thành bục biểu diễn và hình dáng một chiếc cột quay mang những bức vẽ có tính chất áp phích nói lên ý tứ của nội dung từng đoạn diễn. Với kiểu giải quyết không gian vở diễn theo lối ước lệ, tả ý như vậy, hoạ sĩ Nguyễn Dân Quốc đã tạo ra được một sân khấu đa không gian theo dạng sân khấu Chèo cổ rất phù hợp với loại kịch bản phân trò thành nhiều đoạn diễn. Ở đây, yếu tố mỹ thuật, nhất là phần bài trí sân khấu mang đậm phong cách ước lệ, tả ý, tượng trưng của nghệ thuật Chèo cổ; sự kết hợp ăn ý giữa yếu tố mỹ thuật, ý đồ đạo diễn được diễn viên thể hiện khá thành công; vở diễn được những người trong nghề đánh giá cao. Điều đặc biệt là vào khoảng cuối năm 1974, khi vở chèo lại được công diễn, thì chỉ vài tháng sau dân tộc Việt Nam cùng nhân dân yêu Sông Trà Khúc chuộng hòa bình khắp nơi trên thế giới hân hoan với Đại thắng mùa Xuân lịch sử 1975. Tiếp đó đến năm 1985, vở diễn đã được thưởng Huy chương Vàng tại Hội diễn Sân khấu toàn quốc, tổ chức ở Nghĩa Bình.
Một trong những phương pháp mà họa sĩ Nguyễn Dân Quốc khai thác trong các dòng tranh dân gian để thiết kế ra các không gian hiện thực, đó là điển hình hóa. Ông cũng thường lấy một chi tiết chính để tả một không gian, và các chi tiết phụ để làm phong phú cho các thiết kế miêu tả khung cảnh thiên nhiên. Trong trang trí của ông, cảnh thiên nhiên cũng đều biết múa Chèo với những tâm tư, tình cảm vô cùng phong phú, đa dạng. Các hình ảnh như: Vầng trăng khuyết, làn mây bay, cây vui trong gió…Tất cả như đang cùng hành động kể chuyện với nghệ sĩ và khán giả.

Ở vở Bão giữa nhà ông (Nhà hát Chèo Việt Nam, 1995), mỗi cảnh là một bức tranh dân gian để nói về cái ý của một gia đình bão tố hôm nay. Các thiết kế cho dù là miêu tả hiện thực, nhưng được sử dung chất liệu mỹ thuật dân gian, nên đã mang đậm tính dân gian, dung dị, trang nhã, tạo đất tốt cho các nghệ sĩ biểu diễn và mang đậm hồn cốt của Chèo truyền thống. Vở diễn nói về kế hoạch hóa gia đình mang phong cách hài hước với lối trang trí sân khấu từ thể loại tranh dân gian. Ở trang trí bối cảnh sân đình có hai cột đồng trụ, phía sau là lũy tre làng. Ở giữa là những bức tranh dân gian được thiết kế theo nội dung của từng màn cảnh, nên khán giả như được nhập cuộc vào câu chuyện trong một buổi sinh hoạt van hóa dân gian ở một làng quê. Quang cảnh cuộc vận động về kế hoạch hóa gia đình trở nên phức tạp, cam go với những ràng buộc chẳng khác gì như “đánh vật”, mà hình tượng ba cặp đấu trong tranh dân gian Đồng Hồ được treo ở chính giữa. Cảnh trí nhà nghèo thiếu ăn vì đông con như bức tranh dân gian mưu tả về cảnh gà mẹ, gà con sum vầy, chen chúc; những con gà con tranh nhau con giun; những đàn lợn quay quần đông đúc đua nhau đòi ăn… Những nhà khấm khá hơn thì mong mỏi sinh con trai để có nếp có tẻ, nối dõi tông đường như biểu hiện ở bức tranh dân gian Tam Đa: Phúc - Lộc - Thọ gợi cho khán giả liên tưởng con cháo đầy đàn. Hình ảnh một loạt hình nộm búp bê, cầm tay nhau giăng thành hàng là biểu tượng con đàn cháu giống - một kết quả của việc vỡ kế hoạch hóa gia đình đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem trong tiếng cười sảng khoái, vui vẻ. (Phụ lục hình ảnh 2.14)
Vở Anh lái đò sông Vị do Đoàn Chèo Nam Hà dàn dựng năm 1990. Họa sĩ Nguyễn Dân Quốc trang trí sân khấu. Tiếp thu mỹ thuật dân gian còn được thấy trên trang trí sân khấu Chèo ở chất liệu giấy vàng mã - một loại giấy màu được chế tác theo phương pháp thủ công truyền thống. Màu sắc dân gian được quét trùm lên nền giấy báo. Sau đấy, được đặt lên khuôn hoa văn Vân Hồi, dùng đá xoa, cà mạnh lên mặt sau để có được hoa văn chìm tạo nên một loại giấy màu đẹp có chiều sâu. Khi đưa vào vở Chèo Anh lái đò sông Vị, vở diễn này nhận được giải thưởng xuất sắc tại Hội diễn sân khấu toàn quốc năm 1990. Có lẽ cảnh trí sân khấu được khắc họa lên trên vải xô màu. Phía sau là phông hậu được in toàn bộ hoa văn Vân Hội tạo được thành quả ở chất liệu dân gian dung chứa một vẻ đẹp dung dị, mới lạ cho khán giả.
Từ sự kế thừa phong cách thiết kế trang trí sân khấu Chèo của họa sĩ Nguyễn Đình Hàm, họa sĩ Nguyễn Dân Quốc đã phát triển thành một phong cách thiết kế trang trí sân khấu được khán giả công nhận là “rất Chèo” hay theo cách nói của giới chuyên môn là “người giữ hồn cho Chèo” bởi hiệu quả của phong cách thiết kế của ông đem lại cho sân khấu Chèo.
Ngày nay, sân khấu Chèo có sự giao thoa, tiếp nhận các loại hình sân khấu mới, tiếp cận công nghệ tiên tiến của sân khấu hiện đại như: sân khấu 3D, màn hình led, đèn chiếu lazer halogram cùng công nghệ 4.0, xử lý phần mềm trên máy tính tạo ra các hiệu quả thị giác phong phú. Các thế hệ họa sĩ tiếp nối sự nghiệp làm trang trí Chèo vẫn có thể vận dụng một cách hiệu quả phong cách thiết kế từ mỹ thuật dân gian của họa sĩ – NSND Nguyễn Dân Quốc (mà thực chất là trong đó có cả phong cách thiết kế của họa sĩ- NSND Nguyễn Đình Hàm) như một biện pháp hữu hiệu thể hiện phần nội dung, cũng như thể hiện tính chất ước lệ, một đặc trưng cơ bản của Chèo.
3.3. Bài học cho các thế hệ họa sĩ tiếp nối về thiết kế trang trí sân khấu Chèo vận dụng mỹ thuật dân gian

3.3.1. Vận dụng theo lối cách điệu của mỹ thuật dân gian
Ở mức độ cách điệu đề cập chủ yếu đến tạo hình mà không trú trọng nhiều đến tính biểu đạt về nội dung. Do vậy, chất liệu để sử dụng thiết kế trang trí theo lối cách điệu sẽ khai thác chủ yếu là các họa tiết, hoa văn trang trí trên các vật dụng đồ đá của người tiền sử, những hoa văn chạm khắc hình người và thú trên vách đá, các hoa văn trên đồ gốm: hoa văn hình chim, cá, hoa văn trên trống đồng gồm các hoa văn: cò, người giã gạo, người nhảy múa, đoàn người chèo thuyền, các hoa văn thời phong kiến như: hoa văn hình mây, hình rồng, phượng, rùa, cá hóa rồng, các hình tượng phật, tiên nữ múa hát, hoa văn các hình cây, hoa, lá…
Thủ pháp cách điệu theo cách của mỹ thuật dân gian nên được áp dụng để thiết kế trang trí chèo các vở Chèo mới, cách điệu thường được gắn với khái niệm cách điệu đường nét trang trí. Các hoạ tiết cách điệu được lấy từ nguồn tư liệu là cuộc sống, chắt lọc, loại bỏ những chi tiết rườm rà, không cần thiết, giữ lại những nét chính, chủ đạo, sau làm cho nó rõ hơn, đậm nét hơn và gây ấn tượng hơn. Nguyên tắc cốt yếu của cách điệu là phải giữ được trọn vẹn ý nghĩa của đối tượng miêu tả. Một đường nét, sau khi được cách điệu mà người ta không nhận ra nó được bắt nguồn từ đâu, ấy là sự cách điệu "tuỳ tiện". Một trong những hình thức áp dụng hiệu quả phương pháp tư duy cách điệu là vận dụng chất liệu tranh dân gian trong thiết kế trang trí sân khấu chèo vì các đường nét trong tranh dân gian đã được khái quát và chắt lọc khá kỹ lưỡng từ cuộc sống.

Trong quá trình sáng tạo theo lối vận dụng mỹ thuật dân gian, người họa sĩ thiết kế trang trí sân khấu Chèo không dừng lại ở các dòng nghệ thuật đã tồn tại mà theo khuynh hướng phát triển của nghệ thuật tạo hình. Tranh sơn mài, tranh lụa là hai dòng tranh xuất phát từ các chất liệu dân gian nhưng được các họa sĩ của trường Mỹ thuật Đông Dương áp dụng và sáng tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị là những chất liệu tốt có thể vận dụng trong sáng tạo trang trí các vở chèo về đề tại hiện đại. Ngoài ra việc thể hiện không gian cho các chủ đề mới, con người mới, người họa sĩ cần tìm tòi những chất liệu mới, không ngoại trừ các chất liệu có sự ảnh hưởng của mỹ thuật phương Tây miễn sao vẫn đảm bảo phù hợp với nội dung chủ đề, tư tưởng và đặc biệt là tính chất cách điệu của tạo hình, qua đó thể hiện tính chất ước lệ - Đặc trưng của ngôn ngữ Chèo.

3.3.2. Vận dụng theo lối ước lệ

Đây là phương pháp được vận dụng nhiều nhất trong các thiết kế của các họa sĩ trang trí Chèo từ trước cho đến nay vì nó phù hợp và gần gũi nhất với tính ước lệ của Chèo, tuy nhiên lối ước lệ trong trang trí có những điểm khác so với ước lệ trong diễn xuất của Chèo. Ước lệ trong trang trí có nhiều mức độ và hình thái khác nhau như: Tư duy theo lối “dùng điểm tả diện”, ước lệ theo lối ẩn dụ, so sánh…

Phương pháp tư duy theo lối “dùng điểm tả diện” hay còn gọi là phương pháp điển hình hóa, người ta lấy những chi tiết điển hình nhất cho sự vật để gợi tả toàn bộ sự vật hoặc lấy một vật điển hình trong một bối cảnh để gợi tả cho toàn bộ bối cảnh như: Lấy một con thuyền cắm cây sào để gợi tả cho bối cảnh một bến sông quê, một cái ngai vàng thể hiện cho không gian buổi trầu của một cung đình, một đám mây để thể hiện bầu trời, một ngọn cỏ, bông lau thể hiện cả cánh đồng… Phương pháp này cũng được coi là một hình thái của tả ý đã được Họa sĩ Nguyễn Đình Hàm tìm ra vận dụng từ rất sớm  vào năm 1958 khi ông thiết kế trang trí cho vở Quan Âm Thị Kính lần đầu tiên , với cây mận và cây đào thể hiện cho “ngõ mận vườn đào” (đã phân tích ở chương 2), sau này họa sĩ, NSND Nguyễn Dân Quốc đã phát triển và hoàn thiện ở rất nhiều vở với các mức độ khác nhau.

Như vậy, để tăng cường tối đa hiệu quả không gian thông qua trang trí, người hoạ sĩ phải tìm tòi, khám phá, phát hiện, khái quát hoá được những "điểm đặc định" trong từng cảnh cụ thể đã được kịch bản và đạo diễn quy định; trên cơ sở đó mà "thiết kế điểm" - "dùng điểm để tả diện". Những điểm này thực hiện bằng biện pháp điển hình hóa, rồi được cụ thể trở lại bằng một bộ phận nào đó của sự vật, hiện tượng… thật trong đời sống (hoàn cảnh cụ thể) được phản ánh trong kịch bản. Bộ phận ấy giờ đây không còn là nó ở thuở ban đầu - nguyên mẫu của sự thật đời sống nữa, mà đã trở thành "điểm đặc định", có tính đặc trưng về nội dung và hình thức, lấp lánh "cái thần" của bản thân bối cảnh miêu tả.

Nếu trong nghệ thuật trình diễn Chèo truyền thống, không gian sân khấu chủ yếu thể hiện qua lời thoại và hành động, diễn xuất của diễn viên. Những lời thoại, diễn xuất đó cũng chính là những câu chữ, hành động mang tính “đặc định” cho không gian sân khấu. Ví dụ: trong vở Chèo cổ Lưu Bình - Dương Lễ, cảnh nhà Lưu Bình, đoạn Lưu Bình ở bên Châu Long trước lúc lên đường ứng thí. Không gian sân khấu được mô tả qua lời nhân vật là ngôi nhà ngăn đôi bằng một tấm mành. Nhưng sự thực không hề có tấm mành. Mà sân khấu vẫn một bên là nàng Châu Long ngồi thêu thùa, may vá, một bên là Lưu Bình ngồi đọc sách. Khi Lưu Bình mời Châu Long ra uống rượu thưởng trăng thì Châu Long ngập ngừng một lát (trước tấm mành vô hình) rồi cũng làm động tác vén mành và bước ra. Như vậy động tác vén mành không chỉ là một động tác diễn xuất thông thường mà còn nói rõ cho khán giả biết: Chỗ này làm một tấm mành. Đây là cách thức trình bày không gian rất độc đáo của Chèo truyền thống, hay còn gọi là cách xử lý “không gian mở” một thủ pháp nghệ thuật độc đáo của Chèo. Với thủ pháp xử lý không gian mở này thì việc đưa các chất liệu mỹ thuật dân gian vào sân khấu là hướng đi rất phù hợp bởi vì các hình ảnh từ chất liệu mỹ thuật truyền thống cũng rất cô đọng, chắt lọc và mang tính “đặc định” cho một sự vật, hiện tượng cụ thể. Vậy cả sân khấu Chèo cổ và sân khấu Chèo hiện đại đều có thể khai thác lối “dùng điểm tả diện” chỉ khác là sân khấu Chèo cổ xử lý không gian bằng diễn xuất còn sân khấu Chèo ngày nay thì dùng trang trí.

Như vậy, theo dòng chảy xuyên suốt từ thời tiền sử cho đến nay của nghệ thuật tạo hình. Thời kỳ nào, nghệ thuật tạo hình cũng phản ánh tôn giáo, tín ngưỡng, văn chương, tư tưởng, lịch sử và những phương thức độc đáo từ cuộng sống hàng ngày, được đúc kết thành những hình ảnh cụ thể mà người họa sĩ thiết kế trang trí có thể khai thác để đưa sân khấu để diễn tả một bối cảnh chứa đựng đầy đủ các thông tin về một không gian, đời sống văn hóa của một thời kỳ cụ thể.

Trong quá trình thưởng thức nghệ thuật Chèo, khán giả xem các trang trí được xây dựng theo lối ước lệ này, sẽ không hiểu theo lối trực quan cảm tính mà tư duy suy luận ra cái tổng thể. Vì vậy, khi thiết kế trang trí chèo, người họa sĩ dùng thủ pháp ước lệ không phải là chỉ để miêu tả bối cảnh theo cách hiểu thông thường, mà để nói lên ý ngầm trong các chi tiết trang trí đó.
3.3.3. Vận dụng theo lối ẩn dụ hoá
Với đặc thù của nghệ thuật tạo hình, nghệ thuật thị giác - cơ quan cảm giác trực quan, nên quá trình "quan sát" và "suy ngẫm" có thể diễn ra đồng thời. Trong mỹ thuật dân gian, các chủ đề, ý nghĩa tư tưởng của các tác phẩm cũng là các tri thức, kinh nghiệm dân gian. Vì vậy, khi lấy các hình tượng quen thuộc trong mỹ thuật dân gian đưa lên sân khấu thì người xem đã cảm nhận ngay được ý nghĩa của các hình tượng đó. Hay nói cách khác là người họa sĩ dùng ý nghĩa của tranh dân gian để đưa ra các hình tượng mang tính ẩn dụ, thể hiện các ngụ ý sâu xa hơn những gì chúng ta quan sát bằng trực giác. Thể loại hay được sử dụng cho lối ẩn dụ là các tranh dân gian mang ý nghĩa châm biếm. Như bức tranh “Hái dừa” người ta liên tưởng tới sự lả lơi, phóng túng với hai người đàn ông chỉ mặc độc cái khố đang chèo hái dừa, bên dưới là hai người phụ nữ mặc đò rất mát mẻ, áo yếm và váy, đang bung váy ra phía trước để hứng dừa, những bức tranh đả kích xã hội xưa như “đám cưới chuột” với việc tố cáo thói gian tham, hà hiếp dân lành của bè lũ thống trị, con mèo trong tranh thể hiện cho tầng lớp thống trị xưa, chuột “thấp cổ bé họng” là thể hiện cho người nông dân trong xã hội cũ nên muốn được yên thân phải lo lót, lễ lạt (chim, cá) cho quan mèo. Hoặc bức “Lý ngư vọng nguyệt” với hình ảnh con cá chép đớp mặt chăng người xem sẽ liên tưởng đến một sự ảo vọng về một điều không có thật. Bức tranh Thầy đồ cóc cũng mang ý nghĩa đả kích rất thâm sâu cảnh đòn roi tại trường học, cảnh học trò phải hầu hạ điếu đóm và những chữ đề đầy ẩn ý về chế dộ khoa cử ngày xưa. Ngoài ra còn nhiều bức tranh khác có nội dung châm biếm, đả kích thói hư thật xấu của bọn quan lại phong kiến ngày xưa như: Trê và Cóc, Cóc múa Kỳ lân là những chất liệu quý giá để khai thác khi thể hiện trang trí theo lối ẩn dụ.

Vì vậy ta có thể hiểu "ẩn dụ" là lối so sánh - đối chiếu ngầm, còn gọi là "ví ngầm", nằm trong phạm trù so sánh - đối chiếu, nhưng ở mức độ nghệ thuật cao hơn, không có vế bị so sánh, chỉ còn vế được đem ra để so sánh, gây tác dụng và hiệu quả liên tưởng kín đáo.

Điển hình cho sự khám phá cho lối thiết kế này từ bức tranh dân gian Hàng Trống “Lý ngư vọng nguyệt” họa sĩ Nguyễn Đình Hàm đã làm cho không gian nhà Kim Nham (trong vở Súy Vân - đoàn Chèo Trung ương dựng năm 1962) thành một không gian ẩn ý của những con người đầy tham vọng, muốn vươn lên tìm vinh hoa trong ảo giác, đó là Kim Nham và bà mẹ muốn ruồng bỏ Súy Vân lấy con gái nhà quan. Sau này cũng từ lối tư duy ẩn dụ, Họa sĩ Nguyễn Dân Quốc cũng dùng nhiều hình ảnh trong hội họa dân gian để đưa lên sân khấu trong các thiết kế sân khấu của ông.

Từ những cơ sở thực tiễn của hai họa sĩ, NSND Nguyễn Đình Hàm và Nguyễn Dân Quốc ta có thể vận dụng và phát triển lối thiết kế ẩn dụ cho các vở Chèo bằng: "lấy mây tả trăng, lấy nước tả trời". Ẩn dụ không mang chức năng định danh, mà là biểu cảm, phát lộ thần thái. Tạo cho khán giả một sự khám phá, thu hút người xem chú ý và liên tưởng đến những khía cạnh mới mẻ, hoặc bản chất của đối tượng được diễn tả.

Để khai thác các chất liệu hội họa dân gian người họa sĩ thiết kế trang trí Chèo cần tìm hiểu sâu các giá trị tư tưởng của các dòng tranh dân gian mà phổ biến là giá trị giáo dục đạo đức tam giáo, thể hiện các ước mơ, khát vọng của người lao động, ví dụ như: Nhà nào cầu mong sinh con trai nối dõi tông đường thì treo tranh Vinh hoa có hình cậu bé mũm mĩm, tay ôm gà trống, để tóc chỏm hình trái đào. Nhà nào mong gia đình hạnh phúc, quây quần, sung túc, no đủ thì treo các tranh Gà đàn, Lợn đàn thể hiện cảnh gia đình đoàn tụ, đầm ấm. Bức Gà trống hoa hồng mô tả vẻ đẹp của một chú gà trống mào đỏ chót, tràn đầy sức sống, đầu ngẩng cao đứng trước hoa hồng như một dũng sĩ oai phong. Bức tranh Tờ tiền vẽ một loạt đồng tiền xếp cạnh nhau. Treo tranh này thể hiện sự phát tài phát lộc, may mắn và làm ăn phát đạt. Bức Chăn trâu thổi sáo thì thể hiện cảnh thanh bình của miền quê gắn bó với tuổi thơ trong sáng, Tranh Nhân nghĩa có hình ảnh bé trai ôm có với lời chú “nhân nghĩa” đây là lời chúc cho câu bé được tặng tranh có được cái nhân cái nghĩa như cóc tía trong truyện cổ. Ngoài ra các dòng tranh dân gian còn thể hiện, giáo dục truyền thống lịch sử của cha ông như nhũng bức: Trưng nữ vương, Bà Triệu cưỡi voi, Bà Triệu đánh quân Ngô, Đinh Tiên Hoàng, Đinh Bộ Lĩnh - cờ lau tập trận, Trần Hưng Đạo phá quân Nguyên là những chất liệu quý giá khi khai thác để thiết kế cho các vở Chèo.

Khi thưởng thức các vở Chèo, khán giả sẽ liên tưởng, và hiểu được hình tượng người họa sĩ muốn nói. Ẩn dụ trong tư duy thiết kế cấm kỵ lối đặt ra những tín hiệu dẫn người xem đến những liên tưởng kỳ quặc, lung tung, rối rắm, khó hiểu… trong khuynh hướng "hiện thực khác đời" của nghệ thuật siêu thực, bí hiểm.

3.3.4. Vận dụng theo lối tượng trưng hóa
Nghĩa của từ "tượng trưng" ở đây là chỉ cái khả năng biểu đạt của một chi tiết, sự vật hoặc toàn bộ trang trí khiến người ta liên tưởng tới một ý nghĩa, một triết lý nằm ngoài các thứ hiện hữu trên sân khấu. Các thiết kế theo lối tượng trưng có khả năng biểu đạt một ý nghĩa độc lập và tương đối hoàn chỉnh. "Tượng trưng", hiểu theo nghĩa rộng nó là cái "biểu hiệu", là một hình ảnh nhìn thấy được, chấp nhận theo quy ước để biểu thị một ý tưởng, một tồn tại vật chất hay tinh thần: Lá cờ là biểu hiệu của tổ quốc, nhánh nguyệt quế là biểu hiệu của vinh quang, và cái "vật hiệu", là một vật thực hay một hình ảnh, dùng làm dấu hiệu để phân biệt cho một nhân vật, một tập thể, một tồn tại tinh thần: Đôi cánh là vật hiệu của một hãng hàng không, bánh xe là vật hiệu của một công ty đường sắt, chiếc cân của Thần Công Lý...

Trong các chất liệu mỹ thuật dân gian có rất nhiều hình ảnh đã trở thành biểu tượng trong kho tàng văn hóa dân tộc như: Con rồng tượng trưng cho vua, hoa sen tượng trưng cho sự trong sáng, thanh cao (gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn), quả đào thể hiện cho sự trường thọ, tiếp đến là quả lựu nhiều hạt tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, mũi đao, thanh kiếm tượng trưng cho quyền lực, tranh lợn biểu trưng cho sự phồn thực, sinh nhiều con cái, gà trống tượng trưng cho sự dũng mãnh, chim công biểu tượng sự phồn vinh, chim hạc và rùa biểu trưng cho sự trường thọ…

Trong các thiết kế trang trí của hai Họa sĩ, NSND Nguyễn Đình Hàm và Nguyễn Dân Quốc luôn có những biểu vật có giá trị biểu trưng cho các ý nghĩa khác nhau được đưa lên sân khấu cho dù ở mức độ và khía cạnh khác nhau như: Cái mạng nhện tượng trưng cho một xã hội phong kiến nhiều bất công và cạm bẫy, con chuồn chuồn biểu trưng cho thân phận người phụ nữ mỏng manh yếu ớt luôn chịu nhiều bất công, thua thiệt của tư tưởng trọng nam kinh nữ thời xưa, bức tượng phật, một đài sen biểu trưng cho một tâm hồn thanh cao, trong sáng hay một hình rồng uốn lượn biểu trưng cho cung vua…

Để vận dụng lối tư duy tượng trưng, trước tiên kịch bản và cách xử lý của đạo diễn cũng cần có những sự tương đồng để tác phẩm sân khấu trở nên hài hòa. Bởi vì tư duy theo lối tượng trưng là hình thái tư duy ở mức độ cao nhất trong các cách tư duy đã trình bày, tuy nhiên phương pháp tư duy này cần điều tiết ở mức độ nhất định sự biểu trưng hóa, nếu không sẽ dẫn đến một lối thiết kế khó hiểu, đánh đố người xem hoặc đôi khi là ảo tưởng và áp đặt, trống rỗng (chủ yếu dựa vào ngụy biện và “thao thao bất tuyệt” không có căn cứ) một yếu tố cấm kỵ trong khi sáng tạo nên các bản thiết kế trang trí sân khấu chèo.

Có rất nhiều phương pháp tư duy thiết kế trang trí sân khấu Chèo, bởi vì, sự sáng tạo nghệ thuật là không có giới hạn. Nhưng ở đây, tác giả luận án chỉ đề cập đến các phương pháp vận dụng mỹ thuật dân gian mà hai họa sĩ, NSND Nguyễn Đình Hàm và Nguyễn Dân Quốc đã tìm ra và phát triển. Để vận dụng lối thiết kế của hai họa sĩ một cách khoa học, không máy móc, sao chép, cần vận nắm rõ các phương pháp và nghiên cứu kỹ nội dung, chủ đề của kịch bản sân khấu Chèo, tìm ra ý tưởng tối cao mà tác giả kịch bản muốn nói. Từ đó, người họa sĩ sẽ tư duy, bàn bạc cùng đạo diễn, vận dụng các chất liệu từ mỹ thuật dân gian để thống nhất lối sáng tác cho tác trang trí vở diễn. Có vở có thể dùng lối cách điệu, có vở có thể dùng lối ước lệ hoặc tương trưng, nhưng có những vở có thể dùng kết hợp cả ba lối trên tùy thuộc vào nội dung và mức độ biểu trưng của ý tưởng kịch bản.

Tuy nhiên, việc thu các kiến thức quý báu của các bậc thầy đi trước không nên làm một cách thụ động, luôn nhìn các phương pháp trong sự vận động không ngừng của nó, các sự vận động đó là: Xã hội ngày một phát triển các giá trị văn hóa của dân tộc cũng không ngừng thay đổi và ngày một phong phú, có những giá trị văn hóa hôm nay là mới, nhưng nếu là các giá trị đích thực thì nó sẽ được tiếp nhận, lưu giữ đến muôn đời sau và trở thành một phần trong giá trị văn hóa của dân tộc. Vấn đề đặt ra là chúng ta có thể nhận chân được các giá văn hóa đó và gìn giữ phát triển nó trong kho tàng văn hóa của dân tộc mình hay không. Vậy người họa sĩ Chèo cần tiếp thu nhưng đồng thời cũng cần chắt lọc và tiếp nhận các hình thái mới của văn hóa nói chung và nghệ thuật tạo hình nói riêng để phát triển phương pháp sáng tạo của mình.
Tiểu kết chương 3
Trên cơ sở các phát hiện mỹ thuật dân gian áp dụng vào thiết kế trang trí sân khấu của họa sĩ – NSND Nguyễn Đình Hàm, họa sĩ – NSND Nguyễn Dân Quốc đã tiếp thu một cách có chọn lọc trong thiết kế trang trí cho các vở Chèo: Vở Quan Âm Thị Kính: Ông tiếp thu việc áp dụng kiến trúc, điêu khắc đình chùa, hình ảnh cây mận, cây đào trong tranh dân gian; Vở Súy Vân: Tiếp thu hình ảnh cái mạng nhện để biểu trưng cho xã hội phong kiến trong kịch bản; Vở Lưu Bình Dương Lễ: Họa sĩ – NSND Nguyễn Dân Quốc tiếp thu việc sử dụng hình ảnh mái đình và cây mai quen thuộc trong các dòng dân gian trong thiết kế vở cùng tên của họa sĩ – NSND Nguyễn Đình Hàm; Vở Lọ nước thần: Tiếp thu hình ảnh ba củ hành được phóng đại và họa tiết vân mây cách điệu của mỹ thuật dân gian. Để rồi từ đó, họa sĩ – NSND Nguyễn Dân Quốc như nắm rõ các phương pháp thiết kế từ mỹ thuật dân gian, ông phát triển, thể hiện vào hàng loạt tác phẩm của mình như một biện pháp để thể hiện từng cấp độ ước lệ, cách điệu, tượng trưng của từng kịch bản Chèo, từ đó xác định một phong cách định hình vận dụng mỹ thuật dân gian nào vào thiết kế trang trí sân khấu Chèo. Qua đó, các họa sĩ thế hệ kế tiếp có cách nhìn nhận đúng hơn về giá trị mỹ thuật dân gian cũng như tiếp nhận mỹ thuật dân gian trong thiết kế các vở Chèo đề tài hiện đại.
Với tinh thần lấy tinh hoa truyền thống làm nền tảng trên con đường bảo tồn, sáng tạo và phát triển mỹ thuật dân gian trong thiết kế trang trí sân khấu Chèo, nhằm góp một phần xây dựng nghệ thuật trang trí trên sân khấu Chèo thật đẹp, thật hay, thật phù hợp với tầm vóc những vở diễn Chèo mẫu mực được tái hiện với những ý nghĩa:

Thứ nhất: Mỹ thuật dân gian việt Nam trong dòng chảy lịch sử, sự giao thoa, tiếp biến trong thiết kế trang trí sân khấu Chèo cổ truyền và hiện đại.

Thứ hai: Khẳng định mỹ thuật dân gian trong thiết kế trang trí sân khấu Chèo.

Từ những hạt bụi vàng lấp lánh của quá khứ, những tinh hoa của mỹ thuật dân gian đã toả sáng trong ánh đèn sân khấu, dưới hình thức nghệ thuật Chèo, Những tạo hình nghệ thuật đó đã nói lên những giá trị văn hoá, thẩm mỹ trong nghệ thuật Chèo. Một vở diễn sân khấu không chỉ cần nội dung hay mà còn phải có một hình thức nghệ thuật đẹp. Hình thức luôn thể hiện nội dung một cách thống nhất, hài hoà. Về mặt ngôn ngữ tạo hình, có thể nói thiết kế trang trí sân khấu là một tác phẩm tạo hình với toàn bộ những phương tiện và thủ pháp nghệ thuật mà người hoạ sỹ thiết kế dùng để biểu hiện nội dung của vở diễn thông qua trang trí sân khấu góp phần tạo nên một hình tượng sống động trên sàn diễn. Tuỳ theo từng thể loại, từng ý đồ và phong cách dàn dựng mà người hoạ sỹ thiết kế trang trí tìm tòi sáng tạo nhằm tái hiện lịch sử dưới những hình thức mang tính đặc thù, đồng thời vẫn giữ được giá trị lịch sử trong mỗi thiết kế trang trí sân khấu cùng tính thẩm mỹ của nó. Vì vậy, Họa sĩ - NSND Nguyễn Dân Quốc đã vân dụng thành công phương pháp sáng tạo của họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm, sau đó ông đã hệ thống hóa và phát triển lối áp dụng mỹ thuật dân gian cho từng nhóm đề tài khác nhau. Từ việc vận dụng thành công chất liệu mỹ thuật dân gian trong các đề tài truyền thống, dân gian và lịch sử họa sĩ - NSND Nguyễn Dân Quốc đã phát triển thành công phương pháp thiết kế trang trí cho các vở Chèo đề tài hiện đại.
KẾT LUẬN

Từ chương một NCS đã nghiên cứu về cơ sở lý luận, thực chất Chèo cổ không có trang trí mỹ thuật, nhưng khi tiếp cận với sân khấu hộp thì Chèo đã chuyển hóa thành một loại hình sân khấu với đầy đủ tính chất tổng hợp như sân khấu phương tây. Việc xuất hiện các thành phần nghệ khác như: Âm thanh, ánh sáng, mỹ thuật, múa… là nhu cầu tất yếu. Vai trò của trang trí mỹ thuật Chèo rất quan trọng vì nó gợi được không gian cho diễn xuất của diễn viên, làm cho sân khấu trở lên đẹp đẽ và góp phần vào truyền tải ý tưởng của vở diễn Chèo. Tuy nhiên, các họa sĩ Chèo lại gặp phải một mâu thuẫn đó là tính chất lệ thực của cảnh trí và bản chất ước lệ của Chèo. Vì thế, khi lên sân khấu hộp với trang trí mỹ thuật, Chèo đã không ít lần vấp phải các sai lầm khi sử dụng một sân khấu đầy ắp những cảnh trí ngổn ngang, trí uẩn và trở thành những không gian hữu hình vô ý mang tính tả thực làm mất đi hồn cốt của một vở diễn Chèo. Vì vậy, làm thế nào để áp dụng trang trí theo kiểu "sân khấu phương Tây" mà vẫn đảm bảo bản chất của một vở diễn Chèo là một câu hỏi lớn mà ngành Chèo nói chung và các đạo diễn, họa sĩ Chèo luôn ngày đêm đau đáu, trăn trở tìm ra hướng thoát.

Đầu tiên có các họa sĩ tiên phong làm trang trí cho Chèo Văn minh, Chèo Cải lương của nhà cách tân Chèo Nguyễn Đình Nghị như Trần Phềnh, rồi tiếp đến lớp họa sĩ tốt nghiệp trường Mỹ thuật Đông Dương sang làm cảnh trí cho Chèo như Tô Ngọc Vân rồi đến họa sĩ Sỹ Ngọc, Quang Phòng, Nguyễn Đình Hàm. Đến lúc này, con đường đi của trang trí mỹ thuật Chèo bắt đầu được hình thành khi Họa sĩ Nguyễn Đình Hàm và cộng sự tìm ra phương pháp ước lệ mà trong đó vận dụng mỹ thuật dân gian là một cứu cánh.

Tiếp bước các họa sĩ bậc thầy, vào những năm 60 một thế hệ họa sĩ trang trí Chèo tiếp theo xuất hiện như : Nguyễn Dân Quốc, Phạm Duy Tùng, Bùi Huy Hiếu là những họa sĩ vẽ nhiều về Chèo và đặc biệt họa sĩ Nguyễn Dân Quốc là có số lượng tác phẩm trang trí Chèo nhiều nhất và ông chỉ vẽ chuyên sâu cho Chèo.

Nếu như ở giai đoạn trước họa sĩ - NSND Nguyễn Đình Hàm được coi như người có công nhất trong việc phát hiện và vận dụng mỹ thuật dân gian vào trang trí các vở Chèo thì ở giai đoạn tiếp theo này Họa sĩ - NSND Nguyễn Dân Quốc như một điển hình là người tiếp bước phát triển và hoàn thiện lối khai thác mỹ thuật dân gian.

Vì vậy Chương hai NCS đã phân tích sự phát hiện và vận dụng mỹ thuật dân gian của họa sĩ – NSND Nguyễn Đình Hàm và chương 3 đề cập đến sự kế thừa và phát triển phong cách thiết kế từ mỹ thuật dân gian trong trang trí sân khấu Chèo của họa sĩ – NSND Nguyễn Dân Quốc và bài học cho các thế hệ họa sĩ tiếp nối. NCS đi đến những kết luận sau:
1. Qua những kinh nghiệm thực tiễn và quá trình nghiên cứu, tìm hiểu, những người yêu mỹ thuật dân gian, sân khấu Chèo, nghệ thuật trang trí sân khấu, đều cảm thấy day dứt: Vì sao mỹ thuật dân gian, nghệ thuật sân khấu Chèo của dân tộc được gìn giữ đậm đà chất Việt qua những cuộc chiến tranh, sự nghèo khó lại có nguy cơ thoái hoá ngay giữa thời bình? Phải chăng, nghệ thuật truyền thống bị cuốn theo quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đô thị hoá ồ ạt trong một thế giới công nghệ số đang làm biến chuyển toàn diện những giá trị của cội nguồn văn minh lúa nước. Đồng thời, cùng với cơ hội phát triển mới, thì những cơ sở xã hội mà từ đó văn hoá nghệ thuật truyền thống dân tộc được hình thành, tồn tại và ghi dấu; thì ngày nay, sự phát triển “nóng” đã làm mất đi tính chỉnh thể của văn hóa nghệ thuật truyền thống.
2. Vai trò và đóng góp nghệ thuật của hai họa sĩ - NSND: Nguyễn Đình Hàm và Nguyễn Dân Quốc trong thiết kế trang trí sân khấu Chèo từ mỹ thuật dân gian Việt Nam có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, là kết quả lao động sáng tạo nghệ thuật không ngừng mệt mỏi của họ trong quá trình chuyên nghiệp hóa sân khấu Chèo. Phong cách thiết kế vận dụng mỹ thuật dân gian đã trở thành một phong cách mẫu mực, là nền móng và chắp cánh cho các họa sĩ trẻ phát triển sức sáng tạo để lại thành tựu cho mỹ thuật sân khấu Chèo hiện nay và mai sau.

3. Với tinh thần “Dĩ cổ vi kim”, lấy tinh hoa truyền thống làm nền tảng trên con đường bảo tồn, sáng tạo và phát triển cho mỹ thuật dân gian trong thiết kế trang trí sân khấu Chèo hiện đại, nhằm góp một phần xây dựng nghệ thuật trang trí trên sân khấu Chèo thật đẹp, thật hay, thật phù hợp với tầm vóc của những vở diễn Chèo mẫu mục được tái hiện với những ý nghĩa:

Một là: Mỹ thuật dân gian việt Nam trong dòng chảy lịch sử, sự giao thoa, tiếp biến trong thiết kế trang trí sân khấu Chèo cổ truyền và hiện đại.

Hai là: Khẳng định mỹ thuật dân gian trong thiết kế trang trí sân khấu Chèo.

Ba là: Phát triển phong cách thiết kế vận dụng mỹ thuật dân gian cho sân khấu Chèo hiện đại.

Thông qua kết quả nghiên cứu này, các thế hệ họa sĩ tiếp nối sự nghiệp thiết kế trang trí sân khấu Chèo nhận diện rõ những gì đã đạt được, những gì còn đang ở phía trước và vẫn cần phải tiếp tục phát huy trên con đường sáng tạo, nhằm đưa mỹ thuật dân gian phát triển theo đúng những yêu cầu của thể loại sân khấu Chèo - mang những giá trị của mỹ thuật dân gian, vừa dân tộc, vừa hiện đại.
4. Ngày nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, có nhiều chất liệu cũng như kỹ thuật mới có đưa vào sử dụng trong việc xử lý trang trí cho vở diễn Chèo. Như hệ thống máy móc cơ khí có thể tạo hình các lớp bục bệ và cảnh cứng với các tạo hình khối 3D đồ sộ; Các hệ thống nâng hạ sàn sân khấu hay diễn viên lên, xuống một cách cơ động, dễ dàng; Công nghệ in ấn, sử dụng đèn chiếu lazer 3D Halogram hay hệ thống nền động bằng màn hình led, tạo hiệu quả mạnh về thị giác thì việc áp dụng các lý thuyết về khai thác mỹ thuật dân gian để thiết kế trang trí các vở Chèo vẫn rất quan trọng. Tùy từng kịch bản, từng ý tưởng dàn dựng của đạo diễn mà người họa sĩ sẽ khai thác các thủ pháp trong mỹ thật dân gian ở các mức độ khác nhau để thiết kế trang trí cho vở diễn, đó là: Theo lối cách điệu hình và màu sắc của mỹ thuật dân gian; lối ước lệ dùng điểm tả diện; lối ẩn dụ hóa; lối tượng trưng hóa của mỹ thuật dân gian. Không phân biệt người họa sĩ thể hiện theo kỹ thuật truyền thống hay áp dụng công nghệ hiện đại, những lý thuyết về khai thác các khía cạnh của mỹ thuật dân gian để áp dụng vào thiết kế trang trí cho các vở Chèo ngày nay là hoàn toàn có cơ sở khoa học. Việc nghiên cứu phong cách sáng tác của hai họa sĩ Nguyễn Đình Hàm và Nguyễn Dân Quốc từ mỹ thuật dân gian không chỉ đơn thuần là những nghiên cứu về mặt tạo hình, mà còn là cơ sở khoa học để nghiên cứu sâu hơn về giá trị nghệ thuật của Chèo, góp phần gìn giữ và phát triển Chèo, một loại hình nghệ thuật truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.
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PHỤ LỤC
PHỤ LỤC HÌNH ẢNH
I. MỘT SỐ MA KÉT TRANG TRÍ CHÈO CỦA HỌA SĨ - NSND NGUYỄN ĐÌNH HÀM:
1.1. Ma két trag trí vở Quan Âm Thị Kính (1959) (hình ảnh chụp từ sách “50 năm nhà hát Chèo Việt Nam từ góc nhìn Mỹ thuật” NXB Sân khấu, 2001)
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Cảnh 1: Nhà Mãng Ông
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Cảnh 2: Nhà Thiện Sĩ
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Cảnh 3: Cảnh chùa
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Cảnh 5: Cảnh Tam quan (Cổng chùa)

	1.2. Ma két trang trí vở Lọ Nước Thần (1961) (hình ảnh chụp từ sách “50 năm nhà hát Chèo Việt Nam từ góc nhìn Mỹ thuật” NXB Sân khấu, 2001)
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Cảnh 1: Vườn Tiên
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Cảnh 2: Bến chợ


1.3. Ma két trang trí vở Súy Vân (1963) (hình ảnh chụp từ sách “50 năm nhà hát Chèo Việt Nam từ góc nhìn Mỹ thuật” NXB Sân khấu, 2001)
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Cảnh 1: Nhà Kim Nham
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Cảnh 2: Cửa Phật
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Cảnh 3: Nhà Mụ Quán
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Cảnh 4: Súy Vân giả dại
1.4. Ma két trang trí vở Lưu Bình Dương Lễ (1962) (hình ảnh chụp từ sách “50 năm nhà hát Chèo Việt Nam từ góc nhìn Mỹ thuật” NXB Sân khấu, 2001)
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Cảnh 1: Công đường nhà Dương Lễ
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Cảnh 2: Bến đò – Quán Nghinh Hương
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Cảnh 3: Ngôi nhà Lưu Bình
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Cảnh 4: Trước cổng nhà Dương Lễ

1.5. Ma két trang trí vở Máu chúng ta đã chảy (1962) (hình ảnh chụp từ sách “50 năm nhà hát Chèo Việt Nam từ góc nhìn Mỹ thuật”NXB Sân khấu, 2001)
[image: image15.jpg]



Cảnh 1: Nhà người nông dân
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Cảnh 2: Cánh rừng du kích
II. MỘT SỐ MA KÉT TRANG TRÍ CHÈO CỦA HỌA SĨ - NSND NGUYỄN DÂN QUỐC
2.1.1. Ma két trang trí vở Quan Âm Thị Kính (1985) (hình ảnh chụp từ sách “Mỹ thuật Chèo” tập 1, NXB Sân khấu, 2012)
[image: image17.jpg]



2.1.2. Ma két trang trí vở Quan Âm Thị Kính (2001) (hình ảnh chụp từ sách “Mỹ thuật Chèo” tập 1, NXB Sân khấu, 2012)
[image: image18.jpg]



2.2. Ma két trang trí vở Súy Vân (2001) (hình ảnh chụp từ sách “Mỹ thuật Chèo” tập 1, NXB Sân khấu, 2012)
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Cảnh 1: Nhà Kim Nham
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Cảnh 2: Cửa Phật
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Cảnh 3: Nhà Mụ Quán
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Cảnh 4: Súy Vân giả dại
2.3. Ma két trang trí vở Lưu Bình Dương Lễ (1987) (hình ảnh chụp từ sách “Mỹ thuật Chèo” tập 1, NXB Sân khấu, 2012)
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Cảnh 1: Trước cổng nhà Dương Lễ
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Cảnh 2: Quán Nghinh Hương
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Cảnh 3: Nhà Lưu Bình
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Cảnh 4: Bến sông

2.4. Ma két trang trí vở Lọ nước thần (1992) (hình ảnh chụp từ sách “Mỹ thuật Chèo” tập 1, NXB Sân khấu, 2012)
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Cảnh 1: Vườn Tiên
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Cảnh 2: Bến chợ
2.5. Ma két trang trí vở Thạch Sanh (1974) (hình ảnh chụp từ sách “Mỹ thuật Chèo” tập 1, NXB Sân khấu, 2012)
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Cảnh 2: Trong hang
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Cảnh 3: Miếu hoang
2.6. Ma két trang trí vở Trần Anh Tông (1997) (hình ảnh chụp từ sách “Mỹ thuật Chèo” tập 1, NXB Sân khấu, 2012)
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Cảnh 1: Cổng thành
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Cảnh 2: Bến sông
2.7. Ma két trang trí vở Cây tre trăm đốt (1976) (hình ảnh chụp từ sách “Mỹ thuật Chèo” tập 1, NXB Sân khấu, 2012)
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Cảnh 1: Nhà Phú ông
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Cảnh 2: Buồng the
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Cảnh 3: Trong rừng
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Cảnh 4: Đoàn tụ
2.8. Ma két trang trí vở Trọn nghĩa non sông (2019) (hình ảnh do họa sĩ – NSND Nguyễn Dân Quốc cung cấp)
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Cảnh 1: Khai từ
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Cảnh 2: Chiến tranh
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 Cảnh 3: Lam Sơn
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Cảnh 4: Hoàng cung
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 Cảnh 5: Vườn hoa
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Cảnh 6: Cung Thị Lộ
[image: image43.jpg]


Cảnh 7: Côn Sơn
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Cảnh 8: Cung Thị Anh
2.9. Ma két trang trí vở Cô hàng rau (1980) (hình ảnh chụp từ sách “Mỹ thuật Chèo” tập 2, NXB Sân khấu, 2012)
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Cảnh 1: Phố thị
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Cảnh 2: Nhà Quan huyện
2.10. Ma két trang trí vở Ni cô Đàm Vân (1976) (hình ảnh chụp từ sách “Mỹ thuật Chèo” tập 2, NXB Sân khấu, 2012)
[image: image47.jpg]



Cảnh 1: Nhà Quang Trọng
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Cảnh 2: Trong Chùa

2.11. Ma két trang trí vở Đôi mắt (1976) (hình ảnh chụp từ sách “Mỹ thuật Chèo” tập 2, NXB Sân khấu, 2012)
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Cảnh 1: Trạm Quân y
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Cảnh 3: Rừng Trường Sơn

2.12. Ma két trang trí vở Ngôi sao Hạ Long (1976) (hình ảnh chụp từ sách “Mỹ thuật Chèo” tập 2, NXB Sân khấu, 2012)
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Cảnh 1: Bến cảng
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Cảnh 5: Cảnh kết

2.13. Ma két trang trí vở Sông Trà Khúc (1974) (hình ảnh chụp từ sách “Mỹ thuật Chèo” tập 2, NXB Sân khấu, 2012)
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Cảnh 1: Bến sông
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Cảnh 3: Trại lính
2.14. Ma két trang trí vở Bão giữa nhà ông (1995) (hình ảnh chụp từ sách “Mỹ thuật Chèo” tập 2, NXB Sân khấu, 2012)
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Cảnh 1: Khai từ
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Cảnh 4: Cảnh kết
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